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TỔNG  ỢP   T QUẢ TỰ  ÁN  GIÁ 

 

1.   t quả đánh giá 

Tiêu chuẩn, tiêu chí 

  t quả 

 h ng đ t 
  t 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu chí 1.1  X X X 

Tiêu chí 1.2  X X  

Tiêu chí 1.3  X X X 

Tiêu chí 1.4  X X  

Tiêu chí 1.5  X X  

Tiêu chí 1.6  X X  

Tiêu chí 1.7  X X  

Tiêu chí 1.8  X X  

Tiêu chí 1.9  X X  

Tiêu chí 1.10  X X  

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1  X X  

Tiêu chí 2.2  X X  

Tiêu chí 2.3  X X  

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1  X X  

Tiêu chí 3.2  X X  

Tiêu chí 3.3  X X X 

Tiêu chí 3.4  X X  

Tiêu chí 3.5  X X  

Tiêu chí 3.6  X X  

Tiêu chuẩn 4     
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Tiêu chí 4.1  X X X 

Tiêu chí 4.2  X X X 

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1  X X  

Tiêu chí 5.2  X X X 

Tiêu chí 5.3  X X  

Tiêu chí 5.4  X X X 

 

       t quả:  ạt Mứ  2 

2.   t lu n: trường đ t Mức 2 
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Phần I 

CƠ SỞ D  LIỆU  

 

Tên tr  n : Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh 

Tên tr      y: Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tranh 

C  qu n  h  quản: Ủy   n nh n   n huyện Cần Gi  

 

Tỉnh/ Th nh 

 h  trự  thu    

Trun    n  

H  Ch  Minh 

 

 

 

H  v  tên 

hiệu tr  n  

Trần Thị Mỹ 

Tiên 

Huyện/qu n/ 

thị  ã/th nh  h  
Cần Gi  Điện th ại 

 

028.66828434 

Xã/ h  n / 

 thị trấn 
L n  H   Fax Không 

Đạt  hu n  

qu    i  

Mứ     1 

Tháng 5/2018 
Website 

mndongtranh. 

cangiohcm.edu

.vn 

N   th nh 

     tr  n   

(the   uyết 

 ịnh th nh    ) 

1997 ( uyết  ịnh 

755/ Đ-UBND 

ngày 01/8/2016     

Ủy   n  

nh n   n huyện  

Cần Gi ) 

S   i   tr  n  

 

01  

 

C n      X L ại hình khác Không 

T  th   Không 
Thu   v n  

 h   h n 
Không 

D n     Không  
Thu   v n   ặ  

 iệt  h   h n 
Không 
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Tr  n   iên  ết 

v i n    n   i 
Không    

1. S  nh m trẻ, l p m u giáo 

S  nh m, l p 

N m 

học 

2019 -

2020 

N m 

học 

2020 - 

2021 

N m 

học 

2021 -

2022 

N m 

học 

2022 -

2023 

N m 

học 

2023 -

2024 

Nh   tr  t  3 

 ến 12 th n  tu i 
00 00 00 00 00 

Nh   tr  t  13 

 ến 24 th n  tu i 
00 00 00 00 00 

Nh   tr  t  25 

 ến 36 th n  tu i 
01 01 01 01 01 

S        u  i   

3-4 tu i 
01 01 01 01 01 

S        u  i   

4-5 tu i 
02 02 02 02 02 

S        u  i   

5-6 tu i 
02 02 02 02 02 

 

Cộng 

 

06 06 06 06 06 

2. C  cấu  h i c ng trình c a nhà trường 

TT S  liệu 

N m 

học 

2019-

2020 

N m 

học 

2020-

2021 

N m 

học 

2021-

2022 

N m 

học 

2022 -

2023 

N m 

học 

2023-

2024 

Ghi 

ch  

I 
Kh i  h n  

nh   tr   
07 07 07 07 07 
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      u 

 i   

01 
Phòng kiên 

   
06 06 06 06 06 

 

 

02 
Phòng bán 

 iên    
00 00 00 00 00 

 

 03 Ph n  tạ  00 00 00 00 00  

II 

Kh i  h n  

 h   v  

h   t   

 

01 
01 01 01 01 

 

01 
Phòng kiên 

   
06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

02 
Phòng bán 

 iên    
00 00 00 00 00 

 

03 Ph n  tạ  00 00 00 00 00  

III 

Kh i  h n  

h nh  h nh 

quản trị 

01 01 01 01 01 

 

01 
Phòng kiên 

   
01 01 01 01 01 

 

02 
Phòng bán 

 iên    
00 00 00 00 00 

 

03 Ph n  tạ  00 00 00 00 00  

 

IV 

Kh i 

 h n  t  

 hứ   n 

    06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

01 

S    n  

 hun  v i 

 h n  

06 06 06 06 06 
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sinh h ạt 

nh       

V 

C     n  

trình   h i 

 h n  

 hứ  n n  

 h   

03 03 03 03 03 

 

 

 

 

01 
Phòng 

 iên    
03 03 03 03 03 

 

02 
Phòng bán 

 iên    
00 00 00 00 00 

 

03 Ph n  tạ  00 00 00 00 00 
 

  

Cộng 

 

18 18 18 18 18 

 

3. Cán bộ quản l , giáo viên, nhân viên 

 ) S   iệu tại th i  i   tự   nh  i : tháng 12 n   2024  

 

Tổng 

s  
N  

Dân 

tộc 

Trình độ đào t o 
Ghi 

chú 

Ch   

 ạt 

chu n 

Đạt 

chu n 

Trên 

chu n 
 

Hiệu tr  ng 01 01 00 00 00 01  

Phó hiệu 

tr  ng 
01 01 00 00 00 01  

Giáo viên 12 12 00 01 00 11  

Nhân viên 07 05 00 05 01 01  
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Cộng 21 19 00 06 01 14  

b) S   iệu     5 n    ần   y: 

T

T 
S  liệu 

N m 

học 

2019 - 

2020 

N m 

học 

2020 -

2021 

N m 

học 

2021 -

2022 

N m 

học 

2022 -

2023 

N m 

học 

2023 -

2024 

1 T n  s   i   viên 13 13 13 12 12 

2 

Tỷ  ệ tr  e /  i   

viên (  i v i 

nh   tr ) 

24/2      

12 

18/2 

9,0 

20/2  

10 

26/2     

13 

18/2     

9 

3 

Tỷ  ệ tr  e /  i   

viên (đố  vớ   ớp 

mẫu g áo k ô g 

có trẻ bá  trú) 

00 00 00 00 00 

4 

Tỷ  ệ tr  e / iáo 

viên (đố  vớ   ớp 

mẫu g áo có 

trẻ em bán trú) 

120/11 

10,9 

127/11 

11,5 

113/11 

10,3 

147/10  

14,7 

141/10  

14,1 

5 

T n  s   i   viên 

 ạy  i i  ấ  

huyện h ặ  t  n  

   n  tr   ên 

(nếu   ) 

00 00 02 01 03 

6 

T n  s   i   viên 

 ạy  i i  ấ  tỉnh 

tr   ên (nếu   ) 

00 00 01 01 00 

 

4. Trẻ em:  

T S  liệu N m N m N m N m N m  
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T học 

2019 - 

2020 

học 

2020 -

2021 

học 

2021 -

2022 

học 

2022 -

2023 

học 

2023 -

2024 

Ghi 

ch  

1 

T n  s  tr  

em 
144 145 133 173 159 

 

 

- Nữ 61 70 62 77 75  

- Dâ  tộc 

t  ểu số 
02 01 01 04 00 

 

2 
Đ i t ợn  

chính sách 
06 08 15 31 21 

 

3 Khuyết t t 00 00 00 00 00  

4 Tuy n   i 43 57 52 85 55  

5 
H   2 

 u i/n  y 
144 145 133 173 159 

 

6 Bán trú 144 142 129 168 159  

7 
Tỷ  ệ tr  

e /    

120/6 

20 

127/6 

21,2 

113/6 

18,8 

147/6 

24,5 

141/6 

23,5 

 

8 
Tỷ  ệ tr  

em/nhóm 

24/1 

24 

18/1 

18 

20/1 

20 

26/1  

26 

18/1  

18 

 

 
- Tr  e  t  

03  ến 12 

th n  tu i 

00 00 00 00 00 

 

- Tr  e  t  

13  ến 24 

th n  tu i 

07 07 07 08 07 

 

- Tr  e  t  

25  ến 36 

th n  tu i 

17 11 13 18 11 
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- Tr  e  t  

3-4 tu i 
22 34 27 36 35 

 

- Tr  e  t  

4-5 tu i 
49 38 42 51 49 

 

- Tr  e  t  

5-6 tu i 
49 55 44 60 57 

 

 C   s   iệu 

 h   (nếu 

có) 

00 00 00 00 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Phần II 

TỰ  ÁN  GIÁ 

  

 .  ẶT VẤN  Ề 

1  Tình hình  hun      nh  tr  n  

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh   ợ  th nh     the   uyết  ịnh s  755/ Đ-

UBND n  y 01 th n  8 n   2016     Ch  tị h uỷ   n nh n   n huyện Cần Gi   

v   h nh thứ   i v   h ạt   n  t  n  y 01 th n  12 n   2016  Tr     hi    quyết 

 ịnh th nh      tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh     i   tr  n      tr  n  Mầ  n n 

L n  H    T n   iện t  h  hu n viên  ất    1 279 7 m
2
  T n   iện t  h s n   y 

 ựn : 1 580 1 m
2
;  iện t  h   y  ựn   h i   n  trình  h nh

 
526,7 m

2
   iện t  h 

v  n   y      é 98 5 m
2
   iện t  h s n    n  221 6 m

2
;  iện t  h s n  h i 229 1 

m
2
   uy        01 tần  trệt v  02  ầu v i    s  v t  hất  h n  tr n  hiện  ại  

 ả   ả  yêu  ầu  h   s   nu i   ỡn  v   i       tr    

 Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh     ầy         h n :  h n  hiệu tr  n    h  

hiệu tr  n    h n   i       th   hất   h n  h ạt   n  n hệ thu t   h i h nh  h nh 

quản trị   h n  sinh h ạt  hun      tr    h n  y tế  nh   ế   C    h n    ợ  tr n  

 ị  ầy    thiết  ị       n       h i  h   v   h    n  t   quản      h   s   nu i 

  ỡn  v   i       tr    

Đ i n ũ   n    quản      i   viên  nh n viên     h    hất  h nh trị   ạ   ứ  

  i s n  t t  t   huyết v i n h   ạy h    hết   n  vì sự n hiệ   i       tr      

n n   ự   huyên   n  h  v n  v n   n n  n  nhiệt tình tr n    n  việ      tinh 

thần tr  h nhiệ          n  ết n i    v  th n  nhất thự  hiện nhiệ  v    ợ   i  .  

N   2018 tr  n   ạt chu n qu    i  Mứ     1 the   uyết  ịnh s  22213/ Đ-

UBND ngày 25 tháng 05 n   2018  

* Th nh t  h thi  u  -  hen th  n  nh  tr  n   ã  ạt   ợ : 

Chi   :  

N   h   2021-2022 C  thi  u  Th nh Ph   hen tặn    nh hiệu  Đ n vị   n 
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 ầu  h n  tr   thi  u   n  nh h    ầ  n n  

- Chi    h  n th nh  uất s   nhiệ  v  5 n    i n v    ợ  Huyện  y Cần 

Gi   hen tặn  (2018  2019  2020  2021  2022)  

Ch nh quy n: 

- Đạt   nh hiệu T   th  L     n   uất s    iên tiế  t  n   h   2017-2018 

 ến n   h   2023-2024. 

- Bằn   hen     Ủy   n Nh n   n Th nh  h  02 n    i n h  n th nh  uất 

s   nhiệ  v : n   h   2017-2018, 2018-2019; n   h   2019-2020, 2020-2021.  

- Bằn   hen     Ủy   n Nh n   n Th nh  h  vì  ã    th nh t  h  uất s   

tron    n  t   h  trợ  h n    h n   ị h C vi -19 tại Th nh  h  H  Ch  Minh   

- Bằn   hen     Ủy   n Nh n   n Th nh  h  vì  ã    th nh t  h  ạt   nh 

hiệu  Đ n vị h   t    tiêu  i u ( i i   ạn 2016-2020) nh n Đại h i  i u    n  

       hình h   t   tiêu  i u tại Th nh  h  H  Ch  Minh   

Đ  n th : 

- C n     n    s   ạt       nh hiệu:  h  n th nh t t nhiệ  v       n   

h   2019-2020; 2022-2023; 2023-2024;  ạt   nh hiệu  h  n th nh  uất s   nhiệ  

v   n   h   2018-2019; 2020-2021; 2021-2022;  iấy  hen     Liên    n L   

  n  Huyện t  n   2019  ến n   2024  

C n  ứ v   Th n  t  s 19/2018/TT-BGDĐT n  y 22 th n  08 n   2018 

    B  Gi       v  Đ   tạ    n h nh quy  ịnh v   i    ịnh  hất   ợn   i       

v    n  nh n  ạt  hu n qu    i    i v i tr  n   ầ  n n (C n  ứ Th n  t  

22/2024/TT-BGDĐT n  y 10/12/2024).  

Nhằ   uy trì   ải tiến v  n n       hất   ợn   i       tại   n vị  Tr  n  

Mầ  n n Đ n  Tr nh   n      i    ịnh  hất   ợn   i       Cấ     2 và công 

nh n tr  n   ầ  n n  ạt  hu n qu    i  Mứ     1.  

2  M      h tự   nh  i  

Giú  nh  tr  n       ịnh  ứ         ứn      tiêu  i       tr n  t n   i i 

  ạn      y  ựn   ế h ạ h  ải tiến  n n       hất   ợn  nu i   ỡn    h   s   v  

 i       tr ; th n        n   h i v i        qu n quản    nh  n    v   ã h i v  

thự  trạn   hất   ợn   i           nh  tr  n  qu      huyến  h  h  ầu t  v  huy 
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  n      n u n  ự   h   i             hần tạ   i u  iện  ả   ả   h  Tr  n  Mầ  

non Đ n  Tr nh  h n  n  n  n n       hất   ợn   hiệu quả  i       tại  ị  

 h  n   Phạ  vi tự   nh  i     t  n        h ạt   n      nh  tr  n  the      tiêu 

 hu n   nh  i   hất   ợn     B  Gi       v  Đ   tạ    n h nh  

Th n  qu   ết quả tự   nh  i   iú  nh  tr  n       ịnh   ợ  nh n   i   

 ạnh   i   yếu  T          ịnh      iện  h    h  hợ      ải tiến  hất   ợn  h ạt 

  n   i           nh  tr  n  tr n  nh n  n   tiế  the  nhằ      ứn      tiêu 

 hu n  hất   ợn  quy  ịnh  

3  T   t t qu  trình tự   nh  i  v  nh n  vấn    n i   t tr n  h ạt   n  tự 

  nh  i   

Đ  thự  hiện tự   nh  i   hất   ợn   i        ạt hiệu quả v   th n  9/2024  

nh  tr  n   ã th nh     H i   n  tự   nh  i      07 th nh viên v i  ầy        

th nh  hần: C n    quản     Ch  tị h C n     n  T  tr  n   huyên   n  h i 

 i   viên  T  tr  n   h i v n  h n   H i   n  tự   nh  i   h n   n     th  

nhiệ  v   h  t n  th nh viên the   hứ  n n   nhiệ  v   n n   ự        i n   i 

   h  n th nh t t nhiệ  v    ợ   i     uy trình tự   nh  i      tr  n  thự  hiện 

qu           s u: 

- T  n  y 10/9/2024  ến 30 th n  9 n   2024 th nh     H i   n  tự   nh 

giá v  t   huấn   n  t   tự   nh  i   h      th nh viên. X y  ựn   ế h ạ h tự 

  nh  i   tri n  h i  ến t  n th    n    quản      i   viên  nh n viên nhằ  qu n 

triệt   iú    i n ũ nh  tr  n    n  h  trợ     th nh viên tr n  H i   n  tự   nh 

 i  thự  hiện t t   n  t   tự   nh  i  tại   n vị   

T  n  y 01 th n  10 n   2024  ến n  y 08 th n  10 n   2024 t   hứ  h i 

thả   t   huấn  h i n hị v  n hiệ  v  tự   nh  i   h  t  n th  viên  hứ   n   i     

  n . Các nhóm công tác,    nh n thự  hiện      ịnh n i h     h n t  h tiêu  h  

tì   inh  hứn   h  t n  tiêu  h   

T  n  y 09 th n  10 n   2024  ến n  y 01 th n  11 n   2024 các nhóm 

công tác     nh n thự  hiện việ       ịnh n i h     h n t  h tiêu  h  tì   inh 

 hứn   h  t n  tiêu chí. Ph n   ại v   ã h        inh  hứn  thu   ợ   H i   n  

tự   nh  i  thả   u n      inh  hứn   h  t n  tiêu  h   ã thu th     ợ  v      
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 ản    nh      ã  inh  hứn   

T  n  y 02 th n  11 n   2024  ến 15 th n  11 n   2024 các nhóm chuyên 

trách, cá nhân viết      hiếu   nh  i  tiêu  h   

 T  n  y16 th n  11 n   2024  ến n  y 15 th n  12 n   2024 h   H i 

  n  tự   nh  i     thả   u n v  nh n  vấn     h t sinh t       inh  hứn  thu 

  ợ   nh n   inh  hứn   ần thu th      sun  v      vấn     iên qu n  ến h ạt 

  n  tự   nh  i   Dự thả          tự   nh  i   

 T  n  y 16 th n  12 n   2024  ến n  y 17 th n  01 n   2025 h   H i 

  n  tự   nh  i      i   tr   ại  inh  hứn    ợ  s    n  tr n          tự   nh 

 i  v      n i  un   iên qu n; thu th          iến   n       ự thả          tự 

  nh  i ;    sun  v  h  n thiện         tự   nh  i  s u  hi           iến      ; 

tiế  t    hỉnh s       sun  v      uất nh n   ế h ạ h  ải tiến  hất   ợn   

T  ngày 17 th n  01 n   2025  ến n  y 25 th n  01 n   2025   i         

tự   nh  i  v    n  v n tr n        n i  un   ã h  n th nh h ạt   n  tự   nh  i  

 h     qu n quản    trự  tiế      ấy    iến  Chỉnh s       sun         iến        

qu n quản    trự  tiế   C n             tự   nh  i   ã h  n thiện tr n  nh  

tr  n     

T  n  y 30 th n  01 n   2025  ến n  y 05 th n  02 n   2025 n           

tự   nh  i  v    n       nh  i  n   i v i S  Gi       v  Đ   tạ  Th nh  h  H  

Chí Minh.                                                                                                                                                                  

Kết quả  ạt   ợ  tr n  qu  trình tự   nh  i   hất   ợn   i        h n   hỉ 

  n   ại   việ  h  n tất     th  t       quy trình   nh  i     qu n tr n  h n     iú  

 h  nh  tr  n        s    nh  i   h nh     v  thự  hiện việ   i u  hỉnh     h ạt 

  n  nu i   ỡn    h   s   v   i         t    h t  n  iện  

B. TỰ  ÁN  GIÁ 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản l  nhà trường 

Mở đầu: 

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh     ầy        ấu t   hứ       y the   úng 

quy  ịnh tại Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  C n  t   quản    thự  hiện     tiêu  i   

    the  quy  ịnh     B  Gi       v  Đ   tạ   C   t   huyên   n     tr  n  
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h ạt   n  t  h  ự   ã thự  sự  h t huy   ợ  hiệu quả tr n  việ  t   hứ      h ạt 

  n   i      . 

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường. 

  Mứ  1:  

a) P ù  ợp vớ  mục t  u g áo dục mầm  o  được quy đị   tạ  Lu t g áo dục, 

đị    ướ g p át tr ể  k    t  - xã  ộ  của địa p ươ g t eo từ g g a  đoạ  và các 

 guồ   ực của   à trườ g;  

b) Được xác đị   bằ g vă  bả  và cấp có t  m quy   p   duyệt; 

c) Được cô g bố cô g k a  bằ g  ì   t ức    m y t tạ    à trườ g  oặc 

đă g tả  tr   tra g t ô g t   đ ệ  tử của   à trườ g (  u có)  oặc đă g tả  tr   

các p ươ g t ệ  t ô g t   đạ  c ú g của địa p ươ g, tra g t ô g t   đ ệ  tử của 

p ò g g áo dục và đào tạo. 

Mứ  2:  

N à trườ g có các g ả  p áp g ám sát v ệc t ực   ệ  p ươ g  ướ g, c     

 ược xây dự g và p át tr ể . 

Mứ  3:  

Đị   kỳ rà soát, bổ su g, đ  u c ỉ   p ươ g  ướ g, c      ược xây dự g và 

p át tr ể .  ổ c ức xây dự g p ươ g  ướ g, c      ược xây dự g và p át tr ể  có 

sự t am g a của các t à   v    tro g Hộ  đồ g trườ g (Hộ  đồ g quả  trị đố  vớ  

trườ g tư t ục), cá  bộ quả   ý, g áo v   ,   â  v   , c a mẹ trẻ và cộ g đồ g. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

a) Nhà tr  n      h  n  h  n    hiến   ợ    y  ựn  v   h t tri n  i i   ạn 

2016-2020 v   i i   ạn 2020-2025   h  hợ  v i     tiêu  i        ầ  n n   ợ  

quy  ịnh tại Lu t Gi       s  43/2019/ H14  n  y 14 th n  06 n   2019     

 u   h i;   n  th i  h  hợ  v i  ịnh h  n   h t tri n  inh tế -  ã h i      ị  

 h  n  the  t n   i i   ạn v      n u n  ự      nh  tr  ng [H1-1.1-01]. 

b) Ph  n  h  n    hiến   ợ    y  ựn  v   h t tri n Tr  n  Mầ  n n Đ n  

Tranh  i i   ạn 2020-2025   ợ       ịnh  ằn  v n  ản    Ph n  Gi       v  
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Đ   tạ  huyện Cần Gi   hê  uyệt [H1-1.1-01]. 

 ) Ph  n  h  n   hiến   ợ ,   y  ựn  v   h t tri n     Tr  n  Mầ  n n 

Đ n  Tr nh s u  hi   n h nh   ợ    n       n   h i  ằn  hình thứ  niê  yết tại 

 ản  tin tr  n , qu       u i h    iên tị h  h   h i   n  s   hạ  [H1-1.1-01]; 

[H1-1.1-02]; [H1-1.1-04]. 

Mứ  2: 

Ph  n  h  n   hiến   ợ     y  ựn  v   h t tri n     nh  tr  n     r   iện 

 h      th      i   s t việ  thự  hiện:    s   ết   nh  i  t n  h    ỳ v  t n   ết 

hằn  n        iải  h    i   s t việ  thự  hiện  h  n  h  n    hiến   ợ    y  ựn  

v   h t tri n nhằ  thự  hiện t t     tiêu  nhiệ  v  v   ạt hiệu quả qu      n   

h  . Th n  qu  H i   n  tr  n , Hiệu tr  n  t   hứ   h  t   th  viên  hứ   n   i 

      n  th    i  thả   u n    nh  i   ại  ết quả thự  hiện nhiệ  v  và các  hỉ tiêu 

   r     rút  inh n hiệ  v  th n  nhất     r       iện  h   thự  hiện         tiêu  

nhiệ  v   h  hợ   trên    s       y  ựn   h  n  h  n   hiến   ợ   h  nh n  

n   h   tiế  the  [H1-1.1-03]; [H1-1.1-04]. 

Mứ  3: 

H i   n  tr  n  the   ịnh  ỳ    r  s  t     sun    i u  hỉnh  h  n  h  n  

 hiến   ợ ,  h t tri n nh  tr  n   h  hợ  tình hình thự  tế tại   n vị  S u   i  ỳ 

h   r  s  t   i u  hỉnh  h  n  h  n   hiến   ợ  H i   n  tr  n    n h nh th n  

    v  việ  r  s  t v  thự  hiện   n   h i the  quy  ịnh  Nh  tr  n  t   hứ    y 

 ựn   h  n  h  n    hiến   ợ     sự th    i          th nh viên tr n  H i   n  

tr  n   t   th  viên  hứ  v  n   i       n    ại  iện  h     tr  v    n    n . Tuy 

nhiên, tr n       u i h        th nh  hần th    ự  h      nhi u  iện  h     iải 

 h   tr n  việ  thự  hiện  ế h ạ h  hiến   ợ  the  t n  n   h   [H1-1.1-03]; 

[H1-1.1-04]. 

2.  iểm m nh  

Nh  tr  n      h  n  h  n    hiến   ợ    y  ựn  v   h t tri n    th   rõ 

r n    ầy     h  hợ  v i     quy  ịnh  v i sự  h t tri n      ị   h  n   v i 

n u n  ự  nh  tr  n   ũn  nh          iải  h   thiết thự      i   s t việ  thự  

hiện     sự   n   h i  inh  ạ h rõ r n  v   i   tr  the   ịnh  ỳ r  s  t     sun   
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 i u  hỉnh  h  n  h  n    hiến   ợ    y  ựn  v   h t tri n  hun      nh  

tr  n   

3.  iểm   u 

Tr n       u i h        th nh  hần th    ự  h      nhi u  iện  h     iải 

 h   tr n  việ  thự  hiện  ế h ạ h  hiến   ợ  the  t n  n   h     

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

N   h   2024-2025 và nh n  tiế  the   hiệu tr  n  th  n   uyên t   hứ  

 i   s t việ  thự  hiện  h  n  h  n    hiến   ợ    y  ựn  v   h t tri n nh  

tr  n   ịnh  ỳ 01  ần/01 n   h    qu       nh  i   ứ     thự  hiện    n  th i 

yêu  ầu     th nh viên     uất các  iện  h     iải  h    h  hợ  v i tình hình thự  

tế     nh  tr  n   Nh n viên v n th  thự  hiện   n   h i  h  n  h  n    hiến 

  ợ    y  ựn  v   h t tri n nh  tr  n  trên tr n  th n  tin  iện t   ến  h     tr   

  n    n   ã h i  H i   n  tr  n  tiế  t   thự  hiện  ịnh  ỳ r  s  t     sun    i u 

 hỉnh  h  n  h  n    hiến   ợ    y  ựn  v   h t tri n h  n thiện    s  v t  hất; 

t n     n   h i hợ   h     tr    n    n    n  th n  qu       u i h      tr  n  

v   ị   h  n  t   hứ ;    th    i   i   s t    n         iến h ặ      uất  iải 

 h        hần   n  nh  tr  n  thự  hiện th  n   uyên v  hiệu quả  h  n  

h  n    hiến   ợ    y  ựn  v   h t tri n  i       tr n  nh  tr  n   Đ n  th i, 

 h    n  th     u         tiêu   hỉ tiêu v    ế h ạ h  hiến   ợ   h t tri n nh  

tr  n  tr n       i i   ạn tiế  the   

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3  

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

Mứ  1:  

a) Được t à     p t eo quy đị  ; 

b)   ực   ệ  c ức  ă g,    ệm vụ và quy    ạ  t eo quy đị  ; 

c) Các  oạt độ g được đị   kỳ rà soát, đá   g á. 

Mứ  2:  

 Hoạt độ g có   ệu quả, góp p ầ   â g cao c ất  ượ g  uô  dưỡ g, c ăm sóc 

và g áo dục trẻ của   à trườ g. 

1. M  tả hiện tr ng 
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 Mứ  1: 

 ) Tr  n     th nh     H i   n  tr  n    ợ  uỷ   n Nh n   n huyện Cần 

Gi  r  quyết  ịnh   n  nh n;   n  th i v     i  ầu n   h    hiệu tr  n  r  quyết 

 ịnh th nh         h i   n   h   tr n  nh  tr  n  the  quy  ịnh     Đi u  ệ 

tr  n   ầ  n n nh : H i   n  thi  u   hen th  n ; H i   n    nh  i   iải  h    

s n   iến  ấ     s ; H i   n  tuy n sinh; H i   n   hấ  thi  i   viên  ầ  n n 

 ạy  i i  ấ  tr  n  [H1-1.1-03]; [H1-1.2-01]. 

b) H i   n  tr  n  thự  hiện  hứ  n n   nhiệ  v   quy n hạn v   hế    

sinh h ạt theo quy  ịnh tại Đi u 55 Lu t Gi       n  y 14 th n  06 n   2019 v  

 h ản   Đi u 9     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n s  52/2020/TT-BGDĐT n  y 31 

th n  12 n   2020     B  Gi       v  Đ   tạ  v    n h nh Đi u  ệ tr  n  Mầ  

non;     h i   n   h   h  trợ nh  tr  n      t t   n  t   thi  u   hen th  n   

chuyên môn v  quản    nh  tr  n  the  quy  ịnh [H1-1.1-03]; [H1-1.2-01]. 

 ) C   h i   n      ế h ạ h h ạt   n    h n   n   hứ  n n  nhiệ  v   h  

    th nh viên  th  n   uyên tự r  s  t    nh  i   ết quả v  rút  inh n hiệ  h ạt 

  n  th n  qu              s   ết  t n   ết   iên  ản h   [H1-1.1-03]; [H1-1.2-02]. 

Mứ  2:  

H i   n  tr  n  v      h i   n   h   h ạt   n     hiệu quả       hần n n  

     hất   ợn   h   s   nu i   ỡn  v   i       tr      nh  tr  n   Th n  qu  

 ết quả   nh  i  thi  u    hen th  n    ét  uyệt s n   iến  inh n hiệ   H i   n  

tr  n  s    n         iến và quyết  ịnh v   h  n  h  n  h ạt   n  tiế  the , 

  n  th i  i   s t v    nh  i   ết quả thự  hiện     N hị quyết v   uy  hế   n 

 h  tr n      h ạt   n      nh  tr  n   Tuy nhiên         th nh viên   u nằ  

tr n  nhi u h i   n  nên   i  ú   h            ún  th i  i n     n i  un  thự  

hiện         th nh viên tr n      h i   n  [H1-1.1-03]; [H1-1.2-01].  

2.  iểm m nh: 

H i   n  tr  n  v      h i   n   h     ợ  th nh     the   ún  quy  ịnh 

Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  Thự  hiện  ún   hứ  n n   nhiệ  v  v  quy n hạn,  ịnh 

 ỳ     h ạt   n    u   ợ  r  s  t   i   tr     nh  i     hiệu quả      hần n n  

     hất   ợn   h   s   nu i   ỡn  v   i     c tr   
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3.  iểm   u 

D      th nh viên   u nằ  tr n  nhi u h i   n  nên   i  ú   h           

 ún  th i  i n     n i  un  thự  hiện         th nh viên tr n      H i   n   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng: 

 N   h   2024 - 2025  H i   n  tr  n  v      h i   n   h   tiế  t    h t 

huy hiệu quả h ạt   n   Ch  tị h H i   n  tr  n  v      h i   n   h   th  n  

 uyên   n   h i     n i  un  thự  hiện v  th i  i n          ịnh  ỳ        th nh 

viên  i   s t v  thự  hiện          ún  th i  i n the  yêu  ầu     Ch  tị h H i 

  n  tr  n  v      h i   n   h   tr n  nh  tr  n     

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường 

Mứ  1: 

a) Các đoà  t ể và tổ c ức k ác tro g   à trườ g có cơ cấu tổ c ức t eo 

quy đị  ; 

b) Hoạt độ g t eo quy định;   

c) Hằ g  ăm, các  oạt độ g được rà soát, đá   g á. 

Mứ  2: 

a)  ổ c ức Đả g Cộ g sả  V ệt Nam có cơ cấu tổ c ức và  oạt độ g t eo 

quy đị  ; tro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   g á, có ít   ất 01  ăm 

 oà  t à   tốt    ệm vụ, các  ăm cò   ạ   oà  t à      ệm vụ trở    ; 

b) Các đoà  t ể, tổ c ức khác có đó g góp tíc  cực c o các  oạt độ g của 

  à trườ g. 

Mứ  3: 

a)  ro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   g á, tổ c ức Đả g Cộ g 

sả  V ệt Nam có ít   ất 02  ăm  oà  t à   tốt    ệm vụ, các  ăm cò   ạ   oà  

t à      ệm vụ trở    ; 

b) Các đoà  t ể, tổ c ức k ác đó g góp   ệu quả c o các  oạt độ g của   à 

trườ g và cộ g đồ g. 

1. M  tả hiện tr ng 
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Mứ  1: 

a) C n     n    s  trự  thu   Liên    n L     n  huyện Cần Gi   B n Chấ  

hành C n     n     03 th nh viên v    ợ   hu n y the   uyết  ịnh s  85/ Đ-

LĐLĐ ngày 26 tháng 04 n   2023     Liên    n       n  huyện Cần Gi  nhiệ  

 ỳ 2023-2028. T n  s    n     n viên    21 th nh viên  C n     n    s  h ạt   n  

the  N hị quyết     t n  nhiệ   ỳ v   ế h ạ h h ạt   n  hằn  n    B n  hấ  

h nh C n     n tr  n  h ạt   n     n n nế    h t   n  nhi u  h n  tr   thi  u   

tham gia các phong trào thi  u     Liên    n L     n  huyện Cần Gi  t   hứ  [H1-

1.3-01]. 

- C      n viên  hi    n tr  n  h ạt   n  the  Đi u  ệ v  h  n    n     Đ  n 

th nh niên C n  Sản H  Ch  Minh  Tuy nhiên   ến th n  10 n   2020  tr  n   iải 

th  Chi    n       n viên  ã tr  n  th nh    n    n 02    n viên nên  h n      i u 

 iện th nh      hi    n  hiện tại   n  sinh h ạt  hé   hun  v i  hi    n tr  n  Ti u 

h   Đ n  H   [H1-1.3-02]. 

N   i r   tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh   n        t   hứ   h  :  

- H i Ch  th      Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh    21 h i viên    H i Ch  

th      huyện Cần Gi  r  quyết  ịnh  h ạt   n  the  N hị quyết v   ế h ạ h h ạt 

  n      t n  n   h    H i Ch  th       u n h  n th nh t t nhiệ  v    ợ   i   

(nh  hiến   u nh n  ạ     n      quỹ    ) v   ạt  ết quả     qu       ỳ thi s   ấ  

 ứu    H i Ch  th      huyện  h i hợ  v i Ph n  Gi       v  Đ   tạ  t   hứ  

[H1-1.3-03]. 

- Chi h i Khuyến h      21 h i viên      n    quản      i   viên  nh n viên 

    tr  n   Hằn  n    Chi h i Khuyến h     u th nh     quỹ     hen th  n   

  n  viên  ị  th i  h    n   n    quản      i   viên  nh n viên    th nh t  h h   

t       v    u i   i n   h   [H1-1.3-04].  

b) Các h i     n th  h ạt   n  the  n uyên t   t   trun    n  h    hấ  h nh 

   n    i   h  tr  n   h nh sách,     Ðản    h    u t v  Nh  n      ó xây dựng 

Quy chế hoạt   ng, Quy chế ph i hợp gi     n     n v   h nh quy n, hoạt   ng 

 ún   hứ  n n   Đảm bảo quy n và lợi ích hợ   h     h nh   n      n   i lao 

  n    thực hiện t t v i tr  th     u v   h i hợp chính quy n t  chức nh ng hoạt 
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  ng nâng cao chất   ợn  nu i   ỡn    h   s   v   i     c tr , trong các phong 

tr   thi  u    huyến  h  h   ng viên cán b  quản   , giáo viên, nhân viên g n bó, 

   n  ết tham gia có hiệu quả      h n  tr   thi  u   Chi h i Khuyến h    H i 

Ch  th      h ạt   n  v    n      t  h  ự   h  nh  tr  n  tr n  việ  h  trợ v  

 h           é    h  n  ảnh  h   h n [H1-1.3-01]; [H1-1.3-03]; [H1-1.3-04].  

 ) Hằn  n   t   hứ  Đản    n  sản Việt N           n th  v      t   hứ  

 h     ợ  r  s  t    nh  i  v      h ạt   n             n th  v  t   hứ   h      

nh n  ét   nh  i     th      h ạt   n        ợ  v   h         ợ         iải  h   

thự  hiện  h  n   s u [H1-1.3-01]; [H1-1.3-02]; [H1-1.3-03]; [H1-1.3-04]; [H1-

1.3-05]. 

Mứ  2: 

 ) Chi    tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh        ấu t   hứ  v  h ạt   n  the  

quy  ịnh tr n   hu n  h  Hiến  h     h    u t v  Đi u  ệ     Đản  C n  sản Việt 

Nam. Tr  n     Chi            v i 12  ản  viên  11  ản  viên  h nh thứ  v  01  ản  

viên  ự  ị  tr n        02  ản  viên      n    quản     09  ản  viên     i   viên v  01 

 ản  viên    nh n viên)  G   01 B  th   hi       Hiệu tr  n  nên rất thu n tiện tr n  

  n  t    ãnh  ạ  v  t   hứ  thự  hiện     nhiệ  v  quản        nh  tr  n   T  n   

2017  ến 2024   hi     ạt   nh hiệu  H  n th nh t t nhiệ  v   tr   ên  tr n    : t  

n   2018  ến n   2022  hi      ợ  Huyện  y Cần Gi   hen tặn    nh hiệu Chi 

    H  n th nh  uất s    tiêu  i u 5 n    iên t   ;    01  ản  viên   ợ  Th nh  y 

Th nh  h  H  Ch  Minh  hen tặn    nh hiệu  Đản  viên h  n th nh  uất s   

nhiệ  v   tiêu  i u 5 n    iên t    t  n   2016  ến 2021. 100%  ản  viên   ợ  

Đản   y  ã L n  H     nh  i   H  n th nh t t nhiệ  v   tr  lên [H1-1.3-05].  

b) Đ  n th  v      t   hứ   h        n      t  h  ự   h      h ạt   n      

nh  tr  n   Hằn  n    C n     n  ã  i i thiệu    n viên  u tú  h  Đản  v  tr n  

n   2024  ết nạ  01    n viên  u tú v   Đản  [H1-1.3-01]; [H1-1.3-02]; [H1-1.3-

03]; Chi h i Khuyến h     u th nh     quỹ     h t th  n   h    n   n    quản     

 i   viên  nh n viên    th nh t  h h   t       v    u i n   h   [H1-1.3-04]. 

Mứ  3: 
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 ) T  n   2017  ến th i  i     nh  i  Chi    tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh 

 ã    nhi u   n      nh  s u: Định  ỳ h n  qu  t   hứ       n  h  H i n   i 

    tu i;  n  h      i  ne    n trên 80 tu i; h  trợ  i   ình  h nh s  h th  t n hè  

  n v n ; h  trợ  h  n  tiện  h  tr  e  n hè     thê   i u  iện  ến tr  n ; tặn  

qu   h      h   i   ình n hè  v     nh n  ị  ệnh n n y      inh  h      ản  viên 

 n  h  v  v n   n   ạnh th  n  qu n     nh n   ạn  è   h     h   sinh     

tr  n    n    n         thự  hiện t n  n i  un  v     hình   n    : M  hình 

  hi  s  yêu th  n       hình   i n h n   h n    n       hình  tiế            é 

 ến tr  n      [H1-1.3-05]. 

b) Côn     n  Chi h i Khuyến h    h i Ch  th      tr n  h ạt   n  t  h  ự  

  n      hiệu quả  h      h ạt   n      nh  v    n    n  tr  n  nh : ph i hợp 

v i chi b  v n   ng mạnh th  ng quân  ng h  qu   h       i   ình thu c diện h  

n hè   n   i  i  ne    n  ã L n  H    th   h i và tặng quà  i   ình    h  n  ảnh 

 h   h n tr n  xã, Quỹ vì n   i nghèo, Quỹ   n  n     n hĩ     n      h  trợ   ng 

nghiệp m c bệnh hi m nghèo tại       n vị khác trong huyện, h  trợ   ng bào mi n 

Trung gặ   ũ   t. H i Khuyến h    h t   ng  h n  tr   nu i he   ất  iú   ỡ các em 

thiếu nhi có hoàn cảnh  h   h n   n  h c t p tại tr  n  v   ị   h  n   H i ch  th p 

   c   tr  n  th  ng xuyên phát   ng phong trào hiến   u nh n  ạo, tặng quà cho 

tr  e   h   h n. H1-1.3-01]; [H1-1.3-03]; [H1-1.3-04].  

2.  iểm m nh 

T   hứ  Đản  C n  sản Việt N           n th  v      t   hứ   h   tr n  

nh  tr  n         ấu t   hứ  v  h ạt   n   ún   hứ  n n   nhiệ  v  theo quy 

 ịnh  Thự  hiện nhi u  ợt  ã h i t  thiện  ến v i      n n hè  tr n   ã        t 

 hần nh   h      e     thê   i u  iện  ến tr  n    

3.  iểm   u 

Th n  10 n   2020  tr  n   iải th  Chi    n       n viên  ã tr  n  th nh 

   n    n 02    n viên nên  h n      i u  iện th nh      hi    n  hiện tại   n  sinh 

h ạt  hé   hun  v i  hi    n tr  n  Ti u h   Đ n  H    

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 
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N   h   2024 - 2025 v  nh n  n   h   tiế  the   nh  tr  n  s   uy trì     ấu 

t   hứ  v  h ạt   n  the  quy  ịnh tr n   hu n  h  Hiến  h     h    u t v  Đi u 

 ệ     Đản  C n  sản Việt N    tiế  t    i  v n        nh hiệu tr n  t   hứ  

Đản  C n  sản Việt N           n th  v  t   hứ   h   tr n  nh  tr  n   Tiế  t   

v n   n     nh n   ạnh th  n  qu n   h     h   sinh v  t n     nh n     nh  

tr  n    n  th    i  v       h ạt   n   hun      nh  tr  n   Hiệu tr  n  tiế  

t   tạ    i  i u  iện thu n  ợi  h  trợ   iú   ỡ   n  viên       n viên th    i  

 ầy        h ạt   n         n  ã t   hứ  v  th nh      hi    n  hi tr  n        3 

   n viên tr   ên  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3  

Tiêu chí 1.4: Hiệu trư ng, ph  hiệu trư ng, tổ chuyên m n và tổ v n 

phòng 

Mứ  1: 

a) Có   ệu trưở g, số  ượ g p ó   ệu trưở g t eo quy đị  ;  

b)  ổ c uy   mô  và tổ vă  p ò g có cơ cấu tổ c ức t eo quy đị  ; 

c)  ổ c uy   mô , tổ vă  p ò g có k   oạc   oạt độ g và t ực   ệ  các 

   ệm vụ t eo quy đị  . 

Mứ  2:  

a) Hằ g  ăm, tổ c uy   mô  đ  xuất và thực hiệ  được ít nhất 01 (một) 

c uy   đ  chuyên môn có tác dụng nâng cao chất  ượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt độ g của tổ c uy   mô  và tổ vă  p ò g được đị   kỳ rà soát, đá   

g á, đ  u c ỉ  . 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh    tr  n  hạn  II    01 hiệu tr  n   01  h  

hiệu tr  n  the  quy  ịnh tại Th n  t  s  19/2023/TT-BGDĐT n  y 30 th n  10 

n   2023     B  Gi       v  Đ   tạ  H  n    n v  vị tr  việ           ấu viên 

 hứ  the   hứ    nh n h  n hiệ  v   ịnh  ứ  s    ợn  n   i     việ  tr n      

   s   i        ầ  n n   n      [H1-1.4-01]. 
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 ) Tr  n     02 t   huyên   n v  01 t  v n  h n   T   huyên   n  i   viên 

   12 n   i (12  i   viên)     02 t  tr  n  v  10 th nh viên  T  v n  h n     07 

nh n viên (01 nh n viên v n th   01  ế t  n  03 nh n viên nấu  n  02  ả  vệ)    01 t  

tr  n  v  06 th nh viên [H1-1.4-02]; [H1-1.4-03]. 

 ) C n  ứ v    ế h ạ h n   h       nh  tr  n   t   huyên   n  t  v n 

 h n    y  ựn   ế h ạ h h ạt   n  n    th n   tuần nhằ  thự  hiện  h  n  trình 

 i        ầ  n n v  thự  hiện     nhiệ  v  the  quy  ịnh tại  i u 14 15     

Đi u  ệ tr  n   ầ  n n nh :  

T   huyên   n: C   ế h ạ h h ạt   n   hun      t  the  th n   n   h    

nhằ  thự  hiện  h  n  trình  i        ầ  n n  Thự  hiện     nhiệ  v  the  quy 

 ịnh tại Đi u  ệ tr  n   ầ  n n t   hứ    i   ỡn   huyên   n  n hiệ  v    i   

tr     nh  i   hất   ợn   hiệu quả   n  t   nu i   ỡn    h   s     i       tr  e  

v  quản    s    n  t i  iệu       n       h i  thiết  ị  i               th nh viên 

tr n  t  the   ế h ạ h     nh  tr  n   Th    i    nh  i    ế    ại  i   viên the  

 hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  n n     thự  hiện     uất  hen th  n        nh 

hiệu thi  u  h n  n    h   i   viên  T   huyên   n sinh h ạt  ịnh  ỳ 02 

 ần/th n  [H1-1.4-02]. 

T  v n  h n :     ế h ạ h h ạt   n      t  the  th n   n   nhằ   h   v  

 h  việ  thự  hiện     h ạt   n      nh  tr  n  v  nu i   ỡn    h   s     i   

    tr  e   T  v n  h n  thự  hiện     nhiệ  v  nh   iú  hiệu tr  n  quản    t i 

 h nh  t i sản    u  i  h  s      nh  tr  n   thự  hiện   i   ỡn   huyên   n  

n hiệ  v    i   tr     nh  i   hất   ợn   hiệu quả   n  việ          th nh viên 

tr n  t  the   ế h ạ h     nh  tr  n   th    i    nh  i    ế    ại     th nh viên  

T  v n  h n  sinh h ạt  ịnh  ỳ 02  ần/th n   Tuy nhiên  t  v n  h n   h      

nhi u    iến   n      hiệu quả  h  việ   h t tri n  hun      nh  tr  n  [H1-1.4-

03]. 

Mứ  2: 

a) Đầu n   h   2024-2025  Hiệu tr  n     nghị t   huyên   n    xuất thực 

hiện t  chứ       huyên    th  ng xuyên (kế hoạch b i   ỡn   huyên   n) nhằ  

c ng c  kiến thức, kỹ n n   s n  tạo c a tr   tr n   ị    sun       n      h i  h  
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hợ   i u  iện tại   n vị  tạ     h i h ạt   n   v n   n  t  h  ự    ả   ả   n t  n 

s n  ãi v     tr       n       h i    n  hợ      Hằn  n      n  ứ v    ế h ạ h 

n   h    các t  chuyên môn     uất v  thự  hiện  t nhất 01  huyên    nhằ  n n  

     hất   ợn  v  hiệu quả h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   C   

 huyên     u n   ợ  nh  tr  n  thự  hiện  ầy    the   hỉ  ạ       ấ  trên v  the  

nhu  ầu       n vị và     t   h i  huyên   n nhằ   iú   i   viên h   h i  tr   

  i  rút  inh n hiệ    n nh u [H1-1.4-02]. 

b) S u  hi thự  hiện      huyên       n    quản    v  t   huyên   n h   nh n 

 ét    nh  i  hiệu quả      huyên             s   ết t n   ết tr n  t n  n   h    

Kế h ạ h h ạt   n      t   huyên   n  t  v n  h n    ợ    n    quản     i   tr   

r  s  t    nh  i    i u  hỉnh hằn  th n   h    ỳ [H1-1.4-02]; [H1-1.4-03].  

2.  iểm m nh 

Nh  tr  n      ầy        ấu t   hứ       y v  h ạt   n  the  quy  ịnh tại 

Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  T   huyên   n v  t  v n  h n      ế h ạ h h ạt   n  

   th  the  n    th n   tuần v  t   hứ  sinh h ạt the  quy  ịnh  t   huyên   n    

  n      hiệu quả tr n  việ  t   hứ       huyên      ễ h i  h  tr   

3.  iểm   u 

T  v n  h n   h      nhi u    iến   n      hiệu quả  h  việ   h t tri n 

 hun      nh  tr  n   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   hiệu tr  n  tiế  t    uy trì    

 ấu t   hứ       y  ún  the  quy  ịnh tại Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  Hiệu tr  n  

ph n   n   h  hiệu tr  n  th  n   uyên th    i       u i h   T   huyên   n  

T  v n  h n  nhằ   iú   ỡ v  h  trợ     n i  un  v   huyên   n  ị  th i    

n n       hất   ợn  sinh h ạt t   Ph  hiệu tr  n   hỉ  ạ  t  tr  n  t  v n  h n  

thự  hiện sinh h ạt  huyên     huyên s u the   hứ  n n   nhiệ  v      t  và 

th nh viên tr n  t     n  th i  hú tr n   ợi           h n   n       h t  i u     

r       hỉ tiêu    th       hần v    h t tri n  hất   ợn   hun      nh  tr  n . 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2 

Tiêu chí 1.5: Tuyển sinh, tổ chức nh m trẻ và lớp mẫu giáo 



27 
 

Mứ  1: 

a)   ực   ệ  tuyể  s    t eo y u cầu p ổ c p g áo dục mầm  o  c o trẻ em 

  tuổ  t eo quy đị  ; 

b) Các   óm trẻ,  ớp mẫu g áo được p â  c  a t eo độ tuổ ; tro g trườ g 

 ợp số  ượ g trẻ tro g mỗ    óm,  ớp k ô g đủ  0% so vớ  số trẻ tố  đa quy đị   

tạ  Đ  u  ệ trườ g mầm  o  t ì được tổ c ức t à     óm trẻ g ép  oặc  ớp mẫu 

g áo g ép; số  ượ g trẻ k uy t t t  ọc  òa    p tr   mỗ    óm trẻ,  ớp mẫu g áo 

đảm bảo t eo quy đị  ; 

c) Các   óm trẻ,  ớp mẫu g áo được tổ c ức  ọc 0  buổ  tr    gày. 

Mứ  2: 

Số trẻ tro g các   óm trẻ và  ớp mẫu g áo k ô g vượt quá quy đị   và được 

p â  c  a t eo độ tuổ . 

Mứ  3:  

N à trườ g có k ô g quá  0 ( a  mươ )   óm trẻ,  ớp mẫu g áo. 

1. M  tả hiện tr ng  

Mứ  1: 

 ) C   nh   tr         u  i     ợ  t   hứ  v   h n  hi  the     tu i  ún  

quy  ịnh tại Kh ản 1  Đi u 15     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n   n h nh tại 

Th n  t  52/2020/TT-BGDĐT n  y 31 th n  12 n   2020     B  Gi       

v  Đ   tạ  [H1-1.5-01].  

N   h   2024-2025  tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh    06 nh         h n 

 hi  the  4  ứ  tu i nh  s u: 

- Nh   tr  t  19  ến 36 th n  tu i: 01 nh    

- L     u  i   3-4 tu i: 01      

- L     u  i   4 -5 tu i: 02      

- L     u  i   5-6 tu i: 02      

T n  s  tr  tr n  t  n tr  n     138 tr  [H1-1.5-01]  S    ợn  tr  tr n  t n  

nh           the  quy  ịnh tại Kh ản 1 Đi u 13     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n   

Stt Nh m, l p Sĩ s  trẻ/nh m, l p 
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01 Nhóm 19-36 tháng 18 

02 L   3-4 tu i (Mầ ) 26 

03 L   4-5 tu i (Ch i 1) 24 

04 L   4-5 tu i (Ch i 2) 22 

05 L   5-6 tu i ( L  1) 24 

06 L   5-6 tu i (L  2) 24 

 Tổng s  trẻ 138 

b Tất  ả     nh   tr       m u  i   tại   n vị   u   ợ  t   hứ  h   2 

 u i/n  y [H1-1.5-01]; [H1-1.5-02]  Tuy nhiên s    ợn  tr              4-5 tu i v  

5-6 tu i r        n  t s  v i  i u  ệ tr  n   ầ  n n   

 ) Tr  n   h n     tr   huyết t t h   h   nh    

Mứ  2: 

N   h   2019-2020  h   ến th i  i     nh  i   tr  n   h n  hi  s    ợn  

tr  e  tr n      nh   tr  v        u  i    ún  the     tu i v   h n  v ợt qu  

quy  ịnh the  Đi u  ệ tr  n   ầ  n n [H1-1.5-01]; [H1-1.5-02]. 

Mứ  3: 

N   h   2024-2025  tr  n     06 nh        the  quy  ịnh tr n        01 

nhóm nh  tr  v  5     m u  i   [H1-1.1-07]. 

2.  iểm m nh 

C   nh   tr         u  i     ợ   h n  hi   ún  the     tu i quy  ịnh v     

06/06 nh        t   hứ  h   02  u i/ n  y  

3.  iểm   u 

S    ợn  tr       h i     4-5 tu i v  5-6 tu i r        n  t s  v i  i u  ệ 

tr  n   ầ  n n   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng  

Tr n  n   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   hiệu tr  n  tiế  t    uy 

trì  h n  hi      nh         ún  the     tu i quy  ịnh  N   h   2024-2025 hiệu 

tr  n    y  ựn   ế h ạ h tuy n sinh;  h i hợ  Ủy   n nh n   n  ã L n  H      

tuyên truy n v n   n  tr   ến tr  n    i v i      h i     4-5 tu i v  5-6 tu i  
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5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Mứ  1: 

a) Hệ t ố g  ồ sơ của   à trườ g được  ưu trữ t eo quy đị  ;  

b) L p dự toá , t ực   ệ  t u c  , quy t toá , t ố g k , báo cáo tà  c í   và 

tà  sả ; cô g k a  và đị   kỳ tự k ểm tra tà  c í  , tà  sả  t eo quy đị  ; quy c   

c   t  u  ộ  bộ được bổ su g, c p    t p ù  ợp vớ  đ  u k ệ  t ực t  và các quy 

đị     ệ   à  ; 

c) Quả   ý, sử dụ g tà  c í  , tà  sả  đú g mục đíc  và có   ệu quả để p ục 

vụ các  oạt độ g g áo dục. 

Mứ  2:  

a) Ứ g dụ g cô g  g ệ t ô g t     ệu quả tro g cô g tác quả   ý  à   

c í  , tà  c í   và tà  sả  của   à trườ g; 

b)  ro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   g á, k ô g có v  p ạm 

     qua  đ   v ệc quả   ý  à   c í  , tà  c í   và tà  sả  t eo k t  u   của t a   

tra, k ểm toá .  

Mứ  3: 

Có k   oạc   gắ   ạ , tru g  ạ , dà   ạ  để tạo ra các  guồ  tà  c í    ợp 

p áp p ù  ợp vớ  đ  u k ệ    à trườ g, t ực t  địa p ươ g. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh     ầy    h  s   s  s  h  h   v  h ạt   n  

 i       the  qui  ịnh tại Đi u 21 Đi u  ệ tr  n   ầ  n n   n h nh tại Th n  t  

s  52/2020/TT-BGDĐT n  y 31 th n  12 n   2020      B  Gi       v  Đ   tạ   

H  s    n  t   v n th     u tr  ; H  s  quản    t i sản     s  v t  hất [H1-1.6-01]; 

[H1-1.6-02]; H  s  quản    t i  h nh; H  s  quản      n trú; H  s  quản     huyên 

môn [H1-1.6-03] ; H1-1.6-04]; [H1-1.6-05].  

Tất  ả h  s  s  s  h  h   v  h ạt   n   h   s     i       tr ,  hứn  t  t i 

sản  t i  h nh   ợ  quản       u tr  v  s    ế   ằn  v n  ản tại tr  n  the  Th n  

t  09/2011/TT-BNV n  y 03 th n  6 n   2011     B  N i v  v  quy  ịnh th i 
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hạn  ả  quản h  s   t i  iệu hình th nh  h   iến tr n  h ạt   n             qu n  

t   hứ  [H1-1.6-01]; [H1-1.6-02]; [H1-1.6-03]; [H1-1.6-04]; [H1-1.6-05].  

 ) Hằn  n    ế t  n tr  n       ự t  n  thự  hiện thu  hi  quyết t  n  th n  

kê, báo cáo tài chính và t i sản the  quy  ịnh [H1-1.6-03]; thự  hiện công khai t i 

 h nh h n  th n  tr n   u i h   H i   n  s   hạ  nh  tr  n   Định  ỳ v    u i 

n   t i  h nh tr  n  thự  hiện  i    ê t i sản the  quy  ịnh [H1-1.6-03]  Hằn  n    

quy  hế  hi tiêu n i        nh  tr  n    ợ     sun       nh t  h  hợ  v i  i u 

 iện thự  tế v      quy  ịnh hiện h nh [H1-1.6-06]. 

c) Nh  tr  n  quản     s    n  t i  h nh  t i sản  ún         h v     hiệu 

quả     h   v      h ạt   n   i      ; c   nh        v          h n   u    s  

quản    t i sản  thự  hiện  i    ê v    ầu   i   v   u i n   h    Thự  hiện thu  

 hi  quyết t  n  th n   ê          t i  h nh           i    ê  ún  th i  i n quy 

 ịnh. Hằn  n    tr  n       y  ựn   ế h ạ h t n     n  quản     u  s   t i 

sản   ả  quản    s  v t  hất  tr n   ị     sun           n      h i the    nh     

Th n  t  02 v       n      h i n   i   nh     quy  ịnh [H1-1.6-02].  

Mứ  2: 

 ) Nh  tr  n  thự  hiện ứn    n    n  n hệ th n  tin hiệu quả tr n    n  

t   quản    h nh  h nh th n  qu       hần     nh :  hần     quản      n    

  n   hứ    hần     PMIS   hần     quản    h  s   iện t    hần      h      

 i        Nh  tr  n  thự  hiện quản    t i  h nh v  t i sản th n  qu       hần     

nh :  hần     quản    t i sản   hần      ế t  n IMAS   hần     SSC   hần 

    Viette  quản      n  t   h ạt   n    n trú tại   n vị [H1-1.6-07]. 

b) Tr n  05 n    iên tiế  t nh  ến th i  i     nh  i  nh  tr  n   không có vi 

 hạ   iên qu n  ến việ  quản    h nh  h nh  t i  h nh v  t i sản the   iên  ản 

 i   tr  quyết t  n hằn  n   [H1-1.6-06]. 

Mứ  3: 

Hằn  n   tr  n      ế h ạ h n  n hạn    tạ  r      n u n t i  h nh hợ   h   

 h  hợ  v i  i u  iện nh  tr  n   thự  tế  ị   h  n   Tr  n   h        y  ựn   ế 

h ạ h trun  hạn    i hạn    tạ  r      n u n t i  h nh hợ   h    h  hợ  v i  i u  iện 

nh  tr  n   thự  tế  ị   h  n  [H1-1.6-03]. 
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2.  iểm m nh  

Nh  tr  n      ầy    h  s  quản    h nh  h nh  t i  h nh v  t i sản the   ún  

quy  ịnh  Nh  tr  n  quản     s    n  t i  h nh, t i sản  ún         h v     hiệu 

quả     h   v      h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  tại   n vị  

3.  iểm   u 

Tr  n   h        y  ựn   ế h ạ h trun  hạn    i hạn    tạ  r      n u n t i 

 h nh hợ   h    h  hợ  v i  i u  iện nh  tr  n   thự  tế  ị   h  n    

4.    ho ch cải ti n chất lư ng  

N   h   2024 - 2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n  tiế  t    hỉ  ạ      

   nh n      h n  iên qu n thự  hiện  ầy    h  s  quản    h nh  h nh  t i  h nh v  

t i sản the   ún  quy  ịnh     h   v      h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i   

    tr  tại   n vị. Hiệu tr  n   hỉ  ạ      h n  ế t  n   n  ứ tình hình v  nhu  ầu 

thự  tế     n u n thu tại   n vị      y  ựn   ế h ạ h trun  hạn    i hạn    tạ  r  

    n u n t i  h nh hợ   h   tại   n vị   

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Mứ  1: 

a) Có k   oạc  bồ  dưỡ g c uy   mô ,  g  ệp vụ c o độ   gũ cá  bộ quả  

lý, giáo viên và nhân viên; 

b) P â  cô g, sử dụ g cá  bộ quả   ý, g áo v   ,   â  v    rõ rà g,  ợp  ý, 

đảm bảo   ệu quả  oạt độ g của   à trườ g; 

c) Cá  bộ quả   ý, g áo v   ,   â  v    được đảm bảo các quy   t eo quy đị  . 

Mứ  2: 

Có b ệ  p áp để p át  uy được  ă g  ực của cá  bộ, g áo v   ,   â  v    

tro g v ệc xây dự g, p át tr ể  và  â g cao c ất  ượ g g áo dục   à trườ g. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Nh  tr  n       y  ựn   ế h ạ h   i   ỡn   huyên   n n hiệ  v   h  

  n    quản      i   viên  nh n viên hằn  n   [H1-1.7-01]  Tr  n  thự  hiện việ  

    ạt   n    quản     giáo viên và nh n viên the  quy  ịnh     Lu t C n   , công 
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 hứ ; Lu t Viên  hứ : T   hứ  h   Chi     H i   n  s   hạ  v   ấy  hiếu t n 

nhiệ    i v i  h  hiệu tr  n    ợ  quy h ạ h [H1-1.7-02].  

b) Hằn  n    tr  n      h n   n   s    n    n    quản      i   viên v  nh n 

viên rõ r n   hợ     v    ầu n   h   nhằ   h t huy hiệu quả   n  việ  t n     

nh n  h   v   h  h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  [H1-1.7-03]; 

c) C n    quản      i   viên v  nh n viên tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh   ợ  

 ả   ả      quy n the  quy  ịnh tại  h ản 1  2  3  4  5  6 Đi u 29 Đi u  ệ tr  n  

 ầ  n n   n h nh tại Th n  t  s  52/2020/TT-BGDĐT n  y 31 th n  12 n   

2020     B  Gi       v  Đ   tạ  nh : Tr  n  tr n   ị  ầy         n       h i  

 ả  h        n     thự  hiện nhiệ  v  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   C n 

   quản      i   viên  nh n viên   ợ   i h   n n   hu n    i   ỡn   huyên   n  

n hiệ  v     ợ  h  n     n    h   ấ  v       hế     h   the  quy  ịnh [H1-1.6-

03]; [H1-1.7-01]; [H1-1.7-04].  

Mứ  2: 

Hằn  n   tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh     iện  h       h t huy n n   ự  

      n    quản      i   viên  nh n viên tr n  việ    y  ựn    h t tri n v  n n  

     hất   ợn   i       nh  tr  n  th  hiện qu       iải  h     ế h ạ h h ạt   n  

    nh  tr  n  hằn  n   v      h ạt   n     n th  t n  n   h    h i thi  i   

viên  ầ  n n  ạy  i i  ấ  tr  n  v      h i thi  h    ạt hiệu quả [H1-1.7-05]; 

[H1-1.1-02]; [H1-1.3-01]; [H1-1.3-02].  

2.  iểm m nh 

Tr  n      ế h ạ h     tạ     i   ỡn    i n ũ   n    quản      i   viên  

nh n viên hằn  n    Tr  n  thự  hiện  h n   n   s    n    n    quản      i   

viên v  nh n viên rõ r n    h  hợ  n n   ự   trình           nh n v  h ạt   n     

hiệu quả  

3.  iểm   u 

Không có. 

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 
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N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n  tiế  t     y  ựn   ế 

h ạ h     tạ     i   ỡn    i n ũ   n    quản      i   viên  nh n viên hằn  n   

   tạ  n u n quy h ạ h   n    quản     i i   ạn 2020-2025. 

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Mứ  1: 

a)     oạc  g áo dục p ù  ợp vớ  quy đị     ệ   à  , đ  u k ệ  t ực t  địa 

p ươ g và đ  u k ệ  của   à trườ g; 

b)     oạc  g áo dục được t ực   ệ  đầy đủ; 

c)     oạc  g áo dục được rà soát, đá   g á, đ  u c ỉ   kịp t ờ . 

Mứ  2: 

Các b ệ  p áp c ỉ đạo, k ểm tra, đá   g á của   à trườ g đố  vớ  các  oạt 

độ g  uô  dưỡ g, c ăm sóc và g áo dục trẻ, được cơ qua  quả   ý đá   g á đạt 

  ệu quả. 

1. M  tả hiện tr ng  

Mứ  1: 

a) Hằn  n      n  ứ v    ế h ạ h n   h       N  nh Gi       v  Đ   tạ  

huyện Cần Gi  n i  hun    ế h ạ h  i        ầ  n n n i riên   tình hình thự  tế 

tại   n vị   ế h ạ h h ạt   n   i           tr  n    ợ  Ph n  Gi       v  Đ   

tạ  huyện Cần Gi        v   hê  uyệt  Kế h ạ h h ạt   n   i           nh  

tr  n  hằn  n     y  ựn  v i nhi u n i  un   iải  h   thự  hiện  h  hợ  v i quy 

 ịnh  tình hình thự  tế      ị   h  n       n  nh h    ầ  n n huyện Cần Gi   

Bên  ạnh     ế h ạ h h ạt   n   i           tr  n       ịnh     nhiệ  v  trong 

tâm      tiêu    th   h  hợ  tình hình thự  tế     tr  n   ự  trên  i u  iện v     

s  v t  hất  trình      n    quản      i   viên  nh n viên [H1-1.1-02]. 

b) Kế h ạ h  i           tr  n    ợ  thự  hiện     Kế h ạ h         ịnh 

nhiệ  v    iện  h   thự  hiện v   h n   n    n    quản      i   viên  nh n viên 

thự  hiện    hiệu quả  ế h ạ h    r  th  hiện qu   ế h ạ h thự  hiện  h  n  trình 

 i        ầ  n n  i   viên tại nh        [H1-1.8-01]. 
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c) Kế h ạ h  i           nh  tr  n    ợ  hiệu tr  n   H i   n  tr  n   

C n     n  Chi    n      t   huyên   n  t  v n  h n   h i hợ  thự  hiện  Định 

 ỳ hằn  th n   h    ỳ  t   hứ  h   h i   n  s   hạ    hiên H i   n  tr  n  tiến 

h nh r  s  t    nh  i    i   tr  v   iú  nh  tr  n   i u  hỉnh  ế h ạ h h ạt   n  

 i        h   h  hợ  [H1-1.8-02], [H1-1.8-03]. 

Mứ  2 

Tr  n  thự  hiện      iện  h    hỉ  ạ    i   tr     nh  i    i v i     h ạt 

  n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  v    ợ     qu n quản      nh  i  hiệu 

quả hằn  n   [H1-1.8-03]  Tuy nhiên    i  ú   i   viên  i u  hỉnh  ế h ạ h h ạt 

  n   i         n  h   s  v i th i  i n quy  ịnh  

2.  iểm m nh 

Tr  n  thự  hiện  ầy     ế h ạ h h ạt   n   i           nh  tr  n    ợ  

 ả   ả   h  hợ  v i tình hình thự  tế      ị   h  n       nh  tr  n       hần 

thự  hiện t t nhiệ  v  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   Định  ỳ     hỉ  ạ   

 i   tr     nh  i   

3.  iểm   u 

Đ i  ú   i   viên  i u  hỉnh  ế h ạ h h ạt   n   i         n  h   s  v i 

th i  i n quy  ịnh  

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

N   h   2024 - 2025 v  nh n  n   tiế  the   tr  n  tiế  t   thự  hiện  ầy 

    ế h ạ h h ạt   n   i           nh  tr  n    ợ   ả   ả   h  hợ  v i tình 

hình thự  tế      ị   h  n       nh  tr  n       hần thự  hiện t t nhiệ  v  nu i 

  ỡn    h   s   v   i       tr   Hiệu tr  n   hỉ  ạ  Ph  hiệu tr  n  th  n  

 uyên  i   tr   ế h ạ h  i      ; t   hứ   i   viên h     nh  i  việ    y  ựn  v  

thự  hiện  ế h ạ h  i      ; h  n    n  i   viên        ún  t n  n i  un  tr n  

t   tr n   ế h ạ h  i           i   viên   y  ựn  v  thự  hiện  ế h ạ h  i       

 ầy      inh h ạt  s n  tạ  v i  i u  iện thự  tế  ị   h  n  v   i u  iện     nh  

tr  n   

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2 

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ s  
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Mứ  1: 

a) Cá  bộ quả   ý, g áo v   ,   â  v    được t am g a t ảo  u  , đó g góp ý 

k    khi xây dự g k   oạc ,  ộ  quy, quy đị  , quy c        qua  đ   các  oạt độ g 

của   à trườ g;  

b) Các k   u  ạ , tố cáo, k     g ị, p ả  á   (  u có) t uộc t  m quy   xử 

 ý của   à trườ g được g ả  quy t đú g p áp  u t; 

c) Hằ g  ăm, có báo cáo t ực   ệ  quy c   dâ  c ủ cơ sở. 

Mứ  2: 

Các biệ  p áp và cơ c   giám sát việc thực hiện quy ch  dân chủ trong nhà 

trườ g đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.  

1. M  tả hiện tr ng  

Mứ  1: 

 ) Hằn  n    nhà tr  n    y  ựn  quy  hế thự  hiện   n  h  tr n  h ạt   n  

c   nh  tr  n   quy  hế  hi tiêu n i      ế h ạ h n   h      và ph   iến   n   h i 

 ến   n    quản     giáo viên, nhân viên th    i    n         iến th n  qu  H i 

n hị   n       n   hứ   viên  hứ  tr     hi t   hứ  thự  hiện (the  quy  ịnh tại 

 uy  hế thự  hiện   n  h  tr n  h ạt   n      nh  tr  n     n h nh  è  the  

 uyết  ịnh s  04/2000/ Đ-BGDĐT n  y 01/3/2000     B  tr  n  B  Gi       

v  Đ   tạ  [H1-1.9-01]; [H1-1.6-04]; [H1-1.1-02]; [H1-1.7-04]. 

 )  N   h   2019-2020  h   ến n y  nh  tr  n   h   nh n   ợ  th   hiếu nại  t  

              n      i   viên  nh n viên   h     tr  [H1-1.9-02]. 

 ) Hằn  n    nh  tr  n    u            thự  hiện quy  hế   n  h     s  [H1-

1.9-01]. 

Mứ  2: 

C   h ạt   n      nh  tr  n  thự  hiện the  quy  hế   n  h      i sự  i m sát 

    B n th nh tr  nh n   n  Nh  tr  n  tạ    i  i u  iện    B n th nh tr  nh n   n 

thự  hiện t t      h ạt   n      B n th nh tr  nh n   n   ợ  tiến h nh th  n   uyên 

v             h n  n   [H1-1.9-02]  N   i việ    n   h i  ế h ạ h   n  t   n    

kinh  h  h ạt   n  hằn  n     ê  h i t i sản    nh  tr  n    n thự  hiện   n   h i the  

Th n  t  s  36/2017/TT-BGDĐT n  y 28/12/2017     B  Gi       v  Đ   tạ    n 
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h nh  uy  hế thự  hiện   n   h i v  Th n  t  s  09//2024/TT-BGDĐT n  y 

03/6/2024     B  Gi       v  Đ   tạ    n h nh v    n   h i tr n  h ạt   n          

   s   i       thu   hệ th n   i       qu     n [H1-1 9-03]  Tuy nhiên      h ạt 

  n   i   s t     B n th nh tr  nh n   n v  thự  hiện   n  t     n   h i the  Th n  

t  s  36/2017/TT-BGDĐT v  Th n  t  s  09//2024/TT-BGDĐT n  y 03/6/2024  h   

nhi u  h  yếu t   trun   i   s t h ạt   n  t i  h nh   h    i   s t h ạt   n  nu i 

  ỡn    h   s   v   i       tr   

2.  iểm m nh 

Nh  tr  n  thự  hiện t t quy  hế   n  h    h t huy   ợ  t nh   n  h  tr n  

  n    quản      i   viên  nh n viên nh  tr  n   Tr n  nh n  n   h   qu  tr  n  

 h n       n th   hiếu nại  t       

3.  iểm   u 

C   h ạt   n   i   s t     B n th nh tr  nh n   n v  thự  hiện   n  t     n  

 h i the  Th n  t  s  36/2017/TT-BGDĐT v  Th n  t  s  09//2024/TT-BGDĐT 

n  y 03/6/2024  h   nhi u  h  yếu t   trun   i   s t h ạt   n  t i  h nh   h    i   

s t h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

Tr n  n   h   2024 - 2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n  tiế  t   

tri n  h i thự  hiện t t quy  hế   n  h   thự  hiện t t việ    n   h i   inh  ạ h 

t i sản the  quy  ịnh  Hiệu tr  n   iến n hị C n     n  hỉ  ạ   h  n    n B n 

th nh tr  nh n   n  h    n   i   s t h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       

tr   

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

Mứ  1: 

a) Đảm bảo t eo quy đị   v  a       tr t tự; a  toà  vệ s    t ực p  m; a  

toà  p ò g, c ố g c áy,  ổ; a  toà  p ò g, c ố g t ảm  ọa, t     ta ; p ò g, c ố g 

dịc  bệ  ; p ò g, c ố g các tệ  ạ  xã  ộ  và p ò g, c ố g bạo  ực tro g   à 

trườ g; a  toà  p ò g, c ố g ta   ạ , t ươ g tíc ; 
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b) Có  ộp t ư góp ý, đườ g dây  ó g và các  ì   t ức k ác để t  p     , xử  ý 

các t ô g t   p ả  á   của  gườ  dâ ; đảm bảo a  toà  c o cá  bộ quả   ý, giáo viên, 

nhân viên và trẻ tro g   à trườ g; 

c)   ô g có   ệ  tượ g kỳ t ị,  à   v  bạo  ực, v  p ạm p áp  u t v  bì   

đẳ g g ớ  tro g   à trườ g. 

Mứ  2: 

a) Cá  bộ quả   ý, g áo v   ,   â  v    và trẻ được p ổ b   ,  ướ g dẫ , 

t ực   ệ  p ươ g á  đảm bảo a       tr t tự; vệ s    a  toà  t ực p  m; an toàn 

p ò g c ố g ta   ạ , t ươ g tíc ; a  toà  p ò g, c ố g c áy  ổ; an toàn phòng, 

c ố g t ảm họa t     ta ; phòng, c ố g dịc  bệ  ; p ò g, c ố g các tệ  ạ  xã  ộ  

và p ò g, c ố g bạo  ực tro g   à trườ g; 

b) N à trườ g t ườ g xuy   k ểm tra, t u t  p, đá   g á, xử  ý các t ô g 

t  , b ểu   ệ       qua  đ   bạo  ực  ọc đườ g, a       tr t tự và có b ệ  p áp 

 gă  c ặ  kịp t ờ ,   ệu quả. 

1. M  tả hiện tr ng   

Mứ  1: v  a       tr t tự; a  toà  vệ s    t ực p  m; a  toà  p ò g, c ố g 

c áy,  ổ; a  toà  p ò g, c ố g t ảm  ọa, t     ta ; p ò g, c ố g dịc  bệ  ; p ò g, 

c ố g các tệ  ạ  xã  ộ  và p ò g, c ố g bạo  ực tro g   à trườ g; a  toà  p ò g, 

c ố g ta   ạ , t ươ g tíc  

a) Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh      y  ựn   ế h ạ h tr  n   ạt tiêu  hu n 

 n t  n v   n ninh tr t tự;  n t  n vệ sinh thự   h  ;  n t  n  h n    h n   h y  n ; 

 n t  n  h n    h n  thả  h    thiên t i;  h n    h n   ị h  ệnh;  h n    h n      

tệ nạn  ã h i v   h n    h n   ạ   ự  tr n  nh  tr  n ;  n t  n  h n    h n  t i nạn  

th  n  t  h hằn  n    ả   ả  the  quy  ịnh [H1-1.10-01], [H1-1.10-02]. Ph i hợ  

v i Trạ  y tế  ã Long Hòa trong   n  t    h n   h n   ị h  ệnh      ầy        

 iên  ản  i   tr  y tế      ị   h  n    ấ  trên  Tr  n     t   hứ   ế   n   n trú 

v    ợ   ấ   iấy  hứn  nh n vệ sinh  n t  n thự   h   the  quy  ịnh  C    y 

 ựn   ế h ạ h v  t   hứ  t   huấn v    n  t    h n   h y  h    h y  h    n    

quản      i   viên  nh n viên  Tr n   ị  ầy         ình  h    h y v   ặt   vị tr   ễ 

nhìn thấy   ễ s    n   thự  hiện t t   n  t   tự  i   tr  v   h n   h n   h y n   
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Tr n  nh n  n   qu    h n      ảy r   h y n  tại   n vị [H1-1 10-3]  M i n    

tr  n    u   y  ựn   ế h ạ h  h n    h n      tệ nạn  ã h i;  h n   h n   ạ  

 ự  tr n  tr  n  h   [H1-1.10-04]; [H1-1.10-05]. Tuy nhiên  tr n  n   h     n    

 ảy r   ị h  ênh  T y - chân -  iện    hải tạ  n  n   h  tr   ến tr  n    i v i 

01 s  nh           ả   ả   n t  n  h  tr  [H1-1.10-06]. 

 ) Tr  n     h   th            th  hiện  ầy        th n  tin nh : S   iện 

th ại tr  n   s   iện th ại hiệu tr  n   ặt tr      n  tr  n     tiế  nh n        

 ị  th i     th n  tin  hản  nh      h     h   sinh  n   i   n; C   h  n   n 

 ả   ả   n t  n  h    n    quản      i   viên  nh n viên  tr  e  tại tr  n  [H1-

1.10-06]; 

 ) Tất  ả   n    quản      i   viên  nh n viên tr n  nh  tr  n     tinh thần 

   n  ết n i    thự  hiện t t nhiệ  v  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  tại 

  n vị   h n     hiện t ợn   ỳ thị  h nh vi  ạ   ự   vi  hạ   h    u t v   ình 

  n   i i [H1-1.10-05]. 

 Mứ  2: 

 ) Hằn  n      n    quản      i   viên  nh n viên v  tr    u   ợ   h   iến  

h  n    n thự  hiện  h  n   n  ả   ả   n ninh tr t tự; vệ sinh  n t  n thự  

 h  ;  n t  n  h n   h n  t i nạn  th  n  t  h;  n t  n  h n    h n   h y n ;  n 

t  n  h n    h n  thả  h   thiên t i;  h n    h n   ị h  ệnh;  h n    h n      

tệ nạn  ã h i v   h n    h n   ạ   ự  tr n  nh  tr  n   C  th : Tr  n    y  ựn  

 h  n   n  ả   ả   n t  n  h  tr   t   hứ  t   huấn  h   i   viên  tuyên truy n 

 ến  h     tr  th n  qu       u i n i  huyện  huyên      u i h    h     h   

sinh;  ản  tin tr  n           n i  un : Ph  n   n  ả   ả   n ninh tr t tự; vệ sinh 

 n t  n thự   h  ;  n t  n  h n   h n  t i nạn  th  n  t  h;  n t  n  h n   

 h n   h y n ;  n t  n  h n    h n  thả  h   thiên t i;  h n    h n   ị h  ệnh; 

 h n    h n      tệ nạn  ã h i v   h n    h n   ạ   ự  tr n  nh  tr  n  [H1-

1.10-2].  

 ) C n  ứ v    uy  hế  h i hợ   i   nh  tr  n  v i   n   n  ã L n  H   v  

  n  t    ả   ả   n ninh tr t tự the  t n  n    Hằn  n    nh  tr  n       y 

 ựn   h  n   n  ả   ả   n ninh tr t tự v  tri n  h i  ến   n    quản      i   viên 
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và nhân viên. Tr n  05 n   qu   tình hình  n ninh tr t tự     tr  n   u n  ả  

 ả    h n     tệ nạn  ã h i   ất tr t tự   ất  n ninh  ảy r  [H1-1.10-01]. Nhà 

tr  n       y  ựn   ế h ạ h  h n    h n      tệ nạn  ã h i v   ạ   ự  tr n  nh  

tr  n          r       iện  h      thự  hiện n  n  h n  ị  th i  Đến n y  nh  

tr  n   h    ảy r      tệ nạn  ã h i v   ạ   ự  h      n  [H1-1.10-05]. 

2.  iểm m nh 

Nh  tr  n    y  ựn   ầy    v  thự  hiện t t      ế h ạ h  ả   ả   n ninh 

tr t tự   h n   h n  t i nạn th  n  t  h   h n   h n   h y n    h n   h n   ị h 

 ệnh;  ả   ả   n t  n tuyệt   i  h  tr  v   h    n    quản      i   viên  nh n 

viên;  h n   ảy r  tình trạn  n       thự   h    t i nạn th  n  t  h   ị h  ệnh 

tr n  nh  tr  n   

3.  iểm   u 

Tr n  n   h     n     ảy r   ị h  ênh  T y - chân -  iện    hải tạ  n  n  

 h  tr   ến tr  n    i v i 01 s  nh           ả   ả   n t  n  h  tr   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng  

N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   tr  n  tiế  t    uy trì v  thự  

hiện t t      h  n   n  ả   ả   n ninh tr t tự   h n   h n  t i nạn th  n  t  h; 

 h n   h n   ị h  ệnh;  h n   h n   h y n ;  ả   ả   n t  n tuyệt   i  h  tr  

v    n    quản      i   viên  nh n viên  Hiệu tr  n   hỉ  ạ      h n y tế tiế  t   

 h i hợ  Trun  t   y tế  ã L n  H   tuyên truy n v   h n    h n    i   s  t 

 ị h  ệnh  h n       y   n   

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

  t lu n về Tiêu chuẩn 1 

 iểm m nh nổi b t 

Nh  tr  n                ấu t   hứ       y the  quy  ịnh     Đi u  ệ 

tr  n   ầ  n n  

Tr  ng thực hiện  ầy    các loại h  s  quản lý hành chính ph c v  hoạt   ng 

nu i   ỡn    h   s   v   i     c c   nh  tr  n  the  qui  ịnh. 

Nh  tr  n  thự  hiện  ầy         h  n   n the  quy  ịnh v   ả   ả  an 

ninh tr t tự   n t  n  h  tr  v   h    n    quản   , giáo viên, nhân viên. 
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C n    quản      i   viên  nh n viên thự  hiện t t  h  tr  n    h nh s  h     

Đản  v   h    u t     Nh  n   ; thự  hiện quản     huyên   n  quản    t i  h nh  

t i sản   h n  tr   thi  u  the   ế h ạ h v   hỉ  ạ       ấ  trên  

 iểm   u c  bản 

Tr n       u i h        th nh  hần th    ự  h      nhi u  iện  h     iải 

 h   tr n  việ  thự  hiện  ế h ạ h  hiến   ợ  the  t n  n   h     

D      th nh viên   u nằ  tr n  nhi u h i   n  nên   i  ú   h           

 ún  th i  i n     n i  un  thự  hiện         th nh viên tr n      H i   n   

T  v n  h n   h      nhi u    iến   n      hiệu quả  h  việ   h t tri n 

 hun      nh  tr  n   

S    ợn  nh   tr  nh  tr  r        n  t s   hỉ tiêu  hun      huyện  i     

C   h ạt   n   i   s t     B n th nh tr  nh n   n v  thự  hiện   n  t     n  

 h i the  Th n  t  s  36/2017/TT-BGDĐT v  Th n  t  s  09//2024/TT-BGDĐT 

n  y 03/6/2024  h   nhi u  h  yếu t   trun   i   s t h ạt   n  t i  h nh   h    i   

s t h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   

* S  lư ng tiêu chí đ t  êu cầu: 10/10  

* S  lư ng tiêu chí  h ng đ t  êu cầu: 00/10  

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản l , giáo viên, nhân viên  

Mở đầu 

Tr  n       i n ũ viên  hứ   n   i       n      h    hất  ạ   ứ  t t     

n n   ự     tri n  h i thự  hiện     h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr . 

Gi   viên  u n    tinh thần h   t   n n      trình    chuyên môn, n hiệ  v   lý 

 u n ch nh trị  nhiệt tình th    i  v       h ạt   n      nh  tr  n  v  t  h  ự  ứn  

  n    n  n hệ th n  tin tr n  quá trình nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   Đ i 

n ũ viên  hứ   n   i       n       thứ      tr n    n  việ     ợ  h  n    i 

quy n  ợi v  v t  hất  tinh thần the  quy  ịnh      h    u t  Gi   viên  ạt yêu  ầu 

v  trình        tạ   thự  hiện t t   n  t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr . 

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trư ng, ph  hiệu trư ng 

Mứ  1: 

a) Đạt t  u c u   t eo quy đị  ; 
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b) Được đánh giá đạt c u     ệu trưở g trở    ; 

c) Được bồ  dưỡ g, t p  uấ  v  c uy   mô ,  g  ệp vụ t eo quy đị  . 

Mứ  2: 

a)  ro g 0   ăm      t  p tí   đ n thờ  đ ểm đá   g á, có ít   ất 0   ăm 

được đá   g á đạt chu n hiệu trưởng ở mức khá trở lên; 

b) Được bồ  dưỡ g, t p  uấ  v   ý  u   c í   trị t eo quy đị  ; được g áo v   , 

  â  v    tro g trườ g tí     ệm. 

Mứ  3: 

 ro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   g á, đạt c u     ệu trưở g ở 

mức k á trở    , tro g đó có ít   ất 0   ăm đạt c u     ệu trưở g ở mức tốt. 

1. M  tả hiện tr ng  

Mứ  1: 

  ) Hiệu tr  n     th i  i n   n  t    iên t   tr n  n  nh  i        ầ  n n 

30 n   04 th n       ằn  C  nh n  ầ  n n   ã qu        i   ỡn  v  n hiệ  v  

quản     i           trình    Trun   ấ  L   u n Ch nh trị-hành chính   ã h       

  i   ỡn   h    huyên viên [H1-1 4-01]  Ph  hiệu tr  n     th i  i n   n  t   

 iên t   tr n  n  nh  i        ầ  n n 13 n        ằn  C  nh n  ầ  n n     

trình    Trun   ấ  L   u n Ch nh trị-h nh  h nh   ã qu        i   ỡn  v  n hiệ  

v  quản     i       [H1-1 4-01]  Hiệu tr  n    h  hiệu tr  n     uy t n v   h   

 hất  h nh trị   ạ   ứ    i s n    huyên   n  n hiệ  v         sứ   h e  n n   ự  

quản    h ạt   n      tr  n    

 ) Hằn  n    hiệu tr  n  và  h  hiệu tr  n    ợ    nh  i    ế    ại the  

quy  ịnh  hu n hiệu tr  n  tr  n   ầ  n n  ạt t   h  tr   ên the  Th n  t  

25/2018/TT-BGDĐT n  y 08 th n  10 n   2018     B  Gi       v  Đ   tạ  quy 

 ịnh v   hu n hiệu tr  n  Mầ  n n [H2-2.1-01]. 

 c) Hằn  n    hiệu tr  n  và  h  hiệu tr  n    ợ    i   ỡn   t   huấn v  

 huyên   n  n hiệ  v  the  quy  ịnh    các ban ngành, S  Gi       v  Ph n  

Gi       v  Đ   tạ  huyện t   hứ . Tuy nhiên  hiện   n 01   n    quản    ( h  

hiệu tr  n )  h   th    i        i   ỡn  n hiệ  v  quản    nh  n    n ạ h 

chuyên viên [H1-1.4-01]; [H1-1.2-02]. 
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Mứ  2:  

 ) Tr n  05 n    iên tiế   ến th i  i     nh  i   hiệu tr  n  v   h  hiệu 

tr  n   ã th  hiện t t n n   ự  quản    v  t   hứ  t t     h ạt   n      nh  

tr  n     ợ    nh  i   ạt  hu n hiệu tr  n    h  hiệu tr  n   ạt  ứ   h  tr   ên 

[H2-2.1-01]. 

 ) Hiệu tr  n    h  hiệu tr  n  h n  n     ợ    i   ỡn   t   huấn v     

 u n  h nh trị nh : th    i        i   ỡn   h nh trị hè hằn  n         n ninh qu   

ph n   Hiệu tr  n    h  hiệu tr  n   h    n  tự h        nh t  h t tri n  iến 

thứ   n n      n n   ự   huyên   n  n hiệ  v      ứn  yêu  ầu   i   i v  n n  

     hất   ợn  nu i   ỡn    h   s   v   i        h t tri n t  n  iện tr  e  v  

  ợ  sự t n nhiệ       i   viên  nh n viên tr  n  [H2-2.1-01]. 

Mứ  3: 

T  n   h   2019-2020  ến n   h   2023-2024 hiệu tr  n    ợ    nh  i  

 ế    ại  hu n hiệu tr  n   ạt  ứ  Kh  the  Th n  t  s  25/2018/TT-BGDĐT 

n  y 08 th n  10 n   2018 [H2-2.1-01]. 

2.  iểm m nh: 

C n    quản    nh  tr  n      ứn      yêu  ầu     Đi u  ệ tr  n   ầ  

n n v   h    hất  ạ   ứ   th i  i n   n  t    trình     n n   ự  n hiệ  v  quản    

   t   hứ   tri n  h i t t     h ạt   n      tr  n   

3.  iểm   u: 

C n 01   n    quản    (Ph  hiệu tr  n )  h   th    i        i   ỡn  

n hiệ  v  quản    nh  n    n ạ h  huyên viên. 

4.    ho ch cải ti n chất lư ng  

N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the  hiệu tr  n    h  hiệu tr  n  

 uy trì t   hứ  hiệu quả     h ạt   n  tr n  nh  tr  n       n  v i t   th  tr  n  

h  n th nh  uất s   nhiệ  v   h nh  nhiệ  v   huyên   n  Tạ   i u  iện Ph  

hiệu tr  n  th    i        i   ỡn  n hiệ  v  quản    nh  n    n ạ h  huyên 

viên the  quy  ịnh  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 
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 Mứ  1: 

a) Có độ   gũ giáo viên đủ v  số  ượ g,  ợp  ý v  cơ cấu đảm bảo t ực   ệ  

C ươ g trì   g áo dục mầm  o  t eo quy đị  ;  

b)  ỷ  ệ g áo v    đạt c u   trì   độ đào tạo đảm bảo quy đị   của C í   

p ủ và  ộ trì    â g c u   trì   độ đào tạo g áo v    t eo k   oạc  của tỉ  , 

t à   p ố trực t uộc tru g ươ g;  

c) Có ít   ất 9 % giáo viên đạt c u    g    g  ệp g áo v    ở mức đạt 

trở    .  

Mứ  2: 

a)  ro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   giá, có 100% giáo viên 

đạt c u    g    g  ệp g áo v    ở mức đạt trở    , tro g đó có ít   ất 60% đạt 

c u    g    g  ệp g áo v    ở mức k á trở     và ít nhất 50% ở mức k á trở     

đố  vớ  trườ g t uộc vù g k ó k ă ;  

b) Tro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   g á, không có giáo viên 

bị kỷ  u t từ  ì   t ức cả   cáo trở     

Mứ  3: 

 ro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   g á, có ít   ất 80% giáo 

viên đạt c u    g    g  ệp g áo v    ở mức k á trở    , tro g đó có ít   ất 30% 

đạt c u    g    g  ệp g áo v    ở mức tốt; đố  vớ  trườ g t uộc vùng k ó k ă  có 

ít   ất 70% đạt c u    g    g  ệp g áo v    ở mức k á trở    , tro g đó có ít   ất 

20% đạt c u    g    g  ệp g áo v    ở mức tốt. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Nh  tr  n        s    ợn   i   viên the  quy  ịnh tại Th n  t  s  

19/2023/TT-BGDĐT n  y 30 th n  10 n   2023     B  Gi       v  Đ   tạ  

H  n    n v  vị tr  việ           ấu viên  hứ  the   hứ    nh n h  n hiệ  v  

 ịnh  ứ  s    ợn  n   i     việ  tr n         s   i        ầ  n n   n      và 

the  quy  ịnh     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n: N   h   2024-2025 tr  n     12  i   

viên      ấu     h  06 nh       v i t n  s  138 tr   tr n     18 tr  nh  tr  v  120 

tr    u  i   [H2-2.2-01];  



44 
 

 ) 91 7%  i   viên  ạt trình     hu n   ợ      tạ  tr   ên  Tr n      trên 

 hu n 11/12  i   viên  ạt 91 7% (   nh n  ầ  n n)  C  01  i   viên   n  th   

 i  h       C     n  s   hạ   ầ  n n [H2-2.2-02];  

 ) Hằn  n    tr  n     11/12  i   viên  ạt 91 7%  i   viên   ợ    nh  i  

 ế    ại the  quy  ịnh  hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  n n  ạt t   h  tr   ên     

01  i   viên  h n      i u  iện th    i    nh  i   hu n n h  n hiệ  the  quy 

 ịnh  ạt 8 3% [H2-2.2-03]. 

Mứ  2:  

 ) Hằn  n     i   viên nh  tr  n    ợ    nh  i    ế    ại  i   viên  ầ  

n n the  quy  ịnh v   hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  n n  C  th  nh  s u:  

- N   h   2019-2020  i   viên  ế    ại T t 09/11  ạt tỷ  ệ 81 8%   h  

02/11  ạt tỷ  ệ 18 2% [H2-2 2-03];    02  i   viên hợ    n  thỉnh  iản   h n  

  nh  ế    ại  hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  n n  

- N   h   2020-2021  i   viên  ế    ại T t 00/13  ạt tỷ  ệ 00%   i   viên 

 ế    ại  h  11/13  ạt tỷ  ệ 84 6%   ạt 02/13  ạt tỷ  ệ 15 4% [H2-2.2-03]. 

- N   h   2021-2022  i   viên  ế    ại T t 0/13  ạt tỷ  ệ 00%   h  11/13 

 ạt tỷ  ệ 84 6% [H2-2 2-03];    02  i   viên  h n      i u  iện      nh  ế    ại 

 hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  n n  

- N   h   2022-2023  i   viên  ế    ại T t 0/12  ạt tỷ  ệ 0%   h  11/12 

 ạt tỷ  ệ 91 7% [H2-2 2-03];    01  i   viên  h n      i u  iện   nh  ế    ại 

 hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  n n  

- N   h   2023-2024  i   viên  ế    ại T t 0/12  ạt tỷ  ệ 0%   h  11/12 

 ạt tỷ  ệ 91 7% [H2-2 2-03];    01  i   viên  h n      i u  iện   nh  ế    ại 

 hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  n n  

 ) Gi   viên thự  hiện t t n i quy  quy  ịnh v  quy  hế  huyên   n tại   n 

vị  Tr n  05 n   qu  t nh  ến th n  5 n   2024 tr  n   h n      i   viên  ị  ỷ 

 u t t  hình thứ   ảnh     tr   ên [H1-1.4-01].  

Mứ  3: 
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Hằn  n     i   viên   ợ    nh  i    ế    ại the  quy  ịnh v   hu n n h  

n hiệ   i   viên  ầ  n n  T  n   h   2019-2020  ến n   h   2023-2024 tỷ  ệ 

 ế    ại nh  s u: 

- N   h   2019-2020    100%  i   viên  ế    ại  h  tr   ên [H2-2 2-03] 

(   02  i   viên hợ    n  thỉnh  iản   h n    nh  ế    ại  hu n n h  n hiệ  

 i   viên  ầ  n n)  

- N   h   2020-2021    84 6%  i   viên  ế    ại  h  tr   ên [H2-2 2-03] 

;   02  i   viên  ế    ại  ạt   ạt tỷ  ệ 15 4%  

- N   h   2021-2022    100%  i   viên  ế    ại  h  tr   ên [H2-2 2-03]; 

   02  i   viên  h n      i u  iện      nh  ế    ại  hu n n h  n hiệ   i   viên 

 ầ  n n  

 - N   h   2022-2023    91 7%  i   viên  ế    ại  h  tr   ên; tr n         

01  i   viên  h n      i u  iện   nh  ế    ại  hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  

non [H2-2.2-03]. 

- N   h   2023-2024    91 7%  i   viên  ế    ại  h  tr   ên; tr n     (   

01  i   viên  h n      i u  iện   nh  ế    ại  hu n n h  n hiệ   i   viên  ầ  

non) [H2-2.2-03]. 

2.  iểm m nh 

Gi   viên    v  s    ợn  v      ứn    ợ      yêu  ầu   n  việ   100%  ạt 

trình        tạ  the  quy  ịnh     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  s    ợn   i   viên  ạt 

trình    trên  hu n v  th    i  h   C  nh n  ầ  n n  T   th   i   viên nhiệt 

tình   u n t  h  ự  tr     i  huyên   n n hiệ  v    ạ   ứ  nhà giáo. 

3.  iểm   u 

C n 01  i   viên  h    ạt  hu n the  quy  ịnh (  n  th    i  h           

  n  s   hạ   ầ  n n)  

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

N   h   2024-2025 v  nh n  n   h   tiế  the   Hiệu tr  n    y  ựn   ế 

h ạ h     tạ     i   ỡn  hằn  n   tạ   i u  iện         i   viên th   h   n n  

    trình       i   ỡn   hu n n h  n hiệ  the  t n   hứ    nh  N   2024  hiệu 

tr  n   hỉ  ạ   h  hiệu tr  n   t   huyên   n t n     n   ự  i  th          i 
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  ỡn   huyên   n  ặ   iệt     i   viên   i r  tr  n   t   hứ       u i th    iản  

 huyên     h i thi nh : h i thi  i   viên  ầ  n n  ạy  i i  ấ  tr  n   h i thi     

     n      h i nhằ    n  viên   h  h  ệ  i   viên t  h  ự    i   ỡn   tr     i 

 huyên   n n hiệ  v    ạ   ứ  nh   i o.   

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

Mứ  1: 

a) Có   â  v     oặc g áo v    k  m    ệm để đảm    ệm các    ệm vụ do 

  ệu trưở g p â  cô g; 

b) Được p â  cô g cô g v ệc p ù  ợp,  ợp  ý t eo  ă g  ực; 

c) Hoàn thành các    ệm vụ được g ao. 

Mứ  2: 

a) Số  ượ g và cơ cấu   â  v    đảm bảo t eo quy đị  ;  

b)  ro g 0   ăm      t  p tí   đ   t ờ  đ ểm đá   g á, không có nhân viên 

bị kỷ  u t từ  ì   t ức cả   cáo trở    .  

Mứ  3: 

a) Có trì   độ đào tạo đáp ứ g được vị trí v ệc làm; 

b) Hằ g  ăm, được t am g a đầy đủ các  ớp t p  uấ , bồ  dưỡ g c uy   

môn,  g  ệp vụ t eo vị trí v ệc  àm. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

a) Nh  tr  n        s    ợn  nh n viên the  quy  ịnh tại Đi u 04, Đi u 05  

Đi u 06  Đi u 07     Th n  t  s  19/2023/TT-BGDĐT n  y 30 th n  10 n   

2023    B  Gi       v  Đ   tạ  h  n    n v  vị tr  việ           ấu viên  hứ  

the   hứ    nh n h  n hiệ  v   ịnh  ứ  s    ợn  n   i     việ  tr n         s  

 i        ầ  n n v  quy  ịnh tại Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  G      01 nh n viên 

 ế t  n  01 nh n viên y tế h      n  viên  hứ ); 03 nh n viên nấu  n; 02  ả  vệ 

(Hợ    n  the  N hị  ịnh 111/2022/NĐ-CP [H2-2.2-01]. 

 ) Đ i n ũ nh n viên     nh  tr  n  thự  hiện  ầy        nhiệ  v    hứ  

n n  v  sự  h n   n      hiệu tr  n  the  quy  ịnh tại  i u 36     Đi u  ệ tr  n  
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 ầ  n n v    ợ   ả   ả   hế      h nh s  h the  quy  ịnh nh : Thự  hiện quy 

 hế  huyên   n n h  n hiệ  v   hấ  h nh n i quy     nh  tr  n    ả   ả   n 

t  n  h  tr  tr n   n u n  v  sinh h ạt tại nh  tr  n   Tu n th      quy  ịnh v  vệ 

sinh  n t  n thự   h   tr n   hế  iến  n u n   h  tr    ả   ả   h n      ảy r  

n         i v i tr   Tr u   i  ạ   ứ    i   ìn  h    hất    nh  ự  uy t n      ản 

th n v  nh  tr  n   thự  hiện   i   ỡn   huyên   n n hiệ  v     n n       hất 

  ợn   h   s    nu i   ỡn  v   i       tr  e   Đ ợ  hiệu tr  n   h n   n    n  

việ   h  hợ  v i n n   ự  t n     nh n [H1-1.7-03]. 

 ) Hằn  n    100%   i n ũ nh n viên tr  n    ợ    nh  i  h  n th nh 

nhiệ  v  tr   ên [H2-2 3-01]  C  th : 

N   h   2019-2020:    4/8 nh n viên  ế    ại viên  hứ  h  n th nh  uất 

s   nhiệ  v   ạt 50%     4/8 nh n viên  ế    ại viên  hứ  h  n th nh t t nhiệ  

v   ạt 50%  

N   h   2020-2021:  h n  t n  hợ  hợ    n  N hị  ịnh 161/2019/NĐ-CP 

(the   hỉ  ạ   hun      Ph n  Gi       v  Đ   tạ  huyện Cần Gi ). 

N   h   2021-2022:    4/7 nh n viên  ế    ại viên  hứ  h  n th nh  uất 

s   nhiệ  v   ạt 57 1%     3/7 nh n viên  ế    ại viên  hứ  h  n th nh t t nhiệ  

v   ạt 42 8%  

N   h   2022-2023:    4/7 nh n viên  ế    ại viên  hứ  h  n th nh t t 

nhiệ  v   ạt 51 1%;    3/7 nh n viên  ế    ại viên  hứ  h  n th nh  uất s   

nhiệ  v   ạt 42,9%. 

N   h   2023-2024:    7/7 nh n viên  ế    ại viên  hứ  h  n th nh t t 

nhiệ  v   ạt 100%   

Mứ  2: 

a) Tr  n     s    ợn  nh n viên the  quy  ịnh vị tr  việ     : 01 nhân viên 

 ế t  n  01 nh n viên y tế  iê  v n th  v  th  quỹ  03 nhân viên nấu  n  02 nhân 

viên  ả  vệ [H2-2.2-01]. 

 ) Đ i n ũ nh n viên    tinh thần    n  ết     tr  h nhiệ  tr n  thự  hiện 

nhiệ  v    ợ   i    Tr n  05 n   qu  tr  n   h n     nh n viên  ị  ỹ  u t t  

hình thứ   hi n tr  h tr   ên [H1-1.4-01]. 
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Mứ  3: 

 ) Nh n viên    trình        tạ      ứn    ợ  vị tr  việ     : Đ i n ũ nh n 

viên     tr  n      ứn  yêu  ầu v  trình     huyên   n  n hiệ  v      th : Kế 

t  n    trình     huyên   n  ại h    ế t  n  nh n viên y tế    trình    trun   ấ  

 i u   ỡn   02/03 nh n viên nấu  n     hứn   hỉ s   ấ  nấu  n  02/02 nh n viên 

 ả  vệ  ã   ợ    i   ỡn  v  n hiệ  v   ả  vệ  t   huấn  h n   h n   h y n  

[H1-1 4-01]  Tuy nhiên  tr  n     01 nh n viên nấu  n  h      trình    s   ấ  nấu 

 n  

 ) Hằn  n        nh n viên tr  n    ợ  th    i   ầy            t   huấn  

b i   ỡn   huyên   n  n hiệ  v  the  vị tr    ợ   h n   n  [H2-2.3-02]; [H2-

2.3-03].   

2.  iểm m nh 

Trình    nh n viên:  ế t  n  y tế h      n    u  ạt trình     hu n     tạ  

the  quy  ịnh tại Đi u  ệ tr  n   ầ  n n v  nh n viên  ả  vệ  ã   ợ    i   ỡn  

v  n hiệ  v    huyên   n the  vị tr    n  việ    ợ   i    

3.  iểm   u 

Tr  n    n 01 nh n viên nấu  n  h      trình    s   ấ  nấu  n  

4.    ho ch cải ti n chất lư ng  

N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n  tiế  t    uy trì    

tr   s    n  nh n viên the   ịnh  iên   ợ   i  ; tạ    i  i u  iện thu n  ợi    

t n  th nh viên  h t huy t t n n   ự   Hiệu tr  n  tiế  t     n  viên v  tạ   i u 

 iện    01 nh n viên nấu  n th    i      s   ấ  nấu  n  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

  t lu n về Tiêu chuẩn 2 

 iểm m nh nổi b t 

C n    quản       n n   ự  quản    v  t   hứ  t t     h ạt   n      nh  

tr  n   

Gi   viên thự  hiện t t n i quy  quy  ịnh v  quy  hế  huyên   n tại   n vị  

Đ i n ũ nh n viên     tr  n      ứn  yêu  ầu v  trình     huyên   n  

n hiệ  v   Nh n viên   ợ   ả   ả   hế     h nh s  h the  quy  ịnh   
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 iểm   u c  bản 

Hiện   n 01   n    quản    (Ph  hiệu tr  n )  h   th    i        i   ỡn  

n hiệ  v  quản    nh  n    n ạ h  huyên viên. Còn 01 giáo viên  h    ạt  hu n 

the   u t Viên  hứ  n   2019 v    n  h   t   n n      trình    trên  hu n  

Tr  n     01 nh n viên  ấ    ỡn   h      trình    s   ấ  nấu  n    

* S  lư ng tiêu chí đ t  êu cầu: 03/03 

  * S  lư ng tiêu chí  h ng đ t  êu cầu: 00/03 

Tiêu chuẩn 3: C  sở v t chất và thi t b  d   học 

Mở đầu 

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh   ợ    y  ựn    i t  th n  8 n   2016  Nh  

tr  n    ợ   ầu t  v     s  v t  hất  h  hợ      ứn  nhu  ầu  h   s   v   i   

    tr         n  trình   ợ    y  ựn   iên       i nh         u     h n  sinh 

h ạt  hun  ( n  n    vui  h i) v i   i tr  n  s   hạ    nh  sạ h        n t  n  

Khu n viên nh  tr  n   s n  v  n v   hu vự   h  tr   h i  ả   ả  the  quy  ịnh  

Tr  n   ặt tại vị tr  trun  t   thu n  ợi  h  việ   h     h   sinh       n tr   

C    h n  h     h n  sinh h ạt  hun    h i  h n  h nh  h nh quản trị     

nh  tr  n      iện t  h       n   thiết  ị  ả   ả  the  quy  ịnh     Đi u  ệ 

tr  n   ầ  n n  

Nh  tr  n  tr n   ị  ầy        thiết  ị       n      h i  h   i        ầ  

n n    B  Gi       v  Đ   tạ    n h nh  

Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy m , diện tích đảm bảo theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

Mứ  1: 

a) Vị trí đặt trườ g, đ ểm trườ g; 

b) Quy mô; 

c) D ệ  tíc  k u đất xây dự g trườ g, đ ểm trườ g, d ệ  tíc  sà  xây dự g 

các  ạ g mục cô g trì  . 

Mứ  2: 

a) D ệ  tíc  xây dự g cô g trì   và d ệ  tíc  sâ  vườ  đảm bảo t eo quy đị  ; 
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b)   uô  v    có tườ g bao  gă  các  vớ  b    goà ; có sâ  c ơ  của 

  óm,  ớp; có     u cây xa   tạo bó g mát sâ  trườ g, t ườ g xuy   được c ăm 

sóc, cắt tỉa đẹp; có vườ  cây dà   r   g c o trẻ c ăm sóc, bảo vệ và tạo cơ  ộ  

c o trẻ k ám p á,  ọc t p;  

c)   u vực trẻ c ơ  có đủ t   t bị và đồ c ơ   goà  trờ  t eo quy đị  ; có rào 

c ắ  a  toà   gă  các  vớ  ao,  ồ (  u có). 

Mứ  3: 

Sâ  vườ  có k u vực r   g để t ực   ệ  các  oạt độ g g áo dục p át tr ể  v   

độ g, có đủ các  oạ  t   t bị và đồ c ơ   goà  trờ  t eo Da   mục t   t bị và đồ c ơ  

 goà  trờ  c o g áo dục mầm  o  do Bộ G áo dục và Đào tạo ba   à   và có bổ su g 

thi t bị đồ c ơ   goà  Da   mục p ù  ợp vớ  t ực t , đảm bảo a  toà  c o trẻ. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

a) Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh t    ạ  tại    n  Duyên Hải     Đ n  

Tr nh  Xã L n  H    huyện Cần Gi   Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh   ợ  th nh 

    the  quyết  ịnh 755/ Đ-UBND n  y 01 th n  8 n   2016     Ủy   n nh n 

  n huyện Cần Gi   Tr  n   ặt tại vị tr  trun  t   thu n  ợi  h  việ   h     h   

sinh        n tr   ến tr  n  [H3-3.1-01]. 

 )  uy        tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh        06  h n  h       03 

 h n   hứ  n n  v   h i  h n  h nh  h nh quản trị     nh  tr  n      iện t  h  

     n   thiết  ị  ả   ả  the  quy  ịnh     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n [H3-3.1-01]; 

[H3-3.1-02]. 

c) T n   iện t  h  ất   y  ựn  tr  n : 1,279,7 m
2
 ( ình qu n 01 tr  9,27 

m
2
/01 tr )  Diện t  h s n   y  ựn      hạn        n  trình: 569,6 m

2
. Tr n    : 

tr  n      iện t  h s n  h i  hun  229,1 m
2
 (bình quân 1,66 m

2
/tr )  tr  n     01 

 i   tr  n   h nh     r    h n  n t  n n  n    h v i  ên n   i       y   nh bóng 

mát, có v  n   y   nh riên   h  tr   h   s     ả  vệ   y   i v  tạ     h i  h  tr  

 h    h   h   t    Khu vự  tr   h i   ợ    t  ạ h v  tr n   ị         h i n   i tr i  

    hu vự   h  tr   h i v i   t  n      h i v n   n     y h    i n    ợ   h   
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s      t tỉ  th  n   uyên s    ế  hợ      thu n tiện  h  tr  vui  h i  h ạt   n  t  h 

 ự    

Tr  n     hiên  h i  h nh   n      nh       : G   hiên tr    v  hiên s u  

 iện t  h 53 0 m
2
 (trung bình 1,20 m

2
/tr )   hi u r n  trun   ình 2 5  

2
; có lan can 

    qu nh  ằn   ê t n      1 2  ;    r    h n  n t  n  hi tr   h i  hu vự  hiên 

 h   tr      h ản     h  i       th nh  i n   ứn   h n    n h n 0 1  ; thu n 

tiện  h      sinh h ạt     tr   hi      n n  [H3-3.1-03]. 

Mứ  2: 

 ) Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh     iện t  h   y  ựn    n  trình v   iện 

t  h s n v  n    th : Diện t  h   y  ựn    n  trình 569,6m
2
/1,279,7 m

2 
 ạt 44 5% 

trên t n   iện t  h  ất  Diện t  h s n v  n    y   nh  thả     310,6m
2
/1,279,7 m

2  

 ạt tỷ  ệ 24 3% trên t n   iện t  h  ất   

 ) S n  h i   ợ  tr n   ị     thiết  ị v       n       h i n   i tr i the  quy 

 ịnh tại Th n  t  s  Th n  t  32/2012  n  y 14/9/2012     B  Gi       v  Đ   tạ  

v    n h nh   nh     thiết  ị v      h i n   i tr i  h   i        ầ  n n  S n 

tr  n  th  n   uyên vệ sinh sạ h s      r    h n   i v i      hu vự   h i   i v i 

tr  nh  tr  v  tr    u  i   [H1-1.6-02]  Tr  n     v  n   y     nhi u   ại   y 

nh : C y  ảnh    y  n quả        ại r u      quả  ần  ũi v i tr   M i   ại   y   u 

     n  i n tên     tr  thu n tiện   nh riên   h  tr   h   s     iú  tr   h    h   

h   t    D  s n  h i nh  h   nên     h i n   i tr i s    ế  the  thứ tự  u tiên  

  nh  h n   i n tr n     tr  h ạt   n  th      [H3-3.1-01]. 

 ) Khu vự   h i     tr    ợ    t  ạ h  ằn   h n           h i n   i s n  ả  

 ả   n t  n   h  hợ   C        ại tr   h i n   i tr i the    nh     thiết  ị v     

 h i n   i tr i  h   i        ầ  n n: Đ   h i  h t tri n v n   n    u qu y  

th nh  e     ả   ả   n t  n  h  tr   hi th    i  h ạt   n  vui  h i n   i tr i [H3-

3.1-01].  

Mứ  3: 

S n v  n          ại thiết  ị v      h i n   i tr i the  D nh     thiết  ị v     

 h i n   i tr i  h   i        ầ  n n    B  Gi       v  Đ   tạ    n h nh v        

sun  thiết  ị     h i n   i D nh      h  hợ  v i thự  tế   ả   ả   n t  n  h  tr  
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nh : Đ   h i né    n;     h i   t  n     01 s  tr   h i   n  i n      quen  h  

viết  Tuy nhiên      tr   h i s n  h       ạn    h    h n   hú   h       hu vự  

riên     thự  hiện     h ạt   n   i        h t tri n v n   n  v      h i n   i tr i the  

  nh     thiết  ị v      h i n   i tr i  h   i        ầ  n n    B  Gi       v  Đ   

tạ    n h nh [H3-3.1-01]; [H1-1.6-02].  

2.  iểm m nh 

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh   ợ    y  ựn   iên   . Khu n viên tr  n     

t  n      qu nh  h    h n     v  n   y v i     ạn        ại   y    tr   h    h   

s n  h i th  n    t v     tr n   ị   t s  thiết  ị       n       h i the  quy  ịnh  

3.  iểm   u: 

Diên t  h  ất  h    ả   ả   ình qu n 12  
2
/tr  (  iện t  h hiện tại 9 27 

m
2
/tr )   

Diện t  h s n  h i     tr  n    n nh  h   nên nh  tr  n   hải s    ị h t   th  

    s n   u n  hiên. 

Ch    ả   ả  the  tiêu  hu n   ợ  quy  inh tại  h ản 3  i u 5 Th n  t  

23/2024/TT-BGDĐT n  y 16/12/2024  

C   tr   h i s n  h       ạn    h    h n   hú   h       hu vự  riên     thự  

hiện     h ạt   n   i        h t tri n v n   n . 

 4.    ho ch cải ti n chất lư ng  

 Tr n  n   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n  tiế  t   th   

  u v i  ấ     th   quy n v   iện t  h     tr  n        h  n   iải quyết; nh  

tr  n  tiế  t    uy trì   h t huy v  tr n   ị thê      thiết  ị       n       h i n   i 

tr i the  quy  ịnh   n h nh   nh     thiết  ị v      h i n   i tr i  h   i       

 ầ  n n  S n tr  n  th  n   uyên vệ sinh sạ h s      r    h n   i v i      hu 

vự   h i   i v i tr  nh  tr  v  tr    u  i    Tiế  t    uy trì  hất   ợn        n  

trình nh  tr  n   Hiệu tr  n  th  n   uyên  hỉ  ạ      h n    sun      ạn      

  ại   y  h    i n   th  n   uyên   t  tỉ  v   h   s     y  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 
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Tiêu chí 3.2: Các hạng mục c ng trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ s  vật chất 

tối thiểu đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

bao gồm: 

Mứ  1: 

a)   ố  p ò g  à   c í   quả  trị; 

b)   ố  p ò g  uô  dưỡ g, c ăm sóc và g áo dục trẻ em; 

c)   ố  p ò g tổ c ức ă  (áp dụ g c o các trườ g có tổ c ức  ấu ă ), k ố  

p ụ trợ. 

Mứ  2: 

a)   ố  p ò g  à   c í   quả  trị; 

b)   ố  p ò g  uô  dưỡ g, c ăm sóc và g áo dục trẻ em; 

c)   ố  p ụ trợ. 

Mứ  3: 

  ố  p ò g  uô  dưỡ g, c ăm sóc và g áo dục trẻ đảm bảo quy đị   t  u 

c u   cơ sở v t c ất mức độ   đố  vớ  trườ g mầm  o  t eo quy đị   của Bộ G áo 

dục và Đào tạo. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Tr  n   ầ  n n Đ n  Tr nh     ầy          ại  h n  the  quy  ịnh tại 

Th n  t  s  23/2024/TT-BGDĐT n  y 16 th n  12 n   2024  uy  ịnh v  tiêu 

 hu n    s  v t  hất     tr  n   ầ  n n  ti u h    trun  h      s   trun  h    h  

th n  v  tr  n   h  th n     nhi u  ấ  h     n h nh the  Th n  t  s  

13/2024/TT-BGDĐT n  y 26 th n  5 n   2020    : V n  h n  tr  n   iện t  h 

36m
2
   h n  hiệu tr  n   iện t  h 18 m

2
  01  h n   h  hiệu tr  n   iện t  h    

16m
2
   h n  h nh  h nh quản trị  iện t  h 18 m

2
; ph n  y tế  iện t  h 16 m

2
; 

 h n   ả  vệ  iện t  h 9 m
2
;  h n  n hỉ  h  nh n viên  iện t  h 16 m

2 
; 03  hu vệ 

sinh  h    n    quản      i   viên  nh n viên   i  hu  iện t  h 12 m
2 

[H3-3.2-01]; 

[H1-1.6-02]. 

 ) Tr  n      ầy     h i  h n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  e  tại 

tr  n     : hệ th n   h n  h       tr  n      h n  sinh h ạt  hun  (sinh h ạt 
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 hun    h n  n  );         h n   hứ  n n     t   hứ      h ạt   n  nu i   ỡn   

 h   s   v   i       tr  nh :  h n   i       th   hất   h n   i       n hệ thu t  

 h n  vi t nh  C    h n  h     h n   hứ  n n      tr  n     tr n   ị  ầy    hệ 

th n   èn  quạt  ả   ả      nh s n   th  n    t  h  tr  h ạt   n   C    h n     

t   ựn  h  s   i   viên  h  s  tr  v      ầy        thiết  ị       n       h i  h   

v  h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   h  hợ  the  t n   ứ  tu i 

[H3-3.1-01]; [H1-1.6-02]. 
 

 ) Kh i  h n  t   hứ   n (     n   h      tr  n     t   hứ  nấu  n)   h i 

 h  trợ     tr  n    n   hun  v i  h n  h   v  sinh h ạt  hun  [H3-3.2-01]; 

Mứ  2: 

 ) Tất  ả       ại  h n    ợ  tr n   ị      h  n  tiện     việ  nh : B n  hế 

tiế   h  h    n     việ     n  hế h    ti vi, máy  ạnh    y vi t nh    y in  t     

t i  iệu  t   ựn  h  s   huyên   n    u tr      v n  ản v  t i  iệu  h    u t [H3-

3.2-01]; [H1-1.6-02]. 

Ph n  y tế    s  the   õi  ệnh v   h   sứ   h    ịnh  ỳ  h  tr      01 t  

 ựn      tr n  thiết  ị y tế v       n  the   õi sứ   h   tr   ần thiết ( ặ  nhiệt     

t i n he    n   ạ     t s    ại thu   th n    n )  02  i  n  nh n  ệnh  01      n 

 hế     việ   01   y vi t nh          ản   i u the   õi   n    tr      tr nh ảnh v  

 ản  th n           iện  h   t  h  ự    n thiệ   h    ệnh v   h   s   tr  suy  inh 

  ỡn   tr  th     n  é   hì [H3-3.2-01]; [H1-1.6-02]; [H1-10.2-03]. 

Ph n   ả  vệ     iện t  h 9 
2
     ầy        thiết  ị    : 01      n  hế     

việ   01   n  h   01 s  trự  the   õi  h  h  01 t   ựn       n   01  i  n  n hỉ.  

Ph n  nh n viên     iện t  h 24 m
2
     t          n     nh n       n  hế  C   ầy 

    i  n   h  nh n viên  h   tr n   ị  i  n  n hỉ tr   [H3-3.2-01]; [H1-1.6-02]. 

b) Ph n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr      iện t  h 64 8 m
2
 (trung bình 

2,5m
2
/tr )      nh s n  tự nhiên v  th  n ; n n nh    t  ạ h Cer  i    u s n   

t  n    ợ      ạ h Cer  i    u s n      2 0  ;  h n  h   nh   nh  tr    ợ    t 

s n     n t  n     n i         n   h   v  tr  n    i n     h n   h    ợ  tr n   ị 

   t      ặ    i  n    ệ  t   h   i   viên v  tr           n       h i s    ế    n 
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  n   Tất  ả      n   thiết  ị  ả   ả  the   ún  quy    h    B  Gi       v  Đ   

tạ  quy  ịnh [H3-3.2-01]; [H1-1.6-02]; 

 ) Tr  n       t s   h n  riên   h  trợ     tr  n     t   hứ   h  tr      

quen     h ạt   n   h   nh :  hòng gi          nhạ   iện t  h 64m
2
        n  

v   i n   ú     ợ    t thả      hệ th n     th nh       n  nhạ         t     

  n       h i    nhạ   quần     tr n   h     ạ      ú      nh  vệ sinh  h  tr  

n   n  riên ; phòng vi tính:     iện t  h 36 m
2
, có 15   y t nh v   ầy        

tr n  thiết  ị. Tuy nhiên  tr  n   h n      h n  riên     t   hứ   h  tr      

quen n  ại n     hải h   nh       h n  h    h   [H3-3.2-01]; [H1-1.6-02].  

Mứ  3: 

Kh i  h n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   ả   ả  quy  ịnh   i v i 

tr  n   ầ  n n the  quy  ịnh     B  Gi       v  Đ   tạ  v  tiêu  hu n qu    i  

3907 n   2011 v  yêu  ầu thiết  ế tr  n   ầ  n n [H3-3.2-01]. 

2.  iểm m nh 

Tr  n        s   h n  h   t  n  ứn  s  nh        the     tu i;        nh 

s n  tự nhiên v  th  n    t; tr n   ấ   ầy        tr n  thiết  ị  h  nh        

 h n  h nh  h nh quản trị       nh  tr  n  h ạt   n   

3.  iểm   u 

Tr  n   h n      h n  riên     t   hứ   h  tr      quen n  ại n     hải 

h   nh       h n  h    h    

 4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

Tr n  n   h   2024-2025 nh  tr  n   uy trì      h n  sinh h ạt  hun  v  

hiên  h i  u n  ả   ả  the  yêu  ầu (  n  hế  h   i   viên v  tr           n      

 h i  tr nh ảnh  h    hệ th n   èn  hệ th n  quạt  ti vi    y vi t nh   i  n     i  

  n    )  Hiệu tr  n      ế h ạ h h n  n    i   tr   s    h      s  v t  hất  

tr n  thiết  ị     ả   ả   n t  n  h  tr   S    ế   i  h ạt   n   inh h ạt    tr  

h       quen tiến  Anh tr n   h n     nhạ    

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2. 
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Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục c ng trình kiên cố và thiết bị 

dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ s  vật chất tối thiểu đối với trường mầm non 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

Mứ  1: 

a) Hệ t ố g cấp  ước sạc ;  ệ t ố g cấp đ ệ ;  ệ t ố g p ò g c áy, c ữa 

c áy;  ạ tầ g cô g  g ệ t ô g t  ,       ạc và k u t u gom rác t ả ; 

b)  ỷ  ệ các  ạ g mục cô g trì   k    cố; 

c)     t bị dạy  ọc, đồ dù g, đồ c ơ . 

Mứ  2: 

 ỷ  ệ các  ạ g mục cô g trì   k    cố, m t độ sử dụ g đất đảm bảo t  u 

c u   cơ sở v t c ất mức độ   đố  vớ  trườ g mầm  o  t eo quy đị   của Bộ G áo 

dục và Đào tạo. 

Mứ  3: 

 ỷ  ệ các  ạ g mục cô g trì   k    cố đảm bảo quy đị   t  u c u   cơ sở 

v t c ất mức độ   đố  vớ  trườ g mầm  o  t eo quy đị   của Bộ G áo dục và Đào 

tạo. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

a) Tr  n     hệ th n   ấ  n    sạ h; hệ th n   ấ   iện; hệ th n   h n  

 h y   h    h y; hạ tần    n  n hệ th n  tin   iên  ạ  v   hu thu     r   thải the  

 ún  quy  ịnh [H3-3.3-01]; 

 ) Tr  n     hệ th n   un   ấ  n    sạ h hệ th n  th  t n     thu     v  

      r     hất thải     tr  n      ứn  quy  ịnh tại  h ản 1   h ản 3 Đi u 5 

Th n  t   iên tị h s  13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 15/5/2016     B  Gi       

v  Đ   tạ  v  B  Y tế  uy  ịnh v    n  t   y tế tr  n  h      th : Tr  n  s    n  

n u n n    t  C n  ty  ị h v  C n    h Th nh niên  un   h n  v  n    sinh 

h ạt  ả   ả  the  Th n  t  s  05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009     B  tr  ng 

B  Y tế   n h nh quy  hu n  ỹ thu t qu    i  v   hất   ợn  n    sinh h ạt; v  

n     hoáng thiên nhiên tr  n  s    n  t  C n  ty Tr  h nhiệ  h u hạn  h t 

tri n th  n   ại  ị h v  T  n Đại Ph t (n    u n  L vie) ban hành kèm theo 
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Th n  t  s  34/2010/TT-BYT ngày 02/6/2010     B  tr  n  B  Y tế   n h nh 

quy  hu n  ỹ thu t qu    i    i v i n     hoán  thiên nhiên v  n    u n    n  

chai; Hợ    n  v i C n  ty  iện  ự  Duyên Hải     uy trì v  s    n  tr n  tất  ả 

    h ạt   n      nh  tr  n ; Hệ th ng máy tính     tr  n     : M y t nh     

 h n  h     h n  h nh  h nh quản trị   h n  y tế  v n  h n  tr  n    ợc kết n i 

Internet ph c v  công tác quản lý, hoạt   ng dạy h c [H3-3.3-01]. 

c) Nh  tr  n         thiết  ị       n       h i     ứn  yêu  ầu t i thi u  h   

v    n  t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  e  quy  ịnh tại v n  ản hợ  

nhất s  01/VBHN-BGDĐT n  y 23/3/2015 v  B n h nh   nh          n  -    

 h i - thiết  ị  ạy h   t i thi u   n   h   i        ầ  n n v  s    n     hiệu quả 

tr n    n  t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   C n    quản    th  n   uyên 

 i   tr  việ  s    n  thiết  ị       n       h i      i   viên tr n  h ạt   n  nu i 

  ỡn    h   s   v   i       tr  [H1-1.6-04]; [H3-3.3-02]. 

Mứ  2: 

C   hạn        n  trình  iên    nh : hệ th n   ấ   iện; hệ th n   h n  

 h y   h    h y; hạ tần    n  n hệ th n  tin;  iên  ạ  v   hu thu     r   thải 

  ợ    y  ựn   iên   ;   nh          n  -     h i - thiết  ị  ạy h    ả   ả  

tiêu chu n    s  v t  hất  ứ     1   i v i tr  n   ầ  n n the  quy  ịnh     B  

Gi       v  Đ   tạ   Tuy nhiên      h i n   i tr i     i   viên tự     nên  h   

        n     [H3-3.3-01]; [H3-3.3-02]. 

Mứ  3: 

C   hạn        n  trình  iên    nh : hệ th n   ấ   iện; hệ th n   h n  

 h y   h    h y; hạ tần    n  n hệ th n  tin;  iên  ạ  v   hu thu     r   thải 

  ợ    y  ựn   iên      ả   ả  tiêu  hu n    s  v t  hất  ứ     2   i v i 

tr  n   ầ  n n the  quy  ịnh     B  Gi       v  Đ   tạ  [H3-3.3-01]; [H3-3.3-

02]. 

 2.  iểm m nh 

Tr  n     hệ th n   ấ  n    sạ h; hệ th n   ấ   iện; hệ th n   h n   h y  

 h    h y; hạ tần    n  n hệ th n  tin   iên  ạ  v   hu thu     r   thải the   ún  

quy  ịnh; có     thiết  ị       n       h i     ứn  yêu  ầu t i thi u  h   v    n  



58 
 
t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  e  quy  ịnh tại v n  ản hợ  nhất s  

01/VBHN-BGDĐT n  y 23/3/2015 v  B n h nh   nh          n  -     h i - 

thiết  ị  ạy h   t i thi u   n   h   i        ầ  n n v  s    n     hiệu quả tr n  

  n  t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr . 

3.  iểm   u 

Đ   h i n   i tr i     i   viên tự     nên  h           n      

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   hiệu tr  n  nh  tr  n  tiế  t   

hợ    n  v i C n  ty Điện  ự  Duyên Hải  Viette ; C n  ty Dị h v  C n    h M t 

th nh viên     uy trì v  h  trợ nh  tr  n      n i  un      iên qu n  Tiế  t   tr n  

 ị      n      h i  h      nh       the   ún  quy  ịnh tại v n  ản hợ  nhất s  

01/VBHN-BGDĐT n  y 23/3/2015 v  B n h nh   nh          n  -     h i - 

thiết  ị  ạy h   t i thi u   n   h   i        ầ  n n v    n   i n  n s  h h ạt 

  n      u tiên tr n   ấ    t s      h i n   i tr i         n      h  hợ  v i  iện 

t  h s n  h i     tr  n   

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3  

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức  n 

Mứ  1: 

a) B p ă  được xây dự g k    cố  oặc bá  k    cố; 

b)   o t ực p  m được p â  c  a t à   k u vực để các  oạ  t ực p  m 

r   g b ệt, đảm bảo các quy đị   v  vệ s    a  toà  t ực p  m; 

c) Có tủ  ạ    ưu mẫu t ức ă . 

Mứ  2: 

B p ă  đảm bảo t eo quy đị   tạ  Đ  u  ệ trườ g mầm  o . 

Mứ  3: 

B p ă  đảm bảo t eo    u c u   quốc g a v  y u cầu t   t k  trườ g mầm  o . 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh    01  ế   n: 72 m
2
, bình quân 0,4 m

2
/tr , 

  ợ  thiết  ế the  quy trình  ế    t  hi u; s    n    s   n  n hiệ             
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 h  n  tiện  h   v  nấu  n  v i       y     thiết  ị hiện  ại nh  t  hấ       t  

sấy  hén    y   y thịt  máy say sinh t  [H3-3.2-01]. 

b) Kh  thự   h  : có  iện tích 9,0 m
2 
  ợ   h n  hi  th nh  hu vự         

  ại thự   h   riên   iệt   ả   ả      quy  ịnh v  vệ sinh  n t  n thự   h  ;    

 ản  the   õi thự   h     u  h  [H1-1.6-02]. 

 ) Bế   n    01 t   ạnh   u   u thứ   n h n  n  y  h  tr   T    u   u   ợ  

nh n viên  ấ    ỡn  vệ sinh h n  n  y v  thự  hiện   u   u  ún  the  quy  ịnh 

[H3-3.4-01]; [H1-1.6-02]. 

Mứ  2: 

Bế   n     tr  n    ợ    y  ựn  the  quy  ịnh tại Đi u  ệ tr  n   ầ  n n 

the  th n  t  s  52/2020/TT-BGDĐT  n  y 31/12/2020    th : Khu  ế      iện 

t  h 132 m
2
, bình quân 0,98 m

2
/tr ,   ợ  thiết  ế the  quy trình  ế    t  hi u     

    hu s   hế   hu  hế  iến   hu nấu  n   hu  hi  thứ   n; s    n    s   n  

n hiệ              h  n  tiện  h   v  nấu  n  v i       y     thiết  ị hiện  ại 

nh  t  hấ       t  sấy  hén    y   y thịt  é  n    quả  sinh t   Kh  thự   h      

 h n  hi  th nh  hu vự           ại thự   h   riên   iệt  thự  hiện  ún      quy 

 ịnh v  vệ sinh  n t  n thự   h  . C  t   ạnh   u   u thứ   n h n  n  y     t  

 h  thự   h   s n      hế  iến  h n   ó thang máy    v n  huy n thứ   n v  

nhóm,      thu n tiện  Tr  n  thự  hiện  ún  việ        r   h n  n  y the  quy 

 ịnh  Hệ th n   ế    s  n t  n   h n    s    h     hu  hế  iến     hệ th n       háy 

[H3-3.4-02]; [H1-1 6-02]  Khu vự  r    hén  h t nằ   hun  v i nh   ế   h   

t  h riên   

Mứ  3:  

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh     ế   n   ợ    y  ựn  the  quy  ịnh     

Đi u  ệ tr  n   ầ  n n nh n   ả   ả  the  Tiêu  hu n  u    i  v  yêu  ầu 

thiết  ế tr  n   ầ  n n ( uy  ịnh tại  h ản 1  2 M   VI Phần II      uy  hu n 

QCVN 07: 2010/BYT). Tr n  n   2023  Hiệu tr  n    n   i  inh  h  h ạt   n  

  ợ   ấ  tr n  n        ế h ạ h tr n   ị v  h n  n  i   thự   h    h  nấu v  

thự   h    h n     ả   ả   n t  n thự   h   the  quy  ịnh [H3-3.2-01]; [H1-

1.6-02]. 
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2.  iểm m nh 

Bế   n   ợ    y  ựn  the  quy trình v n h nh   t  hi u       n   ầy     

 ả   ả  vệ sinh;     h  thự   h    t   ạnh   u   u thứ   n  ả   ả  vệ sinh  n 

t  n thự   h    h  tr   Tr n  n   2024  Hiệu tr  n    n   i  inh  h  h ạt   n  

  ợ   ấ  tr n  n        ế h ạ h tr n   ị v  h n  n  i   thự   h    h  nấu v  

thự   h    h n     ả   ả   n t  n thự   h   the  quy  ịnh   

3.  iểm   u 

Khu vự  r    hén  h t nằ   hun  v i nh   ế   h   t  h riên   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

Tr n  n   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n   hỉ  ạ    n 

    quản      i   viên v  nh n viên  uy trì v  s    n  hiệu quả      n   thiết  ị s  

  n  tr n  h ạt   n    n trú;     nh n viên nấu  n n hiê  tú  thự  hiện nhiệ  

v    ả   ả  the  quy trình v n h nh  ế    t  hi u   

5. Tự đánh giá: Đạt Mứ  2  

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 

Mứ  1: 

a) Có các t   t bị, đồ dù g, đồ c ơ  đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ nuôi 

dưỡ g, c ăm sóc và g áo dục trẻ; 

b) Các t   t bị, đồ dù g, đồ c ơ  tự  àm  oặc  goà  da   mục quy đị   p ả  

đảm bảo tí   g áo dục, a  toà , p ù  ợp vớ  trẻ; 

c) Hằ g  ăm các t   t bị được k ểm k , sửa c ữa. 

Mứ  2: 

a) Hệ thố g máy tí   được k t nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt 

động dạy học; 

b) Có đủ thi t bị dạy học t eo quy định; 

c) Hằ g  ăm, được bổ su g các thi t bị dạy học, t   t bị dạy  ọc tự  àm. 

Mứ  3:  

Các t   t bị, đồ dù g, đồ c ơ  tự  àm  oặc ngoài da   mục quy đị   được 

k a  t ác và sử dụ g   ệu quả, đáp ứ g y u cầu đổ  mớ   ộ  du g, p ươ g p áp 

g áo dục,  â g cao c ất  ượ g  uô  dưỡ g, c ăm sóc và g áo dục trẻ. 
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1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

a) Nh  tr  n         thiết  ị       n       h i     ứn  yêu  ầu t i thi u  h   

v    n  t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  e  quy  ịnh tại v n  ản hợ  

nhất s  01/VBHN-BGDĐT n  y 23/3/2015 v  B n h nh   nh          n  -    

 h i - thiết  ị  ạy h   t i thi u   n   h   i        ầ  n n v  s    n     hiệu quả 

tron    n  t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   C n    quản    th  n   uyên 

 i   tr  việ  s    n  thiết  ị       n       h i      i   viên tr n  h ạt   n  nu i 

  ỡn    h   s   v   i       tr  [H1-1.6-02]. 

 ) Tr  n     tr n   ị   t s       n       h i n   i   nh     quy  ịnh nh : 

C       h i né  v n    ầu   n     n  r       h i n       t      ợ  s    n   hi t  

 hứ  h ạt   n  vui  h i n   i tr i  ả   ả  t nh  i         n t  n   h  hợ  v i tr  

[H1-1.6-02]. 

 ) Hằn  n    nh  tr  n       y  ựn   ế h ạ h  i    ê t i sản  u i n      

 i    ê     thiết  ị       n       h i     nh         T       y  ựn   ế h ạ h s   

 h     u  s    th y thế     sun    ả  trì thiết  ị       n       h i nhằ   ả   ả  

 n t  n  h  tr    iú  tr   h t tri n t  n  iện [H1-1.6-02].  

Mứ  2: 

a) Hệ th ng máy tính     tr  n     : M y t nh      h n  h     h n  h nh 

 h nh quản trị   h n  y tế  v n  h n  tr  n    ợc kết n i Internet ph c v  công 

tác quản lý, hoạt   ng dạy h c [H3-3.5-01].  

b) Nh  tr  n  trang  ị        thiết  ị       n       h i    n n       hất 

  ợn  nu i   ỡn    h   s   và  i       tr  the  quy  ịnh tại Đi u 23     Đi u  ệ 

tr  n   ầ  n n. Đ ợ   i   viên  ả  quản v      nh t t i sản hằn  n   the  quy 

 ịnh [H3-3.5-01]. 

c) Hằn  n   nh  tr  n     sun  thê : C   thiết  ị  ạy h      r n  (thiết  ị 

 ạy h   n   i   nh      thiết  ị  ạy h   t i thi u   n   h   i        ầ  n n quy 

 ịnh tại v n  ản hợ  nhất s  01/VBHN-BGDĐT n  y 23/3/2015)   N   i r    i   

viên th  n   uyên    sun      thiết  ị  ạy h       i   viên tự     nh : C      

 h i  h t tri n v n   n ;        h i h   t   (r   hình   h i  h     i   i  ú      s   
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 ế  the  quy t  );    hình     huyện; tr   h i  ả   i  ;       Đ  in    n    . 

[H1-1.6-02]; [H3-3.5-01].  

Mứ  3: 

C   thiết  ị       n       h i tự          h i n   i   nh     quy  ịnh   ợ  

 i   viên  h i th   v  s    n  hiệu quả     ứn   n i  un    h  n   h    i        

n n       hất   ợn  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   Tuy nhiên, c   thiết  ị  

     n       h i tự           n  n   i   nh     quy  ịnh     nh  tr  n   h   

nhi u   h       ạn  v  hình thứ   ũn  nh   h       ạn  n i  un   h i       n 

 h       [H1-1.6-02]. 

2.  iểm m nh 

Nh  tr  n     tr n   ị   t s       n      h i n   i   nh     quy  ịnh v  

s    n     hiệu quả tr n  h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   

3.  iểm   u 

C   thiết  ị       n       h i tự           n  n   i   nh     quy  ịnh     

nh  tr  n   h   nhi u   h       ạn  v  hình thứ   ũn  nh   h       ạn  n i  un  

 h i       n  h        

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

Tr n  n   h   2024-2025 v      n   tiế  the   hiệu tr  n      ế h ạ h tr n  

 ị  ầy        thiết  ị       n       h i the  quy  ịnh  tr n   ị thê        ại     h i 

ngoài tr i tự     n   i   nh        t n     n  v n   n   h  tr   t   hứ  h i thi 

         n      h i    t n   n   s    n      sản  h            n      h i 

n   i tr i  h n   hú      ạn  h n  Hiệu tr  n   hỉ  ạ   h  hiệu tr  n   h  tr  h 

 i       n hiên  ứu  th    hả  thê        ại     h i tự     s    h  hiệu quả: Đ  

 ạn  hình thứ   h i  n i  un   h i v   ả   ả       n  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước 

Mứ  1: 

a) P ò g vệ s    c o trẻ, k u vệ s    c o cá  bộ quả   ý, g áo v   ,   â  

v    đảm bảo k ô g ô    ễm mô  trườ g; p ò g vệ s    đảm bảo sử dụ g t u   

 ợ  c o trẻ k uy t t t; 
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b) Có  ệ t ố g t oát  ước đảm bảo vệ s    mô  trườ g;  ệ t ố g  ước sạc  đảm 

bảo  ước uố g và  ước s     oạt c o g áo v   ,   â  v    và trẻ; 

c)   u gom rác và xử  ý c ất t ả  đảm bảo vệ s    mô  trườ g.  

Mứ  2:  

a) P ò g vệ s    c o trẻ, k u vệ s    c o cá  bộ quả   ý, g áo v   ,   â  

v    t u   t ệ , được xây dự g p ù  ợp vớ  cả   qua  và t eo quy đị  ;  

b) Hệ t ố g cu g cấp  ước sạc ,  ệ t ố g t oát  ước, t u gom và xử  ý 

c ất t ả  đáp ứ g quy đị   của Bộ G áo dục và Đào tạo và Bộ Y t .  

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Tr  n      ầy         hu vệ sinh  h   i   viên  nh n viên    : 3  hu vệ 

sinh  i   viên    i        nh  vệ sinh  i nh  h   é tr i   é   i riên   ả   ả  sạ h 

s   th  n    t  thu n tiện  h  tr  s    n   Ph n  vệ sinh  ả   ả  s    n  thu n 

 ợi  h  tr  e   huyết t t [H3-3.1-01]; [H1-1.6-02]. 

 ) Nh  vệ    hệ th n   ấ  th  t n     ả   ả  vệ sinh   i tr  n ;    hệ th n  

n    sạ h  ả   ả  n    u n  v  n    sinh h ạt  h    n    quản      i   viên  nh n 

viên v  tr   C     n    sạ h  v i n    v      h n  r   t y  C   thiết  ị vệ sinh 

 ằn   en sứ     h th     h  hợ  v i tr   Tr  n  s    n  n u n n      y sạ h  

Hệ th n    n  rãnh th  t n        tr  n    u   ợ    y v     n     y   h n    

nhiễ  [H3-3.1-01]; [H1-1.6-02].  

c) Nh  tr  n     hệ th n  thu     r   v         hất thải  ả   ả  vệ sinh   i 

tr  n      th : Tr  n     10 th n  r   nh   04 th n  r     n    tr    u      hu vự  

    ựn  v   h n   ại r   thải h n  n  y       hiệu trên   i th n  r    B  tr         

 h  n  tiện    n        n     y     h n   ại   hứ   ựn  r   tạ  th i tr n  nhà 

tr  n ; c    h  n  tiện    n     thu n tiện  h  việ      vệ sinh v   h  tr n   

Tr  n  thự  hiện thu     hằn  n  y v         ằn     h v n  huy n t i n i       t   

trun   Kh n     r   thải  n    thải t n   n  tr n   hu vự  tr  n    y   nhiễ    i 

tr  n  tại   n vị [H3-3.1-01]; [H1-1.6-02].  

Mứ  2: 
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 ) Khu vệ sinh  h  tr    hu vệ sinh  h    n    quản      i   viên  nh n viên 

 ả   ả  thu n tiện    y  ựn   h  hợ  v i  ảnh qu n     nh  tr  n  nh : Khu 

vệ sinh tr   iện t  h 13 8 
2
 (trung bình 0,62m

2
/tr ) n  n    h nh  vệ sinh n   n  

riên     ợ    y  hé    n v i nh         thu n tiện  h  tr  s    n    ả   ả  trun  

 ình 05 tr     01   n  ầu vệ sinh  Ch   i tiêu   i ti u   ợ  n  n    h  ằn  v  h 

n  n   n      h th     ặt  ằn        i h       hi u r n    n  ti u  ả   ả  the  

quy  ịnh;   i v i       u  i       h  riên   h   é tr i   é   i;       n    sạ h  

v i n    v      h n  r   t y  C   thiết  ị vệ sinh  ằn   en sứ     h th     h  

hợ  v i tr   Ph n  vệ sinh  ả   ả  s    n  thu n  ợi  h  tr  e   huyết t t; có 03 

 hu nh  vệ sinh   nh  h    n    quản  ý, giáo viên, nh n viên (    i  hu vự  nh : 

Tần  trệt  tần  01  tần  02 v   hu vệ sinh riên   h  nh   ế )   i  hu  iện t  h 

12m
2
. Tất  ả   ợ  tr n   ị  ầy        thiết  ị       n   h   v  vệ sinh v  thu n 

tiện khi s    n  [H3-3.1-01]; [H1-1.6-02]. Tuy nhiên  nh  vệ sinh      h i     

  u  i    h       hu vự  s n r    h  tr   

 ) Tr  n     hệ th n   un   ấ  n    sạ h  hệ th n  th  t n     thu     

v         hất thải     tr  n      ứn  quy  ịnh tại  h ản 1   h ản 3 Đi u 5 Th n  

t   iên tị h s  13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT n  y 15/5/2016     B  Gi       v  Đ   

tạ  v  B  Y tế  uy  ịnh v    n  t   y tế tr  n  h      th : Tr  n  s    n  n u n 

n    t  C n  ty  ị h v  C n    h Th nh niên  un   h n  v  n    sinh h ạt  ả  

 ả  the  Th n  t  s  05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009     B  tr  n  B  Y tế   n 

h nh quy  hu n  ỹ thu t qu    i  v   hất   ợn  n    sinh h ạt; v  n     hoáng 

thiên nhiên tr  n  s    n  t  C n  ty Tr  h nhiệ  h u hạn  h t tri n th  n   ại 

 ị h v  T  n Đại Ph t (n    u n  L vie) ban hành kèm theo Th n  t  s  

34/2010/TT-BYT ngày 02/6/2010     B  tr  n  B  Y tế   n h nh quy  hu n  ỹ 

thu t qu    i    i v i n     hoán  thiên nhiên v  n    u n    n   h i [H1-1.10-

02]; 

Hệ th n  th  t n     thu     v         hất thải     tr  n      ứng quy 

 ịnh tại  h ản 3 Đi u 5 Th n  t   iên tị h s  13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 

15/5/2016     B  Gi       v  Đ   tạ  v  B  Y tế  uy  ịnh v    n  t   y tế 

tr  n  h       th : tr  n     hệ th n    n  rãnh thoát n         n    thải sinh 
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h ạt   h n     n    ứ   n   un  qu nh tr  n ,    ;    hệ th n  thoát n    riên  

 h   hu vự  nh   ế    hu vệ sinh. Tr  n  ký hợ    n  v i C n  Ty Dị h v  

C n    h huyện Cần Gi     thu             hất thải  r   thải sinh h ạt hằn  th n  

tại tr  n  [H1-1 10-02]  C     tr  th n   ựn  v   h n   ại r   thải  C  hệ th n  

thu     v        r   thải      h n  y tế      h  ; nh   ế  v       h n   h   the  

quy  ịnh  

2.  iểm m nh 

Tr  n     hệ th n   un   ấ  n    sạ h  hệ th n  th  t n     thu     v  

       hất thải     tr  n      ứn  quy  ịnh  

3.  iểm   u 

Nh  vệ sinh      h i       u  i    h       hu vự  s n r    h  tr   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

Tr n  n   h   2024 - 2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n  th     u 

v         n hị Ph n  Gi       v  Đ   tạ  huyện  ấ   inh  h      ải tạ    t  hần 

nh  vệ sinh     tr              u  i        y  hu vự  s n r    h  tr . 

5. Tự đánh giá: Đạt Mứ  2  

  t lu n về Tiêu chuẩn 3:  

 iểm m nh nổi b t:  

Nh  tr  n      iện t  h r n  th  n    t  sạ h       huôn viên và các công 

trình  ả   ả  yêu  ầu the  quy  ịnh     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  Đả   ả      

 i u  iện sinh h ạt  h   t    vui  h i     tr   

C          h i  h n  h nh  h nh - quản trị   h n   hứ  n n   nh  vệ sinh  

nh   ế  the  quy  ịnh     Đi u  ệ tr  n   ầ  n n  

Có các thiết  ị       n       h i     ứng yêu cầu t i thi u ph c v  nuôi 

  ỡn    h   s   v   i     c tr . 

Tr  n     hệ th n   un   ấ  n    sạ h  hệ th n  th  t n     thu     v  

       hất thải     tr  n      ứn  quy  ịnh  

 iểm   u c  bản 

Diện t  h s n  h i     tr  n    n nh  h   nên nh  tr  n   hải s    ị h t   th  

    s n   u n  hiên. 
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C   tr   h i s n  h       ạn    h    h n   hú   h       hu vự  riên     thự  

hiện     h ạt   n   i        h t tri n v n   n . 

Tr  n   h n      h n  riên     t   hứ   h  tr      quen n  ại n     hải 

h   nh       h n  h    h    

Đ   h i n   i tr i     i   viên tự     nên  h           n      

Khu vự  r    hén  h t nằ   hun  v i nh   ế   h   t  h riên   

Nh  vệ sinh      h i       u  i    h       hu vự  s n r    h  tr   

S  lư ng tiêu chí đ t  êu cầu: 06/06  

S  lư ng tiêu chí  h ng đ t  êu cầu: 00/06 

Tiêu chuẩn 4. Quan hệ gi a nhà trường, gia đình và xã hội. 

Mở đầu: 

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh    nhiệ  v   h   s   nu i   ỡn  v   i       

 iú  tr   h t tri n   t    h t  n  iện v   hu n  ị t   thế  h  tr  v       M t  D  

       thự  hiện     tiêu  i       n i  hun       tiêu  i        ầ  n n n i 

riên   h n  nh n   hải     t t   n  t    h   s    i       tr n  nh  tr  n     

  n  hải  ết hợ   hặt  h  v i  i   ình v   ã h i  

X    ịnh   ợ  tầ  qu n tr n      việ   h i hợ   i    i   ình v  nh  tr  n  

tr n    n  t    h   s   v   i       tr   tr n  nh n  n   qu   tr  n  Mầ  n n 

Đ n  Tr nh  h n  n  n  t n     n    i qu n hệ  hặt  h  v i B n Đại  iện  h  

   h   sinh  Hằn  n    tr  n   h i hợ  v i B n Đại  iện  h     h   sinh t  

 hứ  H i n hị  h     h   sinh  ấ      v   ầu r    n Đại  iện  h     h   sinh  ấ  

tr  n   Nh  tr  n     B n Đại  iện  h     h   sinh     tr  n  v          h ạt 

  n  the   ún  Đi u  ệ B n Đại  iện  h     h   sinh  B n Đại  iện  h     h   

sinh thự  hiện nhi u   n  trình      hần n n       hất   ợn   h   s     i       

tr   Gi   viên           y  ựn      tuyên truy n v i     n i  un  v   h   s   

 i       tr   nh n   hế     h nh s  h  iên qu n  ến   n  t    i        ầ  n n  

Hằn  n  y   i   viên the   õi tr   ằn  s   ế h ạ h n  y v  tr     i v i  h     

h   sinh v  tình hình sinh h ạt     tr   

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Mứ  1: 
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a) Được t à     p và  oạt độ g theo quy đị   tạ  Đ  u  ệ Ba  đạ  d ệ  c a 

mẹ  ọc s   ; 

b) Có k   oạc   oạt độ g t eo  ăm  ọc;  

c)  ổ c ức t ực   ệ  k   oạc   oạt độ g đú g t    độ. 

Mứ  2: 

Phối hợp có hiệu quả với   à trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

 ăm  ọc và các hoạt động giáo dục;  ướng dẫn, tuyên truy n, phổ bi n pháp lu t, 

chủ trươ g c í   sác  v  giáo dục đối với cha mẹ trẻ. 

Mứ  3: 

P ố   ợp có   ệu quả vớ    à trườ g, xã  ộ  tro g v ệc t ực   ệ  các    ệm 

vụ t eo quy đị   của Đ  u  ệ Ba  đạ  d ệ  c a mẹ  ọc s   . 

1. Mô tả hiện tr ng  

Mứ  1: 

a) Đầu   i n   h      n    quản    v   i   viên nh         h    n   h i 

hợ  v i  h     tr      ầu r  B n  ại  iện  h     tr               tr  n   B n  ại 

 iện  h     tr      tr  n      03 th nh viên: 01 tr  n    n  01  h  tr  n    n 

v  01 uỷ viên  B n  ại  iện  h     tr      tr  n  h ạt   n  the   ún   hứ  n n  

quy  ịnh tại Th n  t  s  55/2011/TT-BGDĐT n  y 22 th n  11 n   2011     B  

tr  n  B  Gi       v  Đ   tạ  [H4-4.1-01].  

 b) B n  ại  iện  h     tr      ế h ạ h h ạt   n  the  t n  n   h    thự  

hiện t t  ị h sinh h ạt  ịnh  ỳ  t nhất 02  ần/n   h        n  tr     i v i B n 

 i   hiệu v   i   viên nhằ    y  ựn  nh  tr  n  n  y   n  h  n thiện h n  tr n  

      r       iện  h    h i hợ  t t v i nh  tr  n  v   i   viên nh        trong 

  n  t   n n       hất   ợn  nu i   ỡn    h   s   và  i       tr  [H4-4.1-01]. 

c) B n  ại  iện  h     tr    y  ựn   ế h ạ h h ạt   n  tr n  n   h    M i 

n    nh  tr  n  t   hứ  h    h     tr  th  n   ỳ 02  ần/n   h  :  ầu n   h    

 u i n   h      tri n  h i  ế h ạ h h ạt   n      nh  tr  n     nh  i   ết quả 

h ạt   n ;  h i hợ  v i  h     tr      iện  h   tr n    n  t   nu i   ỡn    h   

s   v   i       tr ; tiế  thu    iến v    n  t   quản        nh  tr  n   Nh  tr  n  

  n  B n  ại  iện  h     tr   iải quyết      iến n hị      h     tr ;        iến 
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   n n      hiệu quả h ạt   n      B n  ại  iện  h     tr  [H4-4.1-01]. 

Mứ  2: 

B n  ại  iện  h     tr      tr  n   h i hợ     hiệu quả v i nh  tr  n  tr n  

việ  t   hứ  thự  hiện nhiệ  v  n   h   v      h ạt   n  nu i   ỡn ,  h   s   v  

 i       tr   Ph i hợ  nh  tr  n  h  n    n  tuyên truy n   h   iến  h    u t   h  

tr  n   h nh s  h v   i         i v i  h     tr  th n  qu       u i h    n i  huyện 

 huyên     tr     i trự  tiế   qu   ản  tuyên truy n     nh  tr  n       tuyên truy n 

             th n      trên hệ th n   h t th nh      h i thi     tr  n     h  n    n 

 h     tr  thự  hiện nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   h   h   tại  i   ình v     

sự  h i hợ   hặt  h  v i  i   viên tại tr  n  [H4-4.1-01]; [H4-4.1-02].  

Mứ  3: 

B n  ại  iện  h     tr   h i hợ     hiệu quả v i nh  tr  n  tr n  việ  

thự  hiện     nhiệ  v  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  the  quy  ịnh     

Đi u  ệ B n  ại  iện  h     tr ;  h i hợ  cùn  tr  thự  hiện  huyên        

tr  n   th    i  th    iản  tại          th    i    y  ựn  v  n r u  h  tr   th   

 i      sự  iện  ễ h i tr n  n       tr   th    i      h ạt   n   ã h i    n  nh  

tr  n    y  ựn  tr  n      tiên tiến  hiện  ại      t t   n  t    ã h i h    Tuy 

nhiên    t s   h     tr  tr n  B n Đại  iện  h     h   nh            hải  i 

làm nên th    ự   c  u i h       tr  n   h    ầy    [H1-1.2-02]; [H4-4.1-02]; 

[H4-4.1-03]. 

2.  iểm m nh 

Nh  tr  n      ầy        B n Đại  iện  h     tr   ấ        ấ  tr  n  v  

h ạt   n  the  Đi u  ệ B n Đại  iện  h     h   sinh     ế h ạ h v  t   hứ  h ạt 

  n   ún  the  quy  ịnh     Đi u  ệ  Th  n   uyên qu n t    ến     h ạt   n   

 h n  tr                tr  n ;  ặ   iệt      n  t    ã h i h    i       v   h i 

hợ  hiệu quả v i nh  tr  n  tr n  việ  nu i   ỡn ,  h   s   v   i       tr   

3.  iểm   u 

M t s   h     tr      hải  i   m nên th    ự   c  u i h       tr  n   h   

 ầy   . 

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 
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N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   hiệu tr  n  tiế  t     y  ựn  

 ế h ạ h  h i hợ  v i  h     tr    h t huy nh n   ặt  ạnh  t n     n    n  t   

th     u v i B n  ại  iện  h     tr     thự  hiện t t 3   i tr  n   i      : nh  

tr  n - i   ình- ã h i nhằ   iú  tr   h t tri n t  n  iện  Duy trì   n  t    h i  

hợ  v i  h     tr    h t huy t t v i tr        n  ại  iện  h     tr     ấ       

tr  n      ạt hiệu quả      huy   n    ợ  hết sự   n       th    i       h     

tr          hần thự  hiện t t nhiệ  v  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr   Bên 

 ạnh     nh  tr  n   huyến  h  h  h     tr  th    i   ầy         u i h     n  

v i nh  tr  n   hi    yêu  ầu  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3  

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quy n và phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Mứ  1: 

a) T am mưu cấp ủy đả g, c í   quy   địa p ươ g để t ực   ệ  k   oạc  

g áo dục của   à trườ g; 

b)  uy   truy    â g cao      t ức và trác     ệm của cộ g đồ g v  chủ 

trươ g, c í   sác  của Đả g, N à  ước, ngành g áo dục, v  mục t  u,  ộ  du g và 

k   oạc  g áo dục của   à trườ g; 

c) Huy độ g và sử dụ g các  guồ   ực  ợp p áp của các tổ c ức, cá   â  

đú g quy đị  . 

Mứ  2: 

a) T am mưu cấp ủy đả g, c í   quy   địa p ươ g tạo đ  u k ệ  c o   à 

trườ g từ g bước t ực   ệ  p ươ g  ướ g, c      ược xây dự g và p át tr ể ; 

b) P ố   ợp có   ệu quả vớ  các tổ c ức, đoà  t ể, cá nhân để tổ c úc các  oạt 

độ g  ễ  ộ , sự k ệ  t eo k   oạc , p ù  ợp vớ  truy   t ố g của địa p ươ g. 

Mứ  3: 

Tham mưu cấp ủy Đả g, c í   quy   và p ố   ợp có   ệu quả vớ  các tổ 

c ức, cá   â  xây dự g   à trườ g trở t à   tru g tâm vă   óa, g áo dục của 

địa p ươ g. 

1. M  tả hiện tr ng 
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Mứ  1: 

 a) Tr n  nh n  n   qu   hiệu tr  n  nh  tr  n  th  n   uyên trự  tiế  

         th     u v i Đản   y  Ủy   n Nh n   n  ã L n  H   nh n     iến 

  n      v   h  tr  n    h nh s  h  h  hợ  nhằ  n n       hất   ợn    n  t   

nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  [H1-1.2-02]; [H4-4.2-01];  

b) Cấp  y chi b   ãnh   hỉ  ạ   h nh quy n và các h i     n th  làm t t công 

tác tuyên truy n nâng cao nh n thức và trách nhiệm c a c n    ng v  ch  tr  n   

chính sách c   Đản   Nh  n  c, ngành giáo d c, v  m c tiêu, n i dung và kế hoạch 

giáo d c c   nh  tr  ng bằng nhi u hình thức: thông qua các cu c h p gi a nhà 

tr  ng và cha m  tr ; thông trên bản tin nhóm, l p; bản tin tr  n ; tr     i thông 

qua gi    n v  trả tr  [H1-1.2-02]; [H1-1.3-05]; [H4-4.1-01]. 

c) Hằn  n    nh  tr  n   h    n   h i hợ  hiệu quả v i     t   hứ ,    n 

th  huy   n      n u n  ự  v  việ  v n   n   tiế  nh n  quản    v  s    n      

 h ản t i trợ  h     s   i       the  Th n  t  s  16/2018/TT-BGDĐT n  y 03 

th n  08 n   2018  uy  ịnh v  t i trợ  h         s   i       thu   hệ th n   i   

    qu     n nhằ  thự  hiện t t   n  t   nu i   ỡn    h   s   v   i       tr ;  h  

   tr   ã  n  h  v   inh  h  thự  hiện h  trợ      n      h i n   i tr i    t thả     

nh n tạ   h  tr  h ạt   n    s n  h i  Thự  hiện t t   n  t    h i hợ  v i        n 

th      nh n      ị   h  n       y  ựn    i tr  n    nh  sạ h     ;   y  ựn    i 

tr  n   i         nh  ạnh   n t  n  h  tr      th :   n  v i C n   n  ã L n  H   

  y  ựn   uy  hế  h i hợ   i   nh  tr  n  v    n   n v    n  t    n ninh tr t tự 

trong nh  tr  n   Thự  hiện  h n  tr   "X y  ựn  tr  n  h   th n thiện  h   sinh 

t  h  ự      y  ựn    i tr  n   i       "Lấy tr      trun  t    nhằ  tạ    i th n 

thiện  i    ấ  trên v i  ấ     i   i    i   viên v i  i   viên   i    i   viên v i 

tr …  iú  tr   ạnh  ạn tự tin tr n   i   tiế   t  h  ự  th    i      h ạt   n   Ph i 

hợ  v i Trun  t   Y tế huyện Cần Gi  v  trạ  y tế  ã L n  H   t   hứ   h   sứ  

 h e  h  tr  the   ịnh  ỳ  tiê   h n     r n   h  tr  tr n     tu i  u n  Vit  in 

A, t   huấn  n t  n vệ sinh thự   h    h    n      i   viên  nh n viên tr n  nh  

tr  n ;  h n   h n   ị h  ệnh C vi -19 v       ệnh  h    Tuy nhiên  tr  n   h   

huy   n    ợ      n u n   n      t         nh n hiệ    ạnh th  n  qu n       
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nhi u  inh  h  thự  hiện       n  trình  h       h  tr   ạt hiệu quả [H1-1.2-02]; 

[H1-1.3-01]; [H1-1.3-02]; [H1-1.6-07]; [H1-1.10-01]; [H1-1.10-04]; [H4-4.2-02]. 

Mứ  2:  

a) Nh  tr  n  th     u  ấ   y  ản    h nh quy n  ị   h  n     tạ   i u 

 iện  h  nh  tr  n  t n       thự  hiện  h  n  h  n   nhiệ  v  n   h    iú  

nh  tr  n  h  n th nh  hỉ tiêu     n   h   nh :  h i hợ  Ủy   n nh n   n  ã 

L n  H   tuyên truy n v n   n  tr  r       th     u Đản   y  ã L n  H   trong 

  n  t    h t tri n v    y  ựn  Đản : có kế h ạ h   i   ỡn   tạ  n u n   i i 

thiệu    n viên  u tú     tiêu  hu n v   i u  iện   ợ   ết nạ  v    ản     n  t   

 ả   ả   n t  n tr  n  h   [H1-1.3-02]; [H4-4.2-01]. 

b) Nh  tr  n   h i hợ  v i C n     n  Chi    n  B n  ại  iện  h     tr  

   t   hứ      h ạt   n   ễ h i  sự  iện the   ế h ạ h   h  hợ  v i truy n th n  

     ị   h  n   tình hình tr  n      nh : t   hứ  n  y h i  ến tr  n       é 

 Bé vui  ến tr  n    n  y h i Trun  thu  n  y Nh   i   Việt N   20/11   é vui 

  n  u n   ễ h i 08/03, gi  t  H n  V  n   lễ t n   ết n   h   v   ễ r  tr  n  

tr   h i L   Gi   viên t   hứ   n  ại      ỹ n n      ú   h t      th   h  tr     

th    i  v   h ạt   n   ễ h i  v n n hệ  Việ  t   hứ      h ạt   n   ễ h i  v n 

n hệ  iú  tr  tự tin   ạnh  ạn h n tr n   i   tiế  v i   i n   i  tr     thê      

 ỹ n n  v     nhạ  [H4-4.2-03]. 

Mứ  3:  

Nh  tr  n  t  h  ự  th     u  ấ   y Đản    h nh quy n v   h i hợ     

hiệu quả v i     t   hứ      nh n   y  ựn  nh  tr  n  tr  th nh trun  t   v n 

h     i            ị   h  n   Hằn  n    t   th    n    quản      i   viên  nh n 

viên thự  hiện t t  ản    n     h   t   v      the  t  t  n ,  ạ   ứ , phong cách 

H  Ch  Minh; nh  tr  n  thự  hiện t t việ    n       y  ựn    nh hiệu   n vị 

v n h   v          việ  thự  hiện     tiêu  hu n    qu n    n vị v n h   v  Ủy 

ban nhân dân xã L n  H    Liên    n       n  huyện Cần Gi   T  n   h   2019-

2020  ến n   h   2023-2024 tr  n   iên t     ợ    n  nh n tr  n   ạt  hu n 

 Đ n vị v n h    [H1-1.2-02]; [H4-4.2-04]. 

2.  iểm m nh 
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Nh  tr  n   u n  h    n   h i hợ   hặt  h  v i  ấ   y Đản ,  h nh quy n 

v         n th  tại  ị   h  n     n     t  ị  th i  h  tr  n    ế h ạ h tr n  việ  

th n  tin tr     i      uất   n  t   nu i   ỡn ,  h   s   và  i       tr   ũn  nh  

 ả   ả   n ninh tr t tự   n t  n tr  n  h    B n  ại  iện  h     tr  h ạt   n     

hiệu quả  h  trợ v  v n   n   h  huynh  h i hợ  t t v i  i   viên tr n    n  t   

nu i   ỡn    h   s   và  i       tr    

3.  iểm   u  

Ch   huy   n    ợ      n u n   n      t         nh n hiệ    ạnh th  n  

qu n       nhi u  inh  h  thự  hiện       n  trình  h       h  tr   ạt hiệu quả   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng  

N   h   2024-2025  nh  tr  n  tiế  t    uy trì   n  t    h i hợ  v i  ấ  

 h nh quy n  ị   h  n     n n       hất   ợn  nu i   ỡn    h   s   v   i       

tr ;  h i hợ   hặt  h  v i     t   hứ      n th      nh n      y  ựn    i tr  n  

  nh  sạ h     ;   i tr  n   i         nh  ạnh   n t  n  h  tr  h ạt   n . N   

h   2024-2025 nh  tr  n     n  ại  iện  h     h   sinh huy   n  thê      n u n 

 ự  t         nh n hiệ    ạnh th  n  qu n trên  ị    n  ã L n  H      h  trợ 

    h ạt   n   i       tr  tại   n vị  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3  

  t lu n về Tiêu chuẩn 4 

 iểm m nh nổi b t 

Nh  tr  n      ầy        th nh  hần B n  ại  iện  h     tr   B n  ại  iện 

 h     tr  h ạt   n  the   ún  Đi u  ệ B n  ại  iện  h     tr   Thự  hiện t t 

  n  t   tuyên truy n v   h i hợ   i   nh  tr  n  v   h     tr  tr n  việ  nu i 

  ỡn ,  h   s   và  i       tr    

Nh  tr  n   h    n  th     u v i  ấ   y Đản    h nh quy n  ị   h  n  

   n n       hất   ợn  nu i   ỡn ,  h   s   và  i       tr ;  h i hợ   hặt  h  

v i     t   hứ      n th      nh n      y  ựn  tr  n    nh  sạ h     ;   i tr  n  

 i         nh  ạnh   n t  n  h  tr   

 iểm   u c  bản 
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M t s   h     tr      hải  i   m nên th    ự   c  u i h       tr  n   h   

 ầy   . 

Ch   huy   n    ợ      n u n   n      t         nh n hiệ    ạnh th  n  

qu n       nhi u  inh  h  thự  hiện       n  trình  h       h  tr   ạt hiệu quả   

S  lư ng tiêu chí đ t  êu cầu: 02/02  

S  lư ng tiêu chí  h ng đ t  êu cầu: 00/02  

Tiêu chuẩn 5:  o t động và   t quả nu i dư ng, ch m s c, giáo dục trẻ 

Mở đầu 

Gi        ầ  n n        h    ầu tiên tr n  hệ th n   i       qu     n     

n n tản   ầu tiên     N  nh Gi       v  Đ   tạ   Đ  thự  hiện t t   n  t    i   

 ịnh  hất   ợn  tr  n  Mầ  n n thì   n  t   nu i   ỡn ,  h   s   và  i       

tr ,  iú  tr   h t tri n t  n  iện  u n  hải   ợ  qu n t   v   ặt  ên h n   ầu  Tr  

  ợ   h   s   sứ   h e tại tr  n   ầ  n n the  quy  ịnh tại Ch  n  trình  i   

     ầ  n n     B   i       v  Đ   tạ   h  n   ến sự  h t tri n t  n  iện  nhằ  

 iú  tr   ạt   ợ      tiêu t n   ĩnh vự  v  the   ứ  tu i  H ạt   n  nu i   ỡn , 

 h   s   và giá      tr    ợ  qu n t     ầu t  t t nhằ   iú  tr    ợ   h t tri n 

t  n  iện v  th   hất  n  n n    tr  tuệ  tình  ả   th    ỹ; hình th nh nh n  yếu 

t   ầu tiên  hu n  ị t   thế  h  tr  v       M t  

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 

Mứ  1: 

a)  ổ c ức t ực   ệ  C ươ g trì   g áo dục mầm  o  t eo k   oạc ; 

b) N à trườ g p át tr ể  C ươ g trì   g áo dục mầm  o  do Bộ G áo dục 

và Đào tạo ba   à   đáp ứ g vớ  mục t  u, y u cầu của C ươ g trì   g áo dục 

mầm  o , p ù  ợp đ  u k ệ  của địa p ươ g và   à trườ g; 

c) Đị   kỳ rà soát, đá   g á v ệc t ực   ệ  C ươ g trì   g áo dục mầm  o  

và có đ  u c ỉ   kịp t ờ , p ù  ợp. 

Mứ  2: 

a) Tổ chức thực hiệ  C ươ g trì   g áo dục mầm  o  đảm bảo linh hoạt, 

hiệu quả, phù hợp vớ  đ  u kiện cụ thể của địa p ươ g và trường mầm non; 
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b) N à trường phát triể  C ươ g trì   g áo dục mầm non do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành phù hợp vớ  vă   óa, đ  u kiện của địa p ươ g, trường mầm 

non và khả  ă g,   u cầu của trẻ. 

Mứ  3: 

a) N à trườ g p át tr ể  C ươ g trì   g áo dục mầm  o  do Bộ G áo dục 

và Đào tạo ba   à   tr   cơ sở t am k ảo c ươ g trì   g áo dục của các  ước 

tro g k u vực và t   g ớ  đú g quy đị  ,   ệu quả, p ù  ợp vớ  t ực t ễ  của trườ g, 

địa p ươ g;  

b) Hằ g  ăm, tổng k t, đá   g á việc thực hiệ  c ươ g trình giáo dục của 

  à trường, từ đó đ  u chỉnh, cải ti n nộ  du g, p ươ g p áp g áo dục để nâng 

cao chất  ượng  uô  dưỡ g, c ăm sóc và giáo dục trẻ. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

a) Tr  n  thự  hiện Ch  n  trình  i        ầ  n n the  V n  ản hợ  nhất 

s  01/VBHN-BGDĐT n  y 13 th n  04 n   2021     B  tr  n  B  Gi       v  

Đ   tạ  v    n h nh Ch  n  trình gi        ầ  n n  Kế h ạ h  i       thự  

hiện  h  hợ  v i tình hình thự  tế      ị   h  n   tr  n  v  tr  tại nh       :  ế 

h ạ h  i           tr  n ;  ế h ạ h thự  hiện  h  n  trình  i       nh        

  ợ   i   viên thự  hiện  ầy    the   hỉ  ạ       ấ  trên v  quy  hế  huyên   n 

    tr  n  nh   ế h ạ h  i       n    th n   n  y the     tu i t n  nh      p, 

  ợ   h  hiệu tr  n  h  n    n   i   tr    hê  uyệt qu   hần     Minjet 

MindjManager tr     hi     v   thự  hiện [H1-1.7-02]; [H1-1.8-02]; [H5-5.1-01]. 

b) Nh  tr  n  thự  hiện  h t tri n Ch  n  trình  i        ầ  n n    B  

Gi       v  Đ   tạ  ban h nh     ứn  v i     tiêu  yêu  ầu     Ch  n  trình 

 i        ầ  n n   h  hợ   i u  iện      ị   h  n  v  nh  tr  n  [H1-1.2-02]; 

[H1-1.7-02]; [H1-1.8-02]; [H5-5.1-01]. 

c) Kế h ạ h thự  hiện Ch  n  trình  i        ầ  n n   ợ   h  hiệu tr  n   

t  tr  n   huyên   n  ịnh  ỳ tiến h nh r  s  t    nh  i    i   tr  h  n    n  i   

viên nh        t   hứ  thự  hiện n hiê  tú   ế h ạ h    r  v      i u  hỉnh  ế 

h ạ h h ạt   n   i        ị  th i   h  hợ   iú  tr   h t tri n t t v      n i  un  
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 i       the  t n   ứ  tu i [H1-1.4-02]; [H1-1.7-02]; [H1-1.8-02]; [H1-1.8-03]. 

Mứ  2: 

 ) Nh  tr  n   hỉ  ạ      h n  huyên   n  i   viên t   hứ  thự  hiện 

 h  n  trình giáo d c mầ  n n  ảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp v i  i u 

kiện c  th  c    ị   h  n  v  tr  ng mầm non. Kết quả 100% nh          y 

 ựn  v  t   hứ  thự  hiện Ch  n  trình  i        ầ  n n the   ún   ế h ạ h    

r   ả   ả  the  quy  ịnh nh :  ế h ạ h  ả   ả   ầy    the  t n  n i  un   i   

         h  n  trình theo quy  ịnh   i   viên     s t n i  un   h  n  trình    

 h n n i  un   h  hợ  tình hình nh            v   thự  hiện [H1-1.2-02]; [H1-

1.8-01]; [H1-1.8-02]; [H1-1.8-03]; [H5-5.1-01]. 

b) Nh  tr  n  thự  hiện  h t tri n Ch  n  trình  i        ầ  n n    B  

Gi       v  Đ   tạ    n h nh  h  hợ  v i v n h     i u  iện      ị   h  n   

tr  n   ầ  n n v   hả n n   nhu  ầu     tr  the   hỉ  ạ   huyên   n     Ph n  

Gi       v  Đ   tạ  huyện Cần Gi   Chú tr ng phát tri n Ch  n  trình  i       

 ầ  n n the  qu n  i    Gi       lấy tr      trun  t    v  n n       hất   ợng 

giáo d c qua thực hiện      huyên    cấp huyện, cấ  tr  ng. Tuy nhiên, m t vài 

giáo viên  h    inh h ạt tr n  việ   ự   h n n i  un     t   hứ  h ạt   n     

 ạn    h n   hú [H1-1.2-02]; [H1-1.7-02]; [H1-1.8-01]; [H1-1.8-02]; [H1-1.8-03]. 

Mứ  3: 

 ) Nh  tr  n  thự  hiện  h t tri n Ch  n  trình  i        ầ  n n    B  

Gi       v  Đ   tạ    n h nh  h  hợ  v i thự  tiễn     nh  tr  n    ị   h  n  v  

tr  tại nh         Tuy nhiên   ế h ạ h thự  hiện  h t tri n  h  n  trình  i       

 ầ  n n     tr  n   hỉ thự  hiện  ự  trên    s  th    hả   ế h ạ h tr  n   ạn 

 h  yếu   huyện Cần Gi   Tr  n   h       i u  iện th    hả       ế h ạ h  i   

    thự  hiện  h  n  trình  i               n    tr n   hu vự  v  thế  i i [H5-

5.1-01]. 

b) Hằn  n    nh  tr  n  thự  hiện t n   ết    nh  i  nh n   u  huyết  i   

v  việ  thự  hiện  h  n  trình  i        ầ  n n     n   h   tr        n n tản  

 h  n   h   s u     iú   i   viên  i u  hỉnh   ải tiến n i  un    h  n   h    i   
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       n n       hất   ợn  nu i   ỡn    h   s   v   i       tr  e  [H1-1.6-05]; 

[H1-1.5-03].   

2.  iểm m nh 

 Nh  tr  n  t   hứ  thự  hiện t t Ch  n  trình  i        ầ  n n the   ún   ế 

h ạ h    r   c  sự the   õi  ịnh  ỳ rà soát và   nh  i  việ  thự  hiện Ch  n  trình 

 i        ầ  n n     i   viên    sự  i u  hỉnh  ị  th i  h  hợ  v i  i u  iện  

v n h    ị   h  n  v      ứn   hả n n  v  nhu  ầu     tr  e       hần nâng 

     hất   ợn   ạy v  h       nh  tr  n  tr n  t n  n   h    

3.  iểm   u 

C n   t  i   viên  h    inh h ạt tr n  việ   ự   h n n i  un     t   hứ  

h ạt   n      ạn    h n   hú  

 Tr  n   h       i u  iện th    hả       ế h ạ h  i       thự  hiện 

Ch  n  trình  i               tr  n  n i th nh v      n    tr n   hu vự   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

C n    quản         t  tr  n   huyên   n v   i   viên tiế  t   th    i      

      i   ỡn     Ph n  Gi       v  Đ   tạ  t   hứ   th    ự v  thự  hiện     

 huyên         tiết th    iản     thự  hiện  h t tri n  ế h ạ h  i       hiệu quả 

tại     nh       ; tiế  t    ợi    i   viên      iện  h    th    hả  thê   ạn   n  

n hiệ      ự   h n n i  un     t   hứ  h ạt   n      ạn   phong phú. Tạ   i u 

 iện     i   viên h   t    huyên   n   n nh u tại   n vị v  h   t          ạn 

  n  n hiệ  trên  ị    n huyện Cần Gi  v      tr  n  tr n  Th nh  h   Đ n  

th i t  h  ự  th    i   h   t   th    hả   h  n  trình  i               n    

tron   hu vự  v  thế  i i the   ế h ạ h     Th nh  h   

 5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  2  

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nu i dưỡng, ch m s c và giáo dục trẻ 

Mứ  1:  

a)   ực   ệ        oạt các p ươ g p áp, đảm bảo p ù  ợp vớ  mục t  u,  ộ  

du g g áo dục, p ù  ợp vớ  trẻ mầm  o  và đ  u k ệ    à trườ g; 

b)  ổ c ức mô  trườ g g áo dục t eo  ướ g mở, a  toà ; tạo đ  u k ệ  c o 

trẻ được vu  c ơ , trả   g  ệm;  
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c)  ổ c ức các  oạt độ g g áo dục bằ g     u  ì   t ức đa dạ g p ù  ợp 

vớ  độ tuổ  của trẻ và đ  u k ệ  t ực t . 

Mứ  2: 

 ổ c ức các  oạt độ g  uô  dưỡ g, c ăm sóc và g áo dục trẻ, đảm bảo t ực 

  ệ  mục t  u g áo dục,  ộ  du g g áo dục, p ươ g p áp g áo dục mầm  o , p ù 

 ợp vớ  sự p át tr ể  của trẻ và đ  u k ệ  t ực t . 

Mứ  3: 

 ổ c ức mô  trườ g g áo dục tro g và  goà   ớp  ọc p ù  ợp vớ    u cầu, 

k ả  ă g của trẻ, kíc  t íc   ứ g t ú, tạo cơ  ộ  c o trẻ t am g a  oạt độ g vu  

c ơ , trả   g  ệm t eo p ươ g c âm “c ơ  mà  ọc,  ọc bằ g c ơ ”.  

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1: 

 ) Gi   viên n hiê  tú  thự  hiện     h ạt   n   h   s   nu i   ỡn  v  

 i       tr  trên    s  v n   n   inh h ạt      h  n   h    ạy h    h  hợ  v i 

t n   ứ  tu i  Đ i v i tr  nh  tr  v n   n       h  n   h   nh :  h  n   h   t   

  n   ằn  tình  ả ;  h  n   h   trự  qu n -  inh h  ;  h  n   h   thự  h nh; 

 h  n   h     n    i n i;  h  n   h     nh  i   nêu    n   Đ i v i tr    u  i   

v n   n       h  n   h   nh :  h  n   h   thự  h nh trải n hiệ ;  h  n   h   

trự  qu n -  inh h  ;  h  n   h     n    i n i;  h  n   h    i        ằn  tình 

 ả  v   h  h  ệ;  h  n   h   nêu    n  -   nh  i   C    h  n   h    ả   ả  

 h  hợ  v i     tiêu  n i  un   i       v   h  hợ  v i  ặ   i   tình hình     

nh          i u  iện nh  tr  n   ũn  nh   ặ   i    h t tri n        nh n tr  [H5-

5.1-01]; 

 ) Tr  n    y  ựn    i tr  n   i       tại   n vị the  the  h  n       n 

toàn; tạ   i u  iện  h  tr    ợ  vui  h i trải n hiệ  the  qu n  i    i        ấy 

tr      trun  t   v i     n i  un :   i   i n i  un       ế h ạ h  i       tr ; n i 

 un    y  ựn    i tr  n   i          i   i tr n  thiết  ế     h ạt   n   h i  

h ạt   n  h    h  tr ;   i   i tr n  h ạt   n  tuyên truy n  Nhằ  tạ   i u  iện 

 h  tr    ợ  vui  h i  trải n hiệ   ự  trên hứn  thú, nhu  ầu     tr ;   nh giá 
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 ún   tôn tr n  và phát huy   ợ   hả n n   thế  ạnh       i tr ; tạ   i u  iện 

giúp   i  ứ  tr    u có    h i t t nhất    phát tri n [H5-5.1-01]; [H4-4.2-04]; 

 ) Hiệu tr  n   hỉ  ạ   i   viên t   hứ      h ạt   n   i        ả   ả  the  

yêu  ầu     t n     tu i  Đ i v i tr  nh  tr  v n   n      h ạt   n   i       nh : 

h ạt   n   i     u  ả   ú ; h ạt   n  v i    v t; h ạt   n   h i; h ạt   n   h i 

- t       h   ịnh; h ạt   n   n  n    vệ sinh    nh n  Đ i v i tr    u  i   v n 

  n      h ạt   n   i       nh : h ạt   n   h i; h ạt   n  h  ; h ạt   n      

  n ; h ạt   n   n  n    vệ sinh    nh n  Bên  ạnh    t   hứ      h ạt   n   i   

     ằn  nhi u hình thứ      ạn   h  hợ  v i    tu i     tr  v   i u  iện thự  tế 

tại nh       nh : T   hứ      h ạt   n      h   ịnh      iáo viên và theo ý thích 

    tr ; t   hứ   ỷ niệ      n  y  ễ  n  y h i      sự  iện qu n tr n  tr n  n   

 iên qu n  ến tr       n hĩ   i       v    n   ại ni   vui  h  tr  ( ễ Kh i  iản   

Tết Trun  thu   h     n  n  y Nh   i   Việt n   20/11  th   qu n    nh trại 

 hú      i (22/12)  Tết    truy n  Gi   u   t  H n  V  n   Tết thiếu nhi   )  h  

hợ  v i    tu i     tr  v   i u  iện thự  tế tại tr  n   Đ y        h ạt   n  nhằ  

    ứn  nhu  ầu sinh        tr ; t   v  hình th nh  h  tr       t s  n n nế   th i 

quen tr n  sinh h ạt hằn  n  y; tạ   h  tr  trạn  th i sản   h  i  vui v   hi  ến 

tr  n    ến     [H5-5.1-01], [H4-4.2-04]. 

Mứ  2: 

Gi   viên n hiê  tú  thự  hiện     h ạt   n  nu i   ỡn    h   s   v   i   

    tr    ả   ả  thự  hiện     tiêu  i        n i  un   i         h  n   h   

 i        ầ  n n   h  hợ  v i sự  h t tri n     tr  v   i u  iện thự  tế  h  hợ  

v i nhu  ầu  hứn  thú     tr  v   i u  iện thự  tế     nh  tr  n   ũn  nh   ặ   i   

 h t tri n        nh n tr  [H5-5.2-03]. 

Mứ  3: 

Tr  n  t   hứ    i tr  n   i       tr n  v  n   i nh        h    h  hợ  

v i nhu  ầu   hả n n      tr  e ;    h th  h hứn  thú the  qu n  i    i        ấy 

tr      trun  t    Tạ     h i  h  tất  ả tr  e  4-5 tu i  5-6 tu i   ợ  th    i  

h ạt   n  vui  h i tại  hu  u  ị h Ph  n  N    L t  C   in  tại  ã L n  H    

huyện Cần Gi  [H5-5.2-04]. Tuy nhiên,    s n tr  n      iện t  h nh  h   nên 
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 h   t   hứ    ợ  nhi u tr   h i v n   n    n  t nh t   th   hun          nh   

   . 

2.  iểm m nh 

Tr  n    y  ựn    i tr  n   i       tr n  v  n   i nh        the  qu n 

 i    i        ấy tr      trun  t    Gi   viên t   hứ   inh h ạt  thiết  ế     h ạt 

  n      ạn    h n   hú  h  hợ  v i  hả n n   nhu  ầu  hứn  thú     tr   Tr  

 ạnh  ạn  tự tin tr n   i   tiế    h    n   t  h  ự   tì  t i   h    h  th n  qu  

    h ạt   n  h   t    h ạt   n  vui  h i   i  ú    i n i  

Tất  ả tr  e  4-5 tu i  5-6 tu i   ợ  th    i  h ạt   n  vui  h i tại  hu  u 

 ị h Ph  n  N    L t  C   in  tại  ã L n  H    huyện Cần Gi   

3.  iểm   u 

S n tr  n      iện t  h nh  h   nên  h   t   hứ    ợ  nhi u tr   h i v n 

  n    n  t nh t   th   hun          nh      . 

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

N   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   hiệu tr  n   hỉ  ạ   h  hiệu 

tr  n  t n     n   i   tr   ế h ạ h h ạt   n  nh       ; h  n    n  i   viên 

  y  ựn  v  s    n    i tr  n   ấy tr      trun  t  ;  ự   h n     n i  un   h i 

v  thiết  ế       i t    h  hợ  v i  hả n n   nhu  ầu     tr  tạ     h i tất  ả tr  

  u th    i   Hiệu tr  n  tiế  t    hỉ  ạ   h  hiệu tr  n    y  ựn   ế h ạ h v  

t   hứ   h  tr  4-5 tu i  5-6 tu i th   qu n      i    u  ị h  h   tại  ã L n  H   

nh  Khu  u  ị h 30/4   hu  u  ị h Đả   hỉ  Bên  ạnh     Ph  Hiệu tr  n  xây 

 ựn   ị h h ạt   n  vui  h i n   i tr i  en     i       nh        nhằ  tạ   i u 

 iện  h  tr    ợ  vui  h i     tr   h i v n   n    n  t nh t   th . 

5. Tự đánh giá: Đạt Mứ  3 

Tiêu chí 5.3: Kết quả nu i dưỡng và ch m s c sức kh e 

Mứ  1: 

a) N à trườ g p ố   ợp vớ  cơ sở y t  địa p ươ g tổ c ức các  oạt độ g 

c ăm sóc sức k ỏe c o trẻ; 

b)  00% trẻ được k ểm tra sức k ỏe, đo c   u cao, câ   ặ g, đá   g á tì   

trạ g d    dưỡ g bằ g b ểu đồ tă g trưở g t eo quy đị  ; 
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c) Ít   ất 80% trẻ suy d    dưỡ g, t ừa câ , béo p ì được ca  t  ệp bằ g   ữ g 

b ệ  p áp p ù  ợp, tì   trạ g d    dưỡ g của trẻ cả  t  ệ  so vớ  đầu  ăm  ọc. 

Mứ  2: 

a) N à trườ g tổ c ức tư vấ  c o c a mẹ trẻ  oặc  gườ  g ám  ộ v  các vấ  

đ       qua  đ   sức k ỏe, p át tr ể  t ể c ất và t    t ầ  của trẻ; 

b) C   độ d    dưỡ g của trẻ tạ  trườ g được đảm bảo câ  đố , đáp ứ g 

  u cầu d    dưỡ g, đảm bảo t eo quy đị  ; 

 c)  00% trẻ suy d    dưỡ g, t ừa câ , béo p ì được ca  t  ệp bằ g   ữ g 

b ệ  p áp p ù  ợp, tì   trạ g d    dưỡ g của trẻ cả  t  ệ  so vớ  đầu  ăm  ọc. 

Mứ  3: 

Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chi u cao, cân nặng phát triể  bì   t ường. 

1. M  tả hiện tr ng 

Mứ  1 

 ) Hằn  n    nh  tr  n  t   hứ   i   tr  sứ   h e  h  tr  01  ần/n    N   i 

r   nh  tr  n    n  h i hợ  v i trạ  y tế  ã L n  H   t   hứ          n i  huyện 

chuyên    v   h   s   sứ   h e   inh   ỡn  tr   ến Ch     h   sinh 02  ần/n    

 h      sứ   h e  h  tr  nh  tiê  n    v   in   ấ   h t thu   C  r  in B hằn  

th n     vệ sinh  h n   h n   ị h  ệnh s i  s t  uất huyết  t y  h n  iện  v      

 ị h  ệnh  h   [H1-1.10-02]; [H4-4.2 -02]. 

 ) 100% tr    ợ    n    hằn  th n    i v i tr     i 25-36 th n  v  tr  suy 

 inh   ỡn   th     n -  é   hì; hằn  qu    i v i tr  trên 25-36 th n  v  tr   ình 

th  n ; 100% tr    ợ    nh  i    h n   ại tình trạn   inh   ỡn   ằn  s  sứ  

 h e   i u    t n  tr  n  the  quy  ịnh [H5-5.3-01]; [H5-5.3-02]. 

c) Hằn  n    v    ầu n   h    nh  tr  n  t   hứ    n    v   h n   ại tình 

trạn   inh   ỡn  tr          ịnh s  tr  suy  inh   ỡn   th     n -  é   hì  T      

nh  tr  n    y  ựn   ế h ạ h  h n   h n  suy  inh   ỡn   th     n - béo phì. 

C  th : 100% tr  suy  inh   ỡn   th     n -  é   hì   ợ    n thiệ   ằn  nhi u 

 iện  h   nhằ   ả   ả  sứ   h    h  tr    iú   iả  tỷ  ệ tr  suy  inh   ỡn  nh  

  n  thấ    i nh : Tuyên truy n  ến ch     tr  v   hế     inh   ỡn  t n   ứ  

tu i   h n  v          t s   ệnh th  n   ặ    tr  th n  qu   ảng tin          
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tr  n   qu       u i h    h     h   sinh       u i n i  huyện  huyên     T nh 

 ến th i  i   th n  5 n   2024  tr  suy  inh   ỡn  th  nh    n  iả  8/9 tr    ạt 

tỷ 88 9%  tr  suy  inh   ỡn  th  thấ    i  iả  4/5 tr    ạt tỷ  ệ 80%  tr  suy  inh 

  ỡn  th    i  iả  4/5 tr    ạt tỷ  ệ 80% [H5-5.3-02]; [H4-4.2-02]. 

Đ  hạn  hế t n    n  ả   ả  sứ   h    h  tr  th     n - béo phì, nh  tr  n  

luôn duy trì t t  M  hình  h   s   nu i   ỡn   t n     n       iện  h   phòng 

 h n   é   hì  ằn     h: t n    ợn  v n   n  the   ế h ạ h   ợ   h n   n     

th  t n  nh       ; t n     n  r u tr n       n tại tr  n ; tuyên truy n v i  h  

   tr   h  tr   n nhi u r u   nh v  tr i   y t  i; hạn  hế  n n  t   é  v        ại 

n         s,    T nh  ến th i  i   th n  5 n   2024  tr  th     n - béo phì không 

t n  v   iả  13/55 tr    ạt tỷ  ệ 23 6% [H5-5.3-02].  

Mứ  2: 

 ) Nh  tr  n      ế h ạ h t   hứ  tuyên truy n  t  vấn  h   h     tr  h ặ  

n   i  i   h  v      vấn     iên qu n  ến sứ   h e   h t tri n th   hất v  tinh 

thần     tr  e  tr n    n  t    h n   h n  suy  inh   ỡn   th     n - béo phì 

 h  tr  nh : M i     sĩ t  vấn  hế     inh   ỡn  hợ       nh  h  tr   ến  h     

tr ; tuyên truy n  iến thứ   h   h   v  t   hại  n uyên nh n   n  ến tình trạn  

th     n   é   hì [H4-4.2-02]; [H5-5.3-02]; [H5-5.3-04]. 

 ) Chế     inh   ỡn      tr  e  tại tr  n    ợ   ả   ả    n   i      ứn  

nhu  ầu  inh   ỡn    ả   ả  the  V n  ản hợ  nhất s  01/VBHN-BGDĐT n  y 

13 th n  4 n   2021 v  B n h nh Ch  n  trình  i        ầ  n n  Nh  tr  n  

thự  hiện t nh  h u  hần  inh   ỡn  the   hần     Viette  v   ự   h n the     

 ấu  h u  hần nh  tr  14-36-50    u  i   14-26-60   ả   ả    n   i      ứn  nhu 

 ầu  inh   ỡn  the  quy  ịnh  h  t n   ứ  tu i: nh  tr  60 - 70%    u  i   50 - 

55%  N   h   2023-2024 nh  tr  n      ứn  nhu  ầu  inh   ỡn  thự  tế  h  tr  

tại tr  n : Nh  tr   ạt 64 3%          u  i    ạt 52 2%        Nh  tr  n   u n 

th y   i thự    n hằn  n  y  hằn  tuần  the        ả   ả   ầy     hất  inh 

  ỡn       ạn  v  hình thứ   hế  iến v   h n   hú       n  n  h  hợ   h  tr  tại 

tr  n  [H5-5.3-04]. 
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 ) Đầu n    nh  tr  n   ã   y  ựn   ế h ạ h  h n   h n  suy  inh   ỡn   

th     n -  é   hì  qu         r  nhi u  iện  h   nhằ   ả   ả  sứ   h e  h  tr   

 iú   iả  tỷ  ệ tr  suy  inh   ỡn   th     n -  é   hì   ả   ả  100% tr  suy  inh 

  ỡn   th     n -  é   hì   ợ    n thiệ   ằn       iện  h    h  hợ   Tình trạn  

 inh   ỡn      tr    ợ   ải thiện s  v i  ầu n  : t nh  ến th i  i   th n  5 n   

2024  tr  suy  inh   ỡn  th  nh    n  iả  8/9 tr    ạt tỷ 88 9%  tr  suy  inh 

  ỡn  th  thấ    i  iả  4/5 tr    ạt tỷ  ệ 80%  tr  suy  inh   ỡn  th    i  iả  4/5 

tr    ạt tỷ  ệ 80% [H5-5.3-02]; [H5-5.3-03].  

Mứ  3: 

Tr    ợ  the   õi  hi u        n nặn  the  quy  ịnh  Chi u       n nặn  tr  

 h t tri n t t the     tu i: n   h   2019-2020    95/144 tr    ạt tỷ  ệ 66%; n   

h   2020-2021    88/145 tr    ạt tỷ  ệ 60 7%; n   h   2021-2022    74/133 tr   

 ạt tỷ  ệ 55 6%; N   h   2022-2023    126/173 tr    ạt tỷ  ệ 72 8%; n   h   

2023-2024    116/159 tr    ạt tỷ  ệ 73%; [H5-5.3-02]. Tỷ  ệ tr   h t tri n  ình 

th  n  thấ  vì tỉ  ệ tr  suy  inh   ỡn   th     n -  é   hì  ầu v   t n   

2.  iểm m nh 

Nh  tr  n      hế     h   s    nu i   ỡn   h  hợ  v i t n    i t ợn  tr   

    ế h ạ h    th  tri n  h i  ến  h     tr  h ặ  n   i  i   h  th n  qu   ản  

tuyên truy n  s   iên  ạ   s   é n   n     iết   ợ  tình hình sứ   h e     tr    

3.  iểm   u: 

Tỷ  ệ tr   h t tri n  ình th  n  thấ   

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

Tr n  n   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n   h n   n  

 h  hiệu tr  n    y  ựn   ế h ạ h  h n   h n  tr  suy  inh   ỡn   th     n - 

 é   hì     ạn      hình thứ    i v i tr    h     h   sinh;   y  ựn  thự    n  h  

hợ  v i tình trạn   inh   ỡn      tr ; t   hứ       u i n i  huyện  huyên    v  

 inh   ỡn   tuyên truy n   h i hợ  v  th n  nhất     n i  un   h   s   nu i 

  ỡn  v   i       tr  v i  h     h   sinh;  hỉ  ạ   i   viên tr n  việ    y  ựn  

 ế h ạ h  i         n   hé      h ạt   n  t n     n    i v i tr  th     n - béo 

 hì  qu n t    hế     n     tr   
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5. Tự đánh giá: Đạt Mứ  2 

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

Mứ  1: 

a)  ỷ  ệ c uy   cầ  đạt ít   ất 90% đố  vớ  trẻ   tuổ , 8 % đố  vớ  trẻ dướ    

tuổ ; trườ g t uộc vù g k ó k ă  đạt ít   ất 8 % đố  vớ  trẻ   tuổ , 80% đố  vớ  

trẻ dướ    tuổ ; 

b)  ỷ  ệ trẻ   tuổ   oà  t à   C ươ g trì   g áo dục mầm  o  đạt ít   ất 

8 %; trườ g t uộc vù g k ó k ă  đạt ít   ất 80%; 

c)  rẻ k uy t t t  ọc  òa    p được t eo dõ  t ô g qua k   oạc  g áo dục 

cá   â .  rẻ k uy t t t  ọc  òa    p, trẻ có  oà  cả   k ó k ă  được   à trườ g 

qua  tâm và t ực   ệ  đầy đủ các c   độ, c í   sác  t eo quy đị  . 

Mứ  2: 

a)  ỷ  ệ c uy   cầ  đạt ít   ất 9 % đố  vớ  trẻ   tuổ , 90% đố  vớ  trẻ dướ    

tuổ ; trườ g t uộc vù g k ó k ă  đạt ít   ất 90% đố  vớ  trẻ   tuổ , 8 % đố  vớ  

trẻ dướ    tuổ ; 

b)  ỷ  ệ trẻ   tuổ   oà  t à   C ươ g trì   g áo dục mầm  o  đạt ít   ất 

9 %; trườ g t uộc vù g k ó k ă  đạt ít   ất 90%; 

c)  rẻ k uy t t t  ọc  òa    p (  u có) được đá   g á có t    bộ đạt ít 

  ất 80%. 

Mứ  3: 

a)  ỷ  ệ trẻ   tuổ   oà  t à   C ươ g trì   g áo dục mầm  o  đạt ít   ất 

97%; trườ g t uộc vù g k ó k ă  đạt ít   ất 9 %; 

b)  rẻ k uy t t t  ọc  òa    p (  u có) được đá   g á có t    bộ đạt ít 

  ất 8 %. 

1. M  tả hiện tr ng  

Mứ  1: 

 ) Hằn  n    tỷ  ệ  huyên  ần tr  5 tu i v  tr     i 5 tu i  ạt the  quy  ịnh  

C  th :  
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- N   h   2019-2020 tỷ  ệ  huyên  ần     tr  t  n tr  n   ạt 91 1% tr n     

tỷ  ệ  huyên  ần tr  5 tu i  ạt 98 9%; tỷ  ệ  huyên  ần tr  nh  tr   ạt 89 6%  tr  3-

4 tu i  ạt 87 9%  tr  4-5 tu i  ạt 88 1%. 

- N   h   2020-2021 tỷ  ệ  huyên  ần     tr  t  n tr  n   ạt 91 1% tr n     

tỷ  ệ  huyên  ần tr  5 tu i  ạt 98 9%; tỷ  ệ  huyên  ần tr  nh  tr   ạt 89 1%  tr  3-

4 tu i  ạt 87 9%  tr  4-5 tu i  ạt 88 6%  

- N   h   2021-2022 tỷ  ệ  huyên  ần     tr  t  n tr  n   ạt 87 6% tr n     

tỷ  ệ  huyên  ần tr  5 tu i  ạt 97 8%; tỷ  ệ  huyên  ần tr  nh  tr   ạt 78 2%  tr  3-

4 tu i  ạt 88,8%  tr  4-5 tu i  ạt 85 7%  N   h   2021-2022 vì  ị h  ệnh Covid-

19 nên  h     tr   h   yên t    h    n  ến tr  n  h   trự  tiế  nên tỉ  ệ  huyên 

 ần t  n tr  n   ạt thấ . 

- N   h   2022-2023 tỷ  ệ  huyên  ần     tr  t  n tr  n   ạt 91 7% tr n     

tỷ  ệ  huyên  ần tr  5 tu i  ạt 98,4%; tỷ  ệ  huyên  ần tr  nh  tr   ạt 87 4%  tr  3-

4 tu i  ạt 93 5%  tr  4-5 tu i  ạt 87 5% [H5-5.4-01]. 

- N   h   2023-2024 tỷ  ệ  huyên  ần     tr  t  n tr  n   ạt 94 1% tr n     

tỷ  ệ  huyên  ần tr  5 tu i  ạt 98 3%; tỷ  ệ  huyên  ần tr  nh  tr   ạt 89 5%  tr  3-

4 tu i  ạt 95%  tr  4-5 tu i  ạt 93 7%;  

 ) N   h   2023-2024,    57/57 tr  5 tu i h  n th nh Ch  n  trình  i       

 ầ  non  ạt tỷ  ệ 100% [H5-5.4-02]; 

 ) Nh  tr  n   h n     tr   huyết t t h   h   nh      t s     tr     h  n 

 ảnh  h   h n h   tại tr  n    ợ  thự  hiện the   iễn  iả  the   hế    hiện 

hành [H5-5.4-03]. 

Mứ  2: 

 ) Tỷ  ệ  huyên  ần     tr   ến  u i th n  5/2023 nh  s u:  

- Tỷ  ệ  huyên  ần tr  nh  tr   ạt 89 5%.  

- Tỷ  ệ  huyên  ần tr  3-4 tu i  ạt 95%. 

- Tỷ  ệ  huyên  ần tr  4-5 tu i  ạt 93 7%. 

- Tỷ  ệ  huyên  ần tr  5 tu i  ạt 98 3% [H5-5.4-01]. 

b) Tháng 5/2024    57/57 tr  5 tu i h  n th nh Ch  n  trình  i        ầ  

n n  ạt tỷ  ệ 100% [H5-5.4-02]. 
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c) T  n   h   2019-2020  ến th i  i     nh  i   tr  ng không có tr  khuyết 

t t h c hòa nh p [H1-1.2-02]. 

Mứ  3: 

 ) Tỷ  ệ tr  5 tu i h  n th nh Ch  n  trình  i        ầ  n n v    ợ    nh 

gi  the  B   hu n  h t tri n tr  5 tu i  ạt 100% [H5-5.4-02];  

 ) Nh  tr  n   h n     tr   huyết t t h   h   nh     h n     tr     h  n 

 ảnh  h   h n h   tại tr  n  [H5-5.4-03]. 

2.  iểm m nh 

N   h   2022 - 2023 v  n   h   2023 – 2024, tỷ  ệ  huyên  ần     tr  5 tu i 

  u  ạt 95% tr   ên  100% tr  5 tu i h  n th nh Ch  n  trình  i        ầ  n n v  

  ợ    nh  i  the  B   hu n  h t tri n tr  5 tu i  

3.  iểm   u 

Tỷ  ệ  huyên  ần     tr  tại tr  n    n   2021-2022  h       vì dị h  ệnh 

Covid-19  h     tr   h   yên t    h    n  ến tr  n     n n hỉ h   nhi u  

4.    ho ch cải ti n chất lư ng 

Tr n  n   h   2024-2025 v  nh n  n   tiế  the   Hiệu tr  n  tiế  t    h i 

hợ  v i  h nh quy n  ị   h  n  tr n  việ  huy   n  tr  5 tu i trên  ị    n r       

qu n t   thự  hiện  ầy         h nh s  h nhằ   uy trì tỷ  ệ  huyên  ần  h  tr  tại 

tr  n   thự  hiện t t   n  t   tuyên truy n và  h i hợ  v i  h     tr  yên t       tr  

 ến tr  n   tiế  t    ả   ả  100% tr  5 tu i h  n th nh Ch  n  trình  i        ầ  

non.  

5. Tự đánh giá:  ạt Mứ  3  

*   t lu n về Tiêu chuẩn 5:  

*  iểm m nh nổi b t: 

Nh  tr  n  t   hứ  thự  hiện t t Ch  n  trình  i        ầ  n n the   ún   ế 

h ạ h    r   c  sự the   õi  ịnh  ỳ  r  s  t v    nh  i  việ  thự  hiện Ch  n  trình 

 i        ầ  n n  

Tr    ợ  nu i   ỡn    h   s   v   i       the   ún   h  n  trình  i       

 ầ  n n   h t tri n t  n  iện      ĩnh vự   h  hợ  t n     tu i  
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Duy trì sĩ s  t t   h n     tr  5 tu i n hỉ h   v  100 % tr  5 tu i h  n th nh 

Ch  n  trình  i        ầ  n n  

*  iểm   u c  bản: 

M t vài giáo viên  h    inh h ạt tr n  việ   ự   h n n i  un     t   hứ  h ạt 

  n      ạn    h n   hú 

Tr  n   h       i u  iện th    hả       ế h ạ h  i       thự  hiện  h  n  

trình  i               n    tr n   hu vự  v  thế  i i  

Tỷ  ệ tr  th   cân-béo phì  iả   h   cao. 

Tỷ  ệ tr   h t tri n  ình th  n  thấ   

Tỷ  ệ  huyên  ần     tr  tại tr  n    n   h   2021-2022  ạt tỷ  ệ  h       do 

 ị h  ệnh C vi -19 nên  h     tr   h    n n hỉ h   nhi u  

* S  lư ng tiêu chí đ t  êu cầu: 04/04                                

* S  lư ng tiêu chí  h ng đ t  êu cầu: 00/04   

 

Phần III.   T LU N C UNG 

 

C n  ứ Đi u 34 the  Th n  t  s  19/2018/TT-BGDĐT n  y 22 th n  8 n   

2018     B  Gi       v  Đ   tạ  quy  ịnh v   i    ịnh  hất   ợn   i       v  

 ạt  hu n qu    i    i v i tr  n  mầ  n n; qu  qu  trình thự  hiện tự   nh  i  

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh  ạt  ết quả nh  s u:  

- S    ợn  v  tỷ  ệ  hần %     tiêu  h   ạt Mứ  1: 25/25  tỷ  ệ: 100%; 

- S    ợn  v  tỷ  ệ  hần %     tiêu  h   ạt Mứ  2: 25/25, tỷ  ệ: 100%;  

- S    ợn  v  tỷ  ệ  hần %     tiêu  h   ạt Mứ  3: 07/18, tỷ  ệ: 38,88%; 

- S    ợn  v  tỷ  ệ  hần %     tiêu  h   h n   ạt Mứ  1: 00/25  tỷ  ệ: 0%; 

- S    ợn  v  tỷ  ệ  hần %     tiêu  h   h n   ạt Mứ  2: 00/25, tỷ  ệ: 0%; 

- S    ợn  v  tỷ  ệ  hần %     tiêu  h   h n   ạt Mứ  3: 11/18, tỉ  ệ: 61,12%. 

- Mứ    nh  i      tr  n   ầ  n n: Mứ  2  

Tr  n  Mầ  n n Đ n  Tr nh  huyện Cần Gi     n hị  ạt  i    ịnh  hất 

  ợn   i       Cấ     2 và  ạt  hu n qu    i  Mứ     1. 

Nh  tr  n  s  tiế  t       ế h ạ h h  n thiện v   ải tiến  hất   ợn    n  t   
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quản     t   hứ      h ạt   n   i       n  y   n  t t h n        ứn  nhu  ầu   i 

  i      ã h i v   ất n    hiện n y /      

                                      

                                                       Cầ  G ờ,  gày 28 tháng 0   ăm  0 5 

  IỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Th  M  Tiên 

 



 
 

P ẦN IV. P Ụ LỤC 

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

Tiêu chí 1.1 01 [H1-1.1-01] 

H  s  thự  hiện  h  n  h  n   hiến   ợ  

  y  ựn  v   h t tri n nh  tr  n : 

- Kế h ạ h  h  n  h  n   hiến   ợ    y 

 ựn  v   h t tri n nh  tr  n  the   i i 

  ạn  

- Biên  ản   n   h i  h  n  h  n   hiến 

  ợ   

- B        ết quả thự  hiện  h  n  h  n  

 hiến   ợ   

- Th n       ết quả r  s  t  h  n  h  n  

 hiến   ợ   

- Giai   ạn 2020-2025 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Hiệu 

tr  n  
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

02 [H1-1.1-02] - Kế h ạ h n   h   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Hiệu tr  n  

Phòng 

hiệu 

tr  n  

03 

 

[H1-1.1-03] 

 

H  s  H i   n  tr  n : 

-  uyết  ịnh th nh     H i   n  tr  n   

- Biên  ản h   H i   n  tr  n   

- N hị quyết H i   n  tr  n   

 

- Nhiệ   ỳ 2017-2022 

- Nhiệ   ỳ 2023-2027 

 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Hiệu 

tr  n  

04  [H1-1.1-04] 
- S  h   N hị  uyết (s  h   H i   n  s  

 hạ )  

 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2023-2024 

Tiêu chí 1.2 

01 [H1-1.2-01] 

C    uyết  ịnh th nh         H i   n  

(H i   n  thi  u   hen th  n   tự   nh 

 i     nh  i   iải  h    s n   iến  ấ     

s …)  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

02 [H1-1.2-02] 
B       s   ết  t n   ết (thự  hiện nhiệ  

v   i        ầ  n n n   h  )  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

Tiêu chí 1.3 01 [H1-1.3-01] 

H  s    n     n: 

- N hị quyết Đại h i   n     n nhiệ   ỳ; 

- Biên  ản Đại h i   n     n nhiệ   ỳ; 

- Nhiệ   ỳ 2018-2023 

- Nhiệ   ỳ 2023-2028 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ch  tị h 

Công 

   n 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- S   hi  iên  ản sinh h ạt   n     n; 

-  uyết  ịnh  hu n y B n  hấ  h nh   n  

   n; 

- Kế h ạ h ( h  n  trình) h ạt   n  n   

h    th n        n     n; 

- B        ết quả h ạt   n  n    th n ; 

- Kế h ạ h  h t   n ;         s   ết  t n  

 ết  h n  tr   thi  u   

02 [H1-1.3-02] 

H  s  Chi    n: 

-  uyết  ịnh v    n  nh n    n viên 

tr  n  th nh  

 

- N   h   2019-2020 

 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

B  th  

Chi    n 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

 

2019-2020 

03 [H1-1.3-03] 

H  s  Chi h i Ch  th     :  

-  uyết  ịnh th nh     h i Ch  th     ; 

- Ch  n  trình (Kế h ạ h) h ạt   n  H i 

 h  th      nhiệ   ỳ  n    th n ; 

- B        ết quả h ạt   n  h i Ch  th   

    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

04 [H1-1.3-04] 
H  s   hi H i Khuyến h  : 

-  uyết  ịnh th nh     Chi h i Khuyến 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

Tr  n  

Mầ  n n 

Phòng 

V n th  



6 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

h  ; 

- Kế h ạ h  h ạt   n  h i Khuyến h   

n  ; 

- B        ết quả h ạt   n  hằn  n    

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Đ n  Tr nh 

05 [H1-1.3-05] 

H  s   hi   :  

- N hị quyết  ại h i  hi    nhiệ   ỳ; 

- Biên  ản Đại h i  hi    nhiệ   ỳ; 

-  uyết  ịnh  hu n y  hứ    nh B  th   hi 

  ; 

- S   iên  ản sinh h ạt  hi   ; 

-  uyết  ịnh   n  nh n v    nh  i   ế  

  ại    s   ản  v   ản  viên h n  n     

 

- Nhiệ   ỳ 2020- 

2022 

- Nhiệ   ỳ 2022- 

2025 

 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Hiệu 

tr  n  

Tiêu chí 1.4 01 [H1-1.4-01] 
H  s  nh n sự Hiệu tr  n    h  Hiệu 

tr  n  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

Tr  n  

Mầ  n n 

Phòng 

V n th  



7 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Đ n  Tr nh 

02 [H1-1.4-02] 

H  s  t   huyên   n  i   viên: 

-  uyết  ịnh th nh     t   huyên   n  i   

viên ( è    nh s  h     th nh viên     

t ); 

-  uyết  ịnh v     nhiệ  t  tr  n ; 

- Kế h ạ h h ạt   n   hun      t   huyên 

môn the  n   h    th n   tuần; 

- S   iên  ản sinh h ạt t   huyên   n 

giáo viên. 

- H  s  thự  hiện  huyên        t   huyên 

môn. 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

T  tr  n  

chuyên 

môn 



8 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

03 [H1-1.4-03] 

H  s  t  v n  h n : 

-  uyết  ịnh th nh     t  ( è    nh s  h 

    th nh viên     t ); 

-  uyết  ịnh v     nhiệ  t  tr  n ; 

- Kế h ạ h h ạt   n   hun      t  v n 

 h n  the  n   h    th n ; 

- S   iên  ản sinh h ạt t  v n  h n   i   

viên. 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

T  tr  n  

t  v n 

phòng 

Tiêu chí 1.5 
01 [H1-1.5-01] 

H  s  tuy n sinh v    nh s  h     nh    

    the     tu i  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

02 [H1-1.5-02] Bản  th n   ế s    ợn  tr  e  nh        - N   h   2019-2020 Tr  n  V n 



9 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

th    i  h     n trú v  2  u i/n  y  - N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

phòng 

tr  n  

Tiêu chí 1.6 

01 [H1-1.6-01] H  s    n  t   v n th     u tr   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h c 2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

02 [H1-1.6-02] 

H  s  quản    t i  h nh: 

-  uyết  ịnh  i    ự t  n n  n s  h; 

- B       quyết t  n thu  hi n  n s  h  

n u n  h  ; 

- H  s          t i  h nh hằn  qu   n  ; 

- N   2019 

- N   2020 

- N   2021 

- N   2022 

- N   2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 



10 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- Biên  ản  i   tr  quyết t  n hằn  n    

- Biên  ản tự  i   tr    n  t   t i  h nh 

      n vị hằn  n    

03 [H1-1.6-03]  uy  hế  hi tiêu n i          n vị  

- N   2019 

- N   2020 

- N   2021 

- N   2022 

- N   2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 

04 [H1-1.6-04] 

H  s  quản    t i sản   n : 

-  uyết  ịnh v    n h nh  uy  hế quản    

v  s    n  t i sản nh  n        tr  n  

hằn  n  ; 

- Bản   h n   n  quản    t i sản     

tr  n ; 

- N   2019 

- N   2020 

- N   2021 

- N   2022 

- N   2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- Kế h ạ h  u  s    s    h   t i sản 

hằn  n    

- Biên  ản  i    ê t i sản  u i n  ; 

- Biên  ản  i   tr  t i sản hằn  n       

  n vị  

- D nh     t i sản  tr n  thiết  ị       n  

 ạy h       tr  n   

05 [H1-1.6-05] 

Bản  th n   ê      hần     v  quản    

h nh  h nh  t i  h nh v  t i sản     nh  

tr  n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ph n  v n 

th  

06 [H1-1.6-06] 
Kế h ạ h v  thu  s    n  h    h  v      

 h ản thu  h   hằn  n      

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

Tr  n  

Mầ  n n 

Ph n  Kế 

t  n 



12 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Đ n  Tr nh 

07 [H1-1.6-07] 
H  s  thự  hiện   n  t   v n   n  t i trợ 

hằn  n      

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ph n  

Hiệu 

tr  n  

Tiêu chí 1.7 01 [H1-1.7-01] 
Kế h ạ h     tạ    i   ỡn  hằn  n       

  n vị  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  



13 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

02 [H1-1.7-02] H  s    i   ỡn   huyên   n   huyên     

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

03 [H1-1.7-03] 
 uyết  ịnh  h n   n  nhiệ  v  viên  hứ   

n   i       n  hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Hiệu 

tr  n  

04 [H1-1.7-04] 
H  s  h i n hị viên  hứ   n   i       n  

hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  



14 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2023-2024 

05 [H1-1.7-05] Bản     n  hằn  th n        n vị  

- N   h   2018-2019 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 

06 [H1-1.7-06] 
H  s  h i thi  i   viên  ạy  i i  ấ  

tr  n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

Tiêu chí 1.8 01 [H1-1.8-01] 
Kế h ạ h thự  hiện Ch  n  trình  i       

 ầ  n n         nh         

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  Hiệu 

tr  n  



15 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

03 [H1-1.8-02] 

 

Bản  t n  hợ   ết quả   nh  i  tr  hằn  

n    

Biên  ản  i   tr    ự  i   i   viên hằn  

n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

04 [H1-1.8-03] 
Biên  ản  i   tr   huyên   n      ấ  

trên (Ph n  Gi       v  Đ   t  )  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

Tiêu chí 1.9 01 [H1-1.9-01] 
H  s  thự  hiện quy  hế   n  h     s  

hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ch  tị h 

  n     n 



16 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2023-2024 

02 [H1-1.9-02] H  s  h ạt   n  B n Th nh tr  Nh n   n  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ban 

Thanh tra 

Nhân dân 

03 [H1-1.9-03] H  s  thự  hiện   n  t   tiế    n    n  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

04 [H1-1.9-04] 

H  s  thự  hiện   n   h i the  Th n  t  

36/2017/TT-BGDĐT v  Th n  t  

39/2024/TT-BGDĐT hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

hiệu 

tr  n  



17 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tiêu chí 1.10 

01 [H1-1.10-01] 

H  s   ả   ả   n ninh tr t tự tr  n  h  : 

- Kế h ạ h  ả   ả   n ninh tr t tự tr n  

nh  tr  n ; 

-  uy  hế  h i hợ   i   nh  tr  n  v  

  n   n  ã L n  H  ; 

- B         n  t    ả   ả   n ninh tr t tự 

tr n  nh  tr  n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n  

bán trú 

02 [H1-1.10-02] 
H  s   h n   h n  t i nạn th  n  t  h; 

H  s   h n    h n   ị h  ệnh; 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

y tế 



18 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

03 [H1-1.10-03] H  s   h n   h y   h    h y       n vị  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ ng Tranh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

04 [H1-1.10-04] 

H  s  y tế h      n  

- Kế h ạ h n    th n ; 

- Kế h ạ h truy n th n   i       sứ   h e 

 h  h   sinh; 

- Kế h ạ h  h n   h n   ị h  ệnh; 

- Bả   ả   n t  n  h n   h n  t i nạn  

th  n  t  h; 

- Hợ    n  v   hiếu thu  h   sứ   h e 

 h  tr   i   nh  tr  n  v     s  y tế; 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

y tế 



19 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- Biên  ản  i   tr  h ạt   n  y tế      ấ  

trên   i v i   n vị  

05 [H1-1.10-05] 

 

 

H  s   h n    h n   ạ   ự  h      n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

y tế 

 06 [H1-1.10-06] 

 

H  s   h n    h n     ị h  Tay - chân - 

 iện    

 

- N   h   2024-2025 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

y tế 

Tiêu chí 2.1 01 [H2-2.1-01] 
H  s    nh  i   hu n hiệu tr  n    h  

hiệu tr  n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  



20 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2023-2024 

Tiêu chí 2.2 

01 [H2-2.2-01] 

H  s  vị tr  việ     : 

- Đ   n vị tr  việ          tr  n ; 

- Biên  ản  uyệt  ên  hế hằn  n       

  n vị; 

-  uyết  ịnh  i   s    ợn  n   i     việ  

hằn  n   tại   n vị  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

V n 

phòng 

tr  n  

02 [H2-2.2-02] 
Bản  th n   ê trình      n    quản     

 i   viên  nh n viên  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

03 [H2-2.2-03] 
 

H  s    nh  i   hu n n h  n hiệ   i   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

Tr  n  

Mầ  n n 

V n 

phòng 



21 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

viên  ầ  n n hằn  n    - N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Đ n  Tr nh tr  n  

Tiêu chí 2.3 01 [H2-2.3-01] 

 

H  s    nh  i  viên  hứ  v  n   i     

  n  hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  

Tiêu chí 3.1 
01 [H3-3.1-01] 

H  s  thiết  ế   y  ựn      nh  tr  n  

- Bản  v       hu vự ; 

- H  s   h        y  ựn    i tr  n ; 

- Biên  ản n hiệ  thu công trình; 

- H  s  th nh t  n  h i   ợn    n  trình  

- Th i  i   hiện tại  

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 

02  -  nh  h   t  n  ảnh nh  tr  n : v  n - Th i  i   hiện tại  Tr  n  Phòng 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

[H3-3.1-02] 

 

  y    n  tr  n   s n tr  n    h n  sinh 

h ạt  hun      tr    h n  n       tr    hu 

vự  hiên  h i  nh  vệ sinh       n      i   

viên  nh n viên   h n   i       th   hất  

 h n   i          nhạ   nh   ế   nh  

 h    hu     e   h n  hiệu tr  n    h n  

 h  hiệu tr  n    h n  h nh  h nh quản 

trị   h n  th  viện   h n  n hỉ nh n viên  

 h n  y tế   h n   ả  vệ   h n  H i 

tr  n   

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

 ế t  n 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

 

 03 [H3-3.1-03] Hình  h   hiên  h i  h nh   n  nh       - Th i  i   hiện tại  

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

 04 [H3-3.1-04] 

Bản  th n   ê   nh     thiết  ị     h i 

n   i tr i (tự    )  

  

  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

Tiêu chí 3.2 01 [H3-3.2-01]  nh  h  :     nh       ;  h n   hứ  - Th i  i   hiện tại  Tr  n  Phòng 



24 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

n n  (th   hất  n hệ thu t  vi t nh)  

 

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ph  hiệu 

tr  n   

Tiêu chí 3.3 

 

01 [H3-3.3-01] Hợ    n   h     n:  iện  n     r   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

  

02 [H3-3.3-02] 
Bản  quyết t  n  h i   ợn  thiết  ị     

  n      h i  

- The    nh       ợ  

 ấ  01  ần  
  

Tiêu chí 3.4 01 [H3-3.4-01]  nh  h   t    u   u thứ   n - Th i  i   hiện tại  
Tr  n  

Mầ  n n 

Phòng 

Ph  hiệu 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

 

Đ n  Tr nh tr  n  

bán trú 

02 [H3-3.4-02] 

Biên  ản  i   tr      y tế hằn  n   v  

  n  t    ả   ả  vệ sinh  n t  n thự  

 h    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n  

bán trú 

 

 

 

Tiêu chí 3.5 

 

 

 

01 

 

 

 

[H3-3.5-01] 

D nh     th n   ê thiết  ị       n      

 h i nh        the  quy  ịnh  

     

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

 19-20;   20-21;    21-22;    22-23;    23-24 

D nh     th n   ê thiết  ị     h i nh    

    tự     (n   i   nh    )   

02 [H3-3.5-02] H  s   i    ê t i sản hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 

03 [H3-3.5-03] H     n  ết n i Internet.  
- N   2024 

- N   2025 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 

Tiêu chí 3.6 01 [H3-3.6-01] 
Hợ    n  n      n   ình  h     n ti n 

n     

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 ế t  n 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tiêu chí 4.1 01 [H4-4.1-01] 

H  s  Đại h i Ch     h   sinh: 

- Kế h ạ h t   hứ  Đại h i Ch     h   

sinh; 

- Biên  ản H i n hị  h     h   sinh  ấ  

       nh s  h B n  ại  iện Ch     h   

sinh  ấ     ; 

- Biên  ản H i n hị  h     h   sinh  ấ  

tr  n     nh s  h B n  ại  iện Ch     

h   sinh  ấ  tr  n ; 

- N hị quyết Đại h i  h     h   sinh; 

- D nh s  h Ch     h   sinh  ự H i n hị 

 ấ        ấ  tr  n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

hiệu 

tr  n  



28 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

02 [H4-4.1-02] 
H  s  h    h     h   sinh  ầu n     u i 

n   hằn  n       tr  n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

hiệu 

tr  n  

03 [H4-4.1-03] 
B         n  t    ã h i h    i       tại 

  n vị hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ph n  v n 

th  

Tiêu chí 4.2 01 [H4-4.2-01] V n  ản  t  trình  h i hợ   ấ  trên   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

hiệu 

tr  n  



29 
 

 

Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2023-2024 

02 [H4-4.2-02] 

H  s           huyên   : 

- Kế h ạ h          huyên   ; 

- Biên  ản          huyên   ; 

- D nh s  h  h     h   sinh th    ự; 

- T i  iệu          huyên     h   s   

nu i   ỡn ; 

- Hình ảnh          huyên   : 

      

  19-20;    20-21;    21-22;   22-23;    23-24 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 h  hiệu 

tr  n  

bán trú 

03 [H4-4.2-03] 
Kế h ạ h  hình ảnh t   hứ  h ạt   n  sự 

 iện   ễ h i hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

      

  19-20;   20-21;   21-22;     22-23;   23-24 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

04 [H4-4.2-04] 
 uyết  ịnh   n  nh n  Đ n vị v n h    

hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

v n th  

Tiêu chí 5.1 

 
01 [H5-5.1-01] 

Kế h ạ h thự  hiện  h  n  trình  i       

 ầ  n n     tr  n   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

Tiêu chí 5.2 01 [H5-5.2-01] H  s  thự  hiện  huyên     X y  ựn  - N   h   2019-2020 Tr  n  Phòng 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

tr  n   ầ  n n  ấy tr      trun  t    - N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ph  hiệu 

tr  n   

02 [H5-5.2-02] 

Hình ảnh h ạt   n      tr :  i   n   i  

n    h ạt   n  vui  h i tr n       n   i 

tr i  h ạt   n  h    

     

  19-20;   20-21;   21-22;   22-23;   23-24 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

03 [H5-5.2-03] 
Vi e  h  n    n h ạt   n   h   s    i   

    tr   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

04 [H5-5.2-04] 

Hình ảnh th   qu       hu  u  ị h tại  ã 

L n  H   

 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

Tiêu chí 5.3 
01 [H5-5.3-01] 

H  s  the   õi   n       nh  i  tình trạn  

 inh   ỡn  tr  hằn  n    

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

 h  hiệu 

tr  n   

02 [H5-5.3-02] Kế h ạ h  h   s   tr  suy  inh   ỡn   - N   h   2019-2020 Tr  n  Phòng 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

th     n - béo phì. - N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ph  hiệu 

tr  n   

03 [H5-5.3-03] S   é n   n  s   iên      N   h   2024-2025 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Phòng 

Ph  hiệu 

tr  n   

04 [H5-5.3-04] 
H  s    y  ựn  thự    n  t nh  h u  hần 

dinh   ỡn   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

 

Phòng 

 h  hiệu 

tr  n   

Tiêu chí 5.4 01 [H5-5.4-01] 
Bản  t n  hợ  the   õi  huyên  ần     

nh         t  n tr  n . 

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

Tr  n  

Mầ  n n 

Phòng 

Ph  hiệu 
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

 

   19-20;   20-21;   21-22;   22-23;   23-24 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Đ n  Tr nh tr  n   

02 [H5-5.4-02] 
H  s   h       i        ầ  n n tr  5 

tu i  

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

V n 

phòng 

tr  n  
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Tiêu chí 
S  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

S , ngày ban hành, 

hoặc thời điểm  hảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,.. 

N i 

ban hành 

hoặc nh m, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(n i lưu 

tr ) 

03 [H5-5.4-03] D nh s  h tr  h  n hè     n n hè   

- N   h   2019-2020 

- N   h   2020-2021 

- N   h   2021-2022 

- N   h   2022-2023 

- N   h   2023-2024 

Tr  n  

Mầ  n n 

Đ n  Tr nh 

Ph n   ế 

t  n 

 

 

 

 


